






































À*-$M m*ng han C0fĩ 

Lửn~Titứi t Tĩ-Chỉnĩt, Làn-Dãngị Lârt-Ctí-Ò' 
MU iỉ tìm thấy Ậ 
' Nbvog Irani mù' Tt-vaB! , 
nttH nguon ỉõng fỉtafỉí ỉTìê uà xững-đáỉiỆ> 
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(Tử .«*« c oộ c nột-thoíc Tàu đểu aào tri ỉn Gia-Lo" 


mn 9 nirớc nhớ nguõn 

(Tạc-ngù-ị 


50 

> 


Mai-lính xuát-bán 



se,— Kỵ-Tín nước Đại. Việt 

J 

T *J ốn e “ám kỷ hựi (1419), sau khỉ d&nh 

đồa Nga tạc (1) cũa giặc Minh, Etnh-đỊnb- 
íương đem quân về đóng ờ Chi-iinh (2)! 

_ Mintl li ^ n cho một .dại đội binh- 

mã đểạ bố vây, quyết hẵt cho kỳ được người 
Ihfi-lĩdh của dân Bại-Việỉ. 

Tinb-thẽ rt-cùng nguy-agập: quán dằn đìu 
lương dẵn riàa cạn ; thoát ra không 
đuvc, mù Ihủ-hiỄm thi cũng đỄn chgt cả. 

Binb định-vuơng bèn ‘hội CỂC tirớng-sĩ, 
bản D«Q đảnh một trận từ-chiển, thoát được 
Ihì cảng bay, bẳng khang, chịn chẽt cũag cam. 

Trong bọn tướng-tá, cỏ một người đông 
ỈỀp thưa lẳng: 


lll Ngi-ịov, Thadb-bóa. 

(ÌỈJ Xun ỉhii-tlikch *3 6 Kli iKi. 
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— Tbồn Vtrơng ]A trọng, cả nưởc trừng 
vio củ một Egàí, ví b&0£ mệữh-bệ nào, thì 
sao đưbi dược giặc Minh ra dgoải bo cổi, 

Rdi ngựỂp ẩy áln biển thân trá hình làm 
minh-chủ đS đánh lừa qufln giặc, như Kỷ- 
Tỉn đủri HAndã liềọ rh£t thay cho vua Csp-tỏH 

Bậc anh'hùng ngbĩa-sĩ dỏ 1À Lẽ Iaí. 

ĨẨ Laì chỉnh tỄn lả ỈNtguyễn Thận, vì theo 
Btnh-đỉab-vươDg dí dẹp giạc nẾmcằ] ra bọ 
LỀ và đồi tén dề che mắt ngợời Minh* Ổng 
ngirừì Isrtíg Dựng~lủ (l) t theo Vương từ lúc 
mơi thơi nghiệp vi đã nhiềtt Jfin xông pha 
trậa mạc, 

Lúc 'ãy Cfi>ân Mình vảy'kỉn quá, n?u đê 
Btnb-đinh-vương đánh ra Ihỉ ihẽ nèo ngài 
cũng bỊ bẳl mft nghĩa lửn sẽ tan-làn b. Vi Ị bế 
ông liÈa thân 1ÌH xrôMràn thay ngAi- 

Đửĩig trước sự hi-ạinh tc-tát Bình- 
dịnh-vươdg cảm-đậcg quả, rút ỆUỉừia VECb 
luống đỉt mả ,/hề í x 

— Lè Laì tlnh-Dgnyệo chết ibtìyta, tiểu 
san này ta không nhở đẽn cứng y, thỉ sin 


ílj Ttaụộc Lmm-iữu., 


I 

I 
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cu nghiện hóa thành nủi rừng, b£o-Sỉỉ hòa. 
tbầnh d5ng aẳt* gươm thầu bỏ& ra giặc-gỉã 
dao biíih. 

Rồỉ ngài trao y-phục chtrLẾ Lat 

Lễ Ltti mặé áo bảo vảng, cằm cờ lệnb, 
uy-nghi nhảy lèn ngựa! thủe qtìhn ra dầuh 
một trận sinh lử. 

Thấy thặ, qpftn Mỉnb tirôũg Bhih-dmh- 
vương ỈIÈU chỄt phé vây, liỀn trủt xả quán 
vào một mật, Quft'a ti‘dỉuh một ừệD rất hỉng, 
nhưng vỉ yỂn aửc, Lẽ Lai bi giặc b£l rồi 
ỳẽt đi. 

Trong kbi Sy Ki nh-đinh vương dã chug 
mly Dguởi tâydòog củi-dạng ĩãm tièu-phu, 
men sườn núi mà Irủỉ xuẾug, Bồi nhừ vỉ 
quân Minh tưởng là ngài đi bị giÉt thực* néir* 
ngâi lại chĩn chỉnb được binh đội iưÀ,kb6Li 
phực dược giang sơn. 

^ Bẽn kbiđại-dịnb, lân ngòi hoỉng-dé, ngai 
chlag quẺn vị tướng dâ Í Ều thửa cừu minh 
khi trươc. NỀtt khửng nbững í>ífflt ưuy-iạng 
cho Lê Lai (lẽn chửq thốbủy, tăn phoDgdại- 
vưoưgt mà ngài CÒQ định rftng sau nãy 
khi ngồi bủng, thì trưửc hủm kỵ-nbỉt phải 


I 
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cring Lè Lai đã, Vi ttaí gỉồ tigAi ngảy 22 thảng 
ĩảm Ibl giỗ ông LỀ Lai ngày 21* Cho nên 
irong đân-gỉan mìÈn Thanh-Nghệ, còn cỏ 
cản ca-dao; 

Hãm mọt Lê Laiy hăm hai Lê Lợi. 

Con ứng LỄ Lũi la Lể Làm san này lbeo 
nhà vua dỉ đ&nb giặc Láo cũng bi lử-trận* 
Bèn cháu ống lá Lẽ Niệm cũng giúp vua Lê 
Thánb*lỏng được còng lo, nủn trong bải chẾ 
vinh-pbong chù ỏng Niệm, nhả vua có ban 
cho cáu náy ; 

- n & m, 7b la 7b í£ z ỈE m ; 

Nhẵt môn trung biỄu, liỄn nãi tS nãi phụ chí 

từ tuy ; 

m ữ m ^ 

Dịch tbể hoàn danh, nghi nhĩ cũng nhĩ bằn 

chí lế tnỹ + 

(Một nhà trungdìÌi ; u T tỉurong ông ngươi? 
cha ngươi ch$t yi viịc lìĩrữc ; dõi dỏĩ huàiì- 
danh , nến phong công, pì rmg hừ ỉ/, ($ được 
về-nang). 



37 a .— Rửa nhục nưửc 
trà thù cha 

Ngttửi Minh bắt được cha con Hò Qui-Ly 
ờ củ-a KỳAsi vù núì Cao-vọng, cho ụìii cả vỉ 
Kúư-lăng (1) cùng vòi một bọn bẽ tỏi. 

Trong những đạì-thàn hị b&t giải theo Qbýt 

Lv cỗ một lão quan IỀP là Nguyễn Phĩ- 
Khanh ( 2 ). 


tt) Xin t0Ò bti Ibứaa. 


PM-KhinhxMnh (Ếr\Ịà N^yĩrt L>^Lob P+ n Iơ ỳi 
ĩ 1 "* f b l' * ạ I' hn:rệll pl ! ưírnK ; ,ƠTt - * fl * *** ixlUp^ich lAiiv Ski, 

h T?V Ph ?^* r thu Ỷ fc phi Ibi 

ẠÉ^Ùnsv Oa* dS kb«™ giủp.ứiv ịu?^ *ỉện.hiỄH Ldă* 

i ỉl *!Í.*-Ì T í í L. DU M* n> * nh '™ R ỉù eửtt nhi Ehácrng-dÔT, 
.Ti ?*! ”f ns 'ĩ , “ tróflí - cồní Tl ^ WfOyỉn"»:.i là ỗẽttừì 

' r ™5 nén VIU Trìn Nfth 4 lõng In,ai bi ĩhSoí 

H5 í UÌ ' Lf 1 q ^ a “hầ Trăn. ữu* cnưi 
LĨõi tếu li Pbi’Kbmb ữĩ L4m qú*u vội nbấ Hỉ. 
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Kbì đì dến ải N*m-qu*n, Phi-Khanh quay 
Lại Tần thấy hii ngaời con [ả Nguyên Trãỉ 
và Nguyễn Phi-Hùug lẽo-dẽo đì theo Thừa 
l£c Yắng-vẻ* ông vẫy oguừí cou cố lại gần 

vả nồi rẳng - 

Con hãy trơ về trầ thừ cho cha, rửa 
nhục cho HHỞC' chứ đĩ theo khỏc^lỏc mà 
làm gì ? 

Lửcbíy giờ Nguyễn Trãi đã gần ba mươi 
tuốí. ông đâ dỗ IhM-học-sỉnh từ năm cavh* 
thin (1400, vảdHim qnah vừi rilíả Hồ díu 

chửctiỂ ?^^- 1 

Ngbe lời chá 'áỏi ỊĨSẳl, 'ôbẺ' 
từ-tỊ quay ĨÈ, àề lõ kắ pbOMbù. 

Nàm m&u tuất (ltì'8), ởo* hghe Un trong’ 
vùng LaiE-sơu co ống LỄ Lựi dốy hioh ầhơlr 
nghĩa, 

Oog lỉ&u ỉần-mòvẺo pbía narn Khiíitub- 
dỊnh-vựơng dem quào đến dúng 6 Lồi-gíiỉ»g, 
nam caohdí ong dỂn xin yếi-ki^ữ và 

dâng Gitfu j kẵ đánh giặiĩ Mĩhb. Vương biêỉ là 
agữời cở tai cố chí, bèíi dùng lảm tboawnưu 

Trong gằn cbục nảm, một Ịay ỗng giúp 
Vương viết những lữinặnh giao thiệp với 


I 
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cỉc tưàngMiữb. Khỉ thỉ cứag-cỗì, đanh-thỂp, 
khi thi - h khôn-agoâo, khẻo-léo, n&ữog bửc 
từ-mệnh đô đầ kbiỂn cho ngưửi Minh phải 

khủm-pbụ^ 

Những bửc 'thư ống víẽt cho Phnopg- 
Chính đẽ kẼ tội gỉặc lhì|cbẳng khác gì những 
Bh&t bủa bồ vảo sọ* TỈổi tạĩ những bức thư 
dụ Vương Thùng lại n&S^nbặn.đẲn-đo, tbưửng 
thưủrng đem sử Tàíi ra hàn ỉẽ v lhĩệt hơn t dỉ 
hảy những họa-phức cho qttân Minh-thấy rổ* 

Nbờ có những lời v&n mạnh-mẽ của ỏng 
mù ntiỀu khi BlrthđỊnb-vưưng lấỵ được tbốnb-r 
trỉ mà khúng tổn một tẾn lỉrh. Nhửog bjrc 
tữ-tDệnh ciia ông thực hợp vúrỉ câu € ngọn 
bút quét nphìn quân £(1) của người xưs ỉ 

Sau tnnời Đẩm [ao-kbô, ỉ£n dốc, xnống 
đẻo} Tiẳm jgpi T nEm mật, Bìnb-địob-Tương đnSí 
dttẹrc (ịtrAn Mítth ra ngoồỉ bỉỄr-gìớìi rừa Cí\ị 
nhục oốrlộ cho non sững, ag&ị liền saì qnao 
€ bàn^Ềrn thừa-éhĩ bọc-sĩ kiẻin Lại-bộ Ihượng- 
thư J& Ngay&n Trãỉ'lim bầì * Binh Hg6 4ạĩ- 
cản » dè bà-c&ọ sự đạì-iịilb cho Lhiẻn-hạ 
bỉ€t. ■' 


1 1 I - 

(li g Wt f W- 
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Bảí ổò lả một áng vẵn tuyộMảc còn ghi 
lậì cái dấũ qnang*Ỹfnb của tô-qnãc trưởc đây 
hơn năm thể tỷ* ề 

_Kbĩ Bình-địnb-vương lên ngòi boàng-đé, 

ugẳi không quèn người đ5 cùng ngài bản 
TOơu đ|nh kể đỄ đạt được nghĩa lởn, nín 
ngái phong cho ông tirârc Quan-pbụe-bSn và 
cho dưng đàn cảc hàng văn-qu*n. 

ĐS giúp vua Irong khì chổng giặc ông (ạỉ cỏ 
cống to trong lúc irị-bỉnh. Chinh tay ỏng viVt 

*«** *«■ rál cô giÀ-trị trong những 
năm dần niỂn-hìệq Tbuỉn-thiỗn* 

^Cbẳíìg may vua TbảMỐ mới ờ Dgúi cửu- 
ógũ được Có sán n4m, ngài dS sởm tbăQg-hố h 

Bẩo đòi Thâỉtòog, Ong vẫn được trọng' 
dụug. Nhưng nha vua còn nho tuổi (1), va lại 
chi thich chai đủa pbỏng-phiểm vời bọn củn- 
thân* thẲrg chiu taọc-hãnh. Việc rước ở cả 
trong íay đạMir-đd Lề Sảt íá dò-dốc Lé VấD 
iè nhừgg người ít học vá kiéu-bãnh. 

Nguyền Tr&i trông IhSy trrèu^cbính nbư 
Ihể lấy lỉm buồu-rần YÒ-cùng, Một lan, vua 


. (1) *-ổc Jín sgỄI. Vũ« mírl cổ u ttiỉi. 
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ngbelháo toi lỹ-gĩírtn ờ ty lỗ-í)» 0) 

Lutơng Đăí^cbíbro CSC uífi "áo và cáo rihỊtó- 
khi rír l6-tẵ0|g NgtìyỄa Trãi có dâũg mội đạô 
sừ.oart, T,ù* nhưng vua kbốog tt@be, ỐĐ 8 l#i 

£àng 

tthíh cíkutig qmsbt taìíh ít lilíy 
Bậc *bl D h-nfciấủ qữản^íửt mít tíhl teầỵ atÌỄíi 
ki tìÊu ùbảD tất bè lập đảng Tởi bọnjfed- 
Vbằ^i £og dảttồ^sờ Kin vè bữử-ditMíg ơ 

fral tHuộc b»yệtì Chí-linb* vai 

cưng fcắý*eÔ, Ểtà ^trãritì 

$fbiin>! đửợc it ÍÌUp vua ' 1 ^ ảl '* 5n 8 íạl 
iUỐQ g cbiỂu vời ông vẽ triểu đề trưng nom 

cbinb sự- 

ỘBgtại ptoíũ vẽ eung-ebức. dề dwn cái làí 
kinh -bang, tề-lbí ra giup DỀQ Ihltìb-tn cno 

nttửe. 

Uột hòm, fcW * briío ví, quan bánh-kbiỄn 
Nguyễn Trf»>g*f> w<» COP ,ftái bấn chiểu 
lèn Lt Ãgnytb tbị-Líb ugưởi iáng Ngự. 
thiàu (2); ihSy nàng là ngươi vừa cố bỉe. ^v** có 


(„ Ty coi Bi™* »“ vo: ‘; 

( B Na, mulộc &**ín tìiwu-n»a. «!nb TUa-kinl., 

hVV -2rjĩ>tì 



tải (1). ông hền cho nản? VỀ làm tìèiMhỉếp* 
dê 9 ớ na hôm ngAm vịab cùag ồng. 

Vua Thải-tỏng nghe tigng ThhLộ lổ Dgữửi 
hay chữ bèn vời nàng vảo cung dẻ dạy củc 
cung-nhần* Vì Fắc dẹp của nỂng, vua đảm ra 
ail y rồi gìữ luửũ ò trong cung. Tuy vậy, 
thĩnh-thoảng nàng cOng dược VỀ với Nguyễn 

-u ■ 

Trăi. 

Năm obía-ỉuãi (1442)» nhà vua ụ£ự'gíẩ 
di duyệt bỉnh ờ ChMinh* Vi Gỏn-sơn ồ gằn 
dẩy, nén NguyẾn Trãi rưừc la-giá đlu biỊt- 
tnự cùa minh. Ở dử một ngùy, nhả vua trố 
VỀ cung* cứ Tui Lộ đi then. 


(1/ Ttí-LỬ id COD một nhà nlm, vi <lia mẹ mát iOTDt kn 
tr *ii fti4iLJi|-i4ag, irp & ÍVy-kiS, inưi D£iiô haàa eUÃit, Nắng 
lữ Btikrai ii»y CIIIT, titìt lam in<r Háo V* ỉbv bâu. Tụe-lrayân 

ríu * Jtiii ủug Ngnyủa Trải £ịp aitt| cớ KtựkB liỗi nỉug bắng 
biíb ỈIU náy i 

Ả ỳ ứàu iữ ỉtấn thìíu 0011 / 

Chảng hag diiỉu ãg hết haụ táaĩ 
tíộ itoio ỉihiiu ỉh3j! ? 
nã cẠ chiiỉiọ chu* ĩ Jtrợz ỊỊtấg CQttĩ 

itôtt đáp 4i t-ioy J 

Tòi ủ Táy-hữ tdn chliu ựon. 

Cớ chi óng hii hĩl haỵ tàn ? 

Xiỉăti xanh UiBi mới ỉrinỊỊ tròn ỈẨ t 

GíiÊĩny cùti L'jf|ỉra ẸỂ t cú Phi Cùn t 
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Ngày ro ong bốn tbảog tám, x«-giá vì tới 
huyện Gịã-đỊnh (1), nhân gặp trừl Ịỗi, nha 
vua nghi lại iạí vườn vải cr tòng Đạị-lai, vỗũ 
ià ohSn Ly-cung của các triSu Lý, Trằn khi 

Irựớc, 

Sáng bôm oaòũg nầưa, ù bà vua bị <iẰm 
b&ag ba. 

TrỊẾụ-tbàn^Q hbồDg ưa gi Nguyễn Trăi 
vi Linh cơơạg-trực của ỗagt nèn dồ diệt cho 

Thi LỌ giẽt Vứtt. 

Tnk-Lọ và NgujÈu Ti;ãể deu 01 tÒflg-gụỊin{ 2 >. 


Ị^ị Hai li Gm-ùHih, 

HintL uUtr tlti <ỵ UQữi 
bãi ịtư uij' 

1? « tí ii. r # 
tíỉ « ^ 

K 'b If íii )á ỉ 

n 4> 

Phỉi tụ> tbửof tri 


Uq + ức-trai tiia-siíiki có 

& AẳỉẠỊỊS 

li u* 31 £ íts 'SI ** 
X * SI di Ri * 
ỂĩaS « Ãíti 

ngũ thập di*a. 


ũ6 íơn pdv úflU dQfUi* 

Hu dảDb.ilỉVc av-t HtiKii 
C&ÚQ(t bia* c* truu* mj*i klả tí**L 
5* bữu **fl Mi tx »*“• 

Vãn w rt t**ặ í* í '" 4 tw4tt * 
Ngyc tru Di dộa bfit kU*n* lao phục, 
vLn Vbtiyíl hA do đạt ỉliãa títũ. 



kb' U»íí-tứ'Bang-Cơ rèn nỗi nỊỊơú 
tà deín an đó r* iél trứỡc triỄn-đinh. 

Hìqb-auan chí gặng bôi Thị-Lộ Ểỏ ba 

địèu : một là ; ca phâi nàng dSu-dộc úỉíà vúi 
khùng? haí li cú phái Ngujễn Trãi lúm 
tm^ngbịdb khủng ĩ 

Lúc đâu Thị-Lộ cửn bết sức kồu oan, 
Nùttưg sau Vi bỉ tra-khảo đau quá, nang khủng 
ẾhỊii bổi, bít-đầođĩ pbâỉ nhận h&ũ, 

Ttiế tà ản ỉhl-ngbicb dã thánh, N K uyỄũ Trắi 
hi kh’ẻp VẾÓ tộỉ ti-ư-ứi um tộc (1). 

Ngiy 16 tháng iS năm nbám-tuất 
Nguyễn Trãi cùbg cảc con trai phổi chiu au 
tử hĩnh, CÒD các coo gài thì bi sung láro QÒ~ 
tỳ trong cung Ỹua VÀ các nha quan. 


»|*b ; 

ĩ^dnp-ụ-àm cu lít Ihí u-ùi íiãm lĩiirơi, 

Suốt dó n<ìTt XITU đã jỉ/tụ roi-' 

Imnỉì Ỉiãỉì. tứí ũìnrii i.ìá Vít Ihực, 

Lóĩtg truntỉ' cArtnsí rtíiựo* hộị thương iTÌĨ 
Tránh Sfló J l ĩii l íí-Fín?njft 1 đùnh Dtìtíi sổ, 

CiitTu mất tỉỉ^iỉũn, dà fý trfri-i 
TtùtiH f! 0 ục ựiãìỉ lờ bao JiJiV£-nM h 
ũãnù w Êệ-tttỊỌĩ Huy ù lữi í 

t*ì ckít tui U£u-siửk, Dgvửi ta củ ra nhiíii 
cbuyía pầang-tnủí vịù*\ù$ỊHH 9 1111**1 lùỀ ll(1 
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Ôi 1 Cbĩ vì tính thẳTỊg làti nạay, mả một 

bàc đại-cbofHb&n bỉ mừt bọn tíêu-nhkn bù? 
nhau lãm bại* khiỂQ cã một obà mku roi 
dầu rụng> Oan-lĩhỗc biSt hao 1 

Cũng may sao tronq khĩ cề ạib ửc-traí 
iièn-*inh (1) bì nạn tbl một ngttởi vợ thứ 
cua ông tỀn là Pham Tbi-Mấn â ương &6 mau^ 
được vàì tbâng, vl đi cbợ ving nhà, nên 
khừng pbẳí bất vi dẵ tr5n đi được, Bà ta 
nương nhờ.Ă ỊỊ&ột nhà trong vừng Sơn-nsm, 
B5n kỹ mãn-nguyệi, sinh ra một con trai, đặt 
tỀTi là Phạm Anh-Võ- Dù đồỉ họ cho con t bà 
cũng vẵncủoaợ bi trèm, n&n pb&í 6m con 
vảo tron trong đìa-hgt lứ B5n’ , w<n* 

Bược ít lâu, tbẫy khòng ai đí ý đển, bạ 
đem con vẽ ỡ nuờ một nhằ bọ t ngoai lai 
làng B6i-^hê (21, đế cho con đi bọc- 

19 lq£i, Auh-V6 tbi đỗ Um-trưàng, 
Pkm wfni gíập-lháa (1464), vua ThánMỏngí 
tagvo**afng KU&iMìỂt lồ Nguyễn, Trấi bị 
lội oap, ụềữ xuốngỉtbi^u tiy-oan obo tlỗD-sinb 
vả cho tìm hỏi con ch*D aát Lại dfc lục-dụng* 


(n C'*-Ir*i là Ita M|u CÙM M(iijfín trài 
(5) Thuộc huyện Thanh-Ml- UMÍÒDI 
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Anb-Võ lủc bẩy gEỞ mởì rạ kbại sự thực, 
đupc líy lạt bọ Nguyễn va íltrợc bố Um trí- 
huyện Tây-cbân (l) 

TbỄ ỈÀ san 22 nằm, cát úỗỉ oan cua ửc- 
trai tién-sỉnh mớỉ được tồ rõ, Trong tập 
® Qttỳnh‘UjỀn củữ ca b, chỉnh vua Thốnb- 
tAng đầ víít cân sun nùy đẽ thân-oaụ cbo 
người cÔDg-tbăn bậc nbẩt của nbả Lé; 

WJ n ± it £ m 

v 

Ưc traì lảm thượng quang thaé tảo 
(Lòng ức-trữi sàng ĩìhir saũ ĩ) 

HẠu tbS kbỏDg còn nghi ngờ gì vè lỏng 
trung trực vá nhất u lửng yêu nuởc thương 
nbâ của liẾtiMĨnht cho nền Dgày nay về xã 
Nhbkhè, ehĩêm-ngưỠDg bức dĩ-lượng và đọc 
nh&ng hoảnh-pbL CỄU đỗi ờ đèn* ta không 
khỏi bùi-Dgùi nghĩ đền cải huán-ngbitp của 
tíỀn-sinh đối vời giang sơn lồ quõc, bẫt-giỉc 
ta những muốn to tiểng đọc ỉại tibững c4u 
hủũg-hÒtL mạnh-mê của bài « Bỉnh Ngồ đại- 
cảo »« 


0) Nflj ii htyệù Nun-trựfp tt»ip-atiifc r 



38. — Một đăng anb-quàn. 

Khi VM Thải-tóng bỉng-hà, tbái-tè Bang- 
Cơ mới bai tuồi, được lỄn nSi ngủi, tức lã 

Nhân-Lổng* 

Nb&n-tÔDg cỏ một người anh là Ngbỉ-D&n 
dã được lập làm tbáì-tữ lừ năm canh-thAn 
(1440); chi vĩ bầ mẹ Nghỉ DAn ttaẵy qon dược 
lén ngòi ttử-obị, sinh ra tiẺu bãub, »ỀD vua 
ThảMÒDgdẵ truất ngòi thải tử của Nghi-Dấn, 

Nim kỷ-nio (145»), Ngbi-Dản tụ-tịp đồ- 
4ỉng, bắc thang trèo vào cang-cam, gỉSt vua 
Nhâa-lùng và bầ hoàng-lhải*hậu rồi eướp ngửi 
hoàng*để. 

Tầm thảng sau, họn đại-thầu là Nguyln Xi, 
Binò Liệt bỉ-mật bằn đình rồi đủng cbặt cửa 
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lầiuh, đem qnẾn cấm binh kẻo vào nội-điện, 
gi Si cbểt dỉng ngbỊch, bẵt Nghi Dđn phái lự 
A>. rồi đi đón ngưỉri con thử tư củtt TbAi- 
tAng là To-ThỂnh íập [én ỉàm vua, tức ìá vua 
Lé Thảnh*tóng, một ông vua aAng-suỔt ũ hất 
trong lich-sử utrởc ta. 

Vua Thảnh-túng ỉà coa bá tỉêp-dư ìsữò- 
Ibi Ngọc-Dao* 

„.7?™ bà <* raa.ng ngéi, dã hỉ bả mẹ 
hoàng-iử Sang-Cơ là Ngũyín Thị-Anh ghen- 

m } pbii to-dao TÍt.vẳ ; mây 

l\ l ố N8UyỄ0 Tb í H T< Ng#ySa Trai èbor- 
chở cho, mới ctì thế trổn ra mìỄc An-bauãm 
được, 

Sau khỉ Nhốnríửngdã lẾn ngôi hàu, 
coọ.bk Ngd ti6p dư OI ới được quay Wi vi 
P í >ục í*" 1 ® c5 ‘ Ho < l[) 8r'ừ Tư-Tbảuh dược 

PhhẠg u sinh-qgUỊéB vương, 

^? mw ffa ’ èíl ' CỂ ' Phong ógải 

iẠ Gia-yừơBg. Chẳng bao lảu, Nghi Dà* bị trừ- 
khử, cắc dại-ttỉồn HỄ* mhĩ egAi lén ngôi 
hoàog-đẽ. 8 


(l> Tửc li gụảnc-;ta agiky 11*^ 



- 25 — 


Vna ThẾũh-tônt là một vị mỉnh-qtiỈQ đẩ 
khiến cho nước ỉa tiẾit được một birửc dài 
trên đường văn-minh. 

**' 7“ “7* n i à i 1* một nguôi con rít 

C t^^S l ìỉ Sírm bòm thầ “ hii - dáng ngọt 
*ì bùỉ.rỉt là chn-đáo. Mỗi khi ba kê lại những 

chuyện lủe phoog-trầo, ngải rất cà m-động. 

Bổi TI y (riẾu-tbầù, ngài tỏ lả một 6ng 
*ua minh-mẫn vè có lượng. Ngải lại chín 
nghe lời nhũng người khuyẾn can phải 'lê : 
Nhu năm blnhMu&ỉ (14ÍÍG), ngài du sắc khen 
Nguyễn Thiện (2) Ihế này : 

<t Nhà ngươi tàm bày-tái hẽt tỏng tliànH : 
lo oiệc-nưức, thường đăng l&i nói .hay, ỉa cung 
có khi chấn-chỉnh tại, đề cho nhà ngươi được 
ọai nới những người chưa dám bât-bẽ nhà 
oaa, thực đáng khen thưởng ỉ Nay 'sai quan 


m (ffảl tứtt mp Lằ Qáang-thgc ho4pG-ỉhál-1i4D r lan ỉtbỉ bk 
íí , dvng Huj-VÌ1Ị * ehh* Hu.vGn tburộn Thp- 

ĨIHƠHE, EA-TkộỊ), 14 ehễ bà bỉ giam khi cú ngái. đĩ thử 

bi t vi ữịi .qtmn coi glvđlệ*. ọgừy đỄm ỈKỊvngkMỉ, 

í*) Vi iả BhmmoÍ(. hmrịn Tủ-kỹ* phủ Hí-híĩprdS 

\ Lt“ đìjD * tỉến ' BĨ mU í** ịĩml 1*01 đZ 

thr?nf-ỉbự- 
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tư-ĩc-giám đc.tn đự han thưởng cho hạc háng 
ỉạn g o(l), 

ĐSn \hị ngài bố NqaỴỄMi Thĩện liVmi chừc 
thừa-chinb, ngài lại dụ r&nfc : 

tí Nhố ngươi trước kin ìàm chức gián- 
qỉian, bùn-ỉnận thiết-ttiực, ngay thẳng; nay 
được ra vỗ yên train họ, cai-trị một •phươĩtg* 
phải nên theo phép mrớc. /ổ lỉiệc dân, hỗ 
lỏng gìộn-dữ* tránh sự ham mubn, san cho 
khéng ị hẹn vờỉ chức của tnìnhv (í). 

Nâm đinh-nợi (1467)* Dbà vua CUQ Ngnjễn 
Qtr~Đậ0 (2J lảm ngự-aử-đà) dố-tigự aử* có 
du rằug: 

tí Trầm ỉùc nhỏ cung nhà ngươi giaa-fỉ\r ; kịp 
kìiL ỉrẫm ÌẬiì ngôi bâu. nhà ngươi hâu chức 
kiỉìh-dịé.n: Jựjhỉa oưữ tôi r lình hè bạn, ngươi 
/ráíĩ hết lùng hợp strc r ỉo toan báo nưõc t rấl 
công chớ riêng , ngăn ỉup d trừng hoi-ỉộ. thi 
Trầm được tiểng hỉ ổng Vỉiií ỉdct dỳng người I 


(!) Thtt bàn iịth .*Âa frnfỊ-hó* NGLiyỉn Vir-T5 ỉNhừnp 
An| tigtvA tfi£a LÁí- 

Ngưirl sã Btmg-khm, hurín GLa-đtnh* pkù ThuẠrt-an, 
đb 44 tan-Aĩáp Ubd-*Ì dim bkAm Ỉuỉt íl+iĩ), có lịnp. 

pỉíiih di aữ 4 JAm qĩiaú ngv-£Ìr-đỉt đ,b'tịạV'*v r (ivyĩọ'' Hộ-bf 
ttov7jfclh(i tri klBtt'{tlỂu~iự. 
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ngươi được tiểng lù người bầy-tôi hễl lồng 
trung: thàn-àahh hữn-dứơng, được rữ-ràỉtg 
trong sử tách, há chồng tot lâm ĩhaỵĩ.XỂu 
không thể thì Trẫm mung tiẽng ìỉì óng vua 
khổng biết người t ngươi ỉà bằg tóỉ giữ vị 
hăo ĩ Hat điầu áy t ngươi nêp chọn ĩĩíg mà 
theữữ (í). 

Xem thế la du biSt ngài chăm-cbủt ỉlếri 
vỉệc giảo-hòa quan-lại, lo^lắng đỂn việc dùng 
người cbo xửtig-đảng, Luồn luôn ngủi tò Lằng 
ngỏ ì ỈẠ một ỏng vua hiỄu kỹ cái trọng-tvách 
cua,minh đ&i vỡì ọẫ quốc-dân,' 

Trí $íng-su5t của ngà ỉ khiểo ngải iạì hieií 
* câ những hành-vi bọn nìnMhầo vỏ-iiỏra-sĩ. 
Trong bọn đò, cỏ vi&h Hỉnh bộ thượng-tb« 
Trăn Phong (2) là một kẻ a-dua, bèn-bạ, hay 
nịữh-Dọt-oỊiững uguời'quyèn-thĩ* Nhá vua 
ỉb$y frậy cỏ nủì vủri một càn-tbần lả Nguyễn 
Như-ĐỒ rSng : 

Trần Phong là hĩjười nét mặt thị nghiêm- 
traỉĩg* mà trổng ỉồng ỉằn-ìữa, khinh-dị câu „ 

íl> Xetn tnriK afi r 

m Hflirfri buyfn Tiềnlử. phù Kboáỉ-chỀp, dí bw hoỉnhr 
tử DĨm tân-bựi lò ra qtl»D HHTh^bạ 1 h t h Ir. 

Cr j *'* ^ M ỉiim IrrniJE njrvr. rĩh 

1 ÍMj ÍHR 5 ír 
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'nói. Nhtr ĩiịnk-hổt r thờ-phụng ĩìgirờỉ ọuyầỉí- 
quỉ, ĩiểm-cái mỉựì cho Bửc-Trung (ĩ) r hút 
cửi nhọt cho Nguyễn Yên (2), ìĩổ ỉà èồĩ nuru- 
kế cùa Trần Phong...» (3). 

Ngài lại là người không cố chẩp-ũê. Như 
khi đữợc tin ông Ngnyỉn Kím-An (4) vỉ cỏ 
tang thân-sinh, giữ đủng phẻp nưởc, khống 
gần nữ-sẳc, nén khi vừa hết Ung thi chỂt, 
không cố con trai, ngồi tiền xuống chiÊu bỏ 
cải lộ cấra vợ cờ thai trong khỉ tang-chế. 

Những việc k$ trên là nòi cảcb ngài đổi- 
d&i vởỉ c&c quan, còn đổi vời dân, ngài tỏ là 
một ỏng vua nb&n*từ, chằm lo đín sụ no ấm 
của đản : Ngài lỏ ngư&ì đằu tiẾn tập nhà tS- 
aiòb dề nuỏi người giầ yẽu và phát thn$c 
chửa bệnh cho dấn-gỉan* Ngãi cũng lủ người 
dầu tiứrrlập cốc sử doa-điỄn đÊ kbai-khẫa 

(J) Nhliịt^ii hẻ tha D gu y SĨ1-p b ĩ ciia LỂ Tbinb- 

tủng. Cú m£t líu, Trìỉil Phong bíl-đíc-dĩ phải pói líp Uóre- 
Trung* iii ILtỉi tân nhi tạ ÌỈ)L 

(2l Nf{uyỉa YỄn lả c^u của aỊUỊỈn^pliir Trầu PhobỆ tnuSỉi 
lủm ỉhóng~gia với ỏĩig Ift, cí miij pbảỊ hLúm^miiB & acaỉ 1 

iln. 

<3J Xem <11 trang 20. 

<*) Ngitirĩ JL> TbÌrL^iV, huyịa StrửDg-atir tTnb" HAi^dinrng, 
'ứầ báng*«hiu Bỉm □hhtũ'Lbkh ỊtìTtir lầm quan hẳD-l4m- ' 
'tiện Lhi~thtt. 



- 29 ,- 


ruộng nưọng, đặt chức hà-đỄ vã chức khuyẽo- 
DÔGg đề sâtt-aỏc việc cày-cấy và kbuyéa bảo 
dần VỀ vỉệc trồng (ỉa, .chọ dân khỏi đói khèn 

Ngài rẫt chủ-ỷ T đến việc sủra-^ang phong' 
lục chữ dán ; ngái lĩnb-giãm các lễ tang và 
tễ hỏn ; ngải dặt ra hai-mươi-bổn diên giảo- 
huấn, rồi truyền cho các xẵ-thôn phảỉ chọn 
một vài ngườỉ gỉà-cả đức-hạnh d£ tbĩnh- 
thoảng họp các dâ^i ém ra đỉnh toyỄu-gỉảng 
những lời cáo-dụ. 

Ngài dặt ra chực gỉam-sát ngự sử chẳng 
khâc gì những chửc « missì domìnici ■ của 
vua Charỉemagne b£n Pháp, đằ đi thanh-tra 
CẤC đạo, tránh cho dàn những sự, ntaũpg- 
lạm. 

Nám mậti-il (1468), có tên Lé Bổ phạm 
tội thamMang, bi tội chạm chừ váo mặt, Hình- 
hộ thượng-thu 14 Trần Phong (l) xin cho tấy 
tiẾn chuộc tội* Ngài pbỏn vừi cấc quan Tầng: 

« Trằn Phong xỉn cho chuộc tội tham-tang, 
Ihê là người giàu đứt lút nhiều mà dược khỏi 
tội, người nghèo không cỏ tiên mù bị tội t trái 
[Uật-phép cảa tò-tiên* tự-tiện lãm uy-phúc , đề 
đánh lừa nyư&i trong nước , giao Pháp'tg xét 
trị tội đủng luật » ị2)* 

(t-2i «m triuig lí — ỵj 
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\e việc bục, vua h.Ề Thảnh-tõng rãt ra tàm 
mử-mang ' Ngai dịnh 'pbỂp thi hươog, sửa 

P h fP hội* và chinh .lự ngái thướng iám 
ch ủ-khảo cac ky thi đinh. Muhn khỉdrlệ 
cac nnán-tai, áìgartặp .ra iẹ xướng-danh cac ' 
lỉỄnsĩ va ìệ cho cac òug nghè VÈ .viub-quy T 
Ngài dặl ở phía san văcruiìÈii một nhà thái* 
bọc\ cc dủ phòng ủữ cho sinh-YÌỀn ờ, khhe 
Dùo íuọt Kỹ-iuc^* Dgảy nay, Ngủi lại mở một 
lfho bi-thư đề chứa các sách quỉ, 

Dưtìn triéu ngài, khỏng những việc hục 
dìii/c hauh-tnrớn^ ma văn-học cũng rãt tbính- 
, Jạt: Ngai dặt ra một thư hàn-iảm viện cô 
Éiui-muơt-ũm ũ|jưỡỉ t fcọj iã «Tao dan nhị- 
thạp-bát tú a, mk chinh ngài tàm nguyén-súy, 
nghĩa Jú chù-tịcb./Ngái khuy ẽu~ khích CỐC 
nha vãíi, va tự ngài còn dề lai nhiêu [£p 
văn gih-irạ, như « Quynh-uyỀo cửu ca M, 

« Ihán-chiuh ky sự tì, va rit nhiều hài thơ 
nớm (lj đỂn nay cởn truyèn-tung, Ngái lại 


I* , 

0» Nhírna bái thr utìm aủa ugkL Tiiliig LS*nJiìn T 

ÉtMi e ủc> úẹị vàip thầD(Ị mũ, cái cta&1*j. diu lò lrM-lirpn( đẽ-' 
Yiỉm£. Củ ngưM BÓI ỉ OỊiì lém thí Já vl lúc ttaiíu-lkirỉ U{ÌL 
bj LuAn-lạc, 4 ỉr(U| dỉn^ÌAn cổ | Yl^ỉr Vĩ ỊỈC-ỊỈÍ Hj(àj 

Cử mụi 4 iSu dioí ỷ là LrOD£ Uw *bử Háu CUA 
n^ái kbÒDji cỏ CÚJ fívng 
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á*i cac iriÈiAhần trửtac nhiỀu bợ sáeh qui- 
giá : như bai ÔDtf-Thân Nhản -Trung (1) và 
Bô Nbuín (2) thi viẽt bợ « TbỉỄn-nàm dư- 
'hạ tập » gồm một Irãm quyên húi về chính- 
trị VÀ bình-laặt dời Hồ g“dức (3); ùnặ Ngỗ 
Sĩ-Lièn (4) hìệU’Chính bộ « Bạí-Việt^sử-kỹ » 
gồm uiười lăm quyẼD, từ họ HÒDg-bầug đèn 
LẺ Thaí-tố. Ngài ỉạí bât các quan ò các dạo 
pbải vẽ địa đồ trong bạt vồ ghi chép sông 
núi gửi vè bộ Hộ, đề lâm mộl quyên đia-dư 
oưưc Nam, * 

VỀ việc ngoạì-giaOt ngái cò một cảu chủm- 
ugòn thường ũùí vơi triỀu-thần ìề : 

& Ta phải giữ-gìn cằn-ihận t đựng đe ùi 
lái/ một phân J núi, một ' tấc sông J cảa đửc 
Thài-tb đề tại 


iìị kẹvctì IU Yến^niuh, huy^D YlQ-dŨDg, đA 4ệ-tam-ftiáp 

dSiiK 1ÍỈD- ỉi kỈDD lỉm igT.ILI|> I^ũ bón^tũi; ntụi' 

họe-sĩ, kiỉ|L I.L''bỆ tbu7Dj-thư. 

í2) NaiíẺri làoÁ Hlm-hoa, huyện Ki D^anh, dù ỉl?iiì( ljfí 
klivi hijjh-luíi (UAti) Lầm qiiũu dưa Lí-iió lliuựii|-nỉD. 

aũM-dirc tà nién'jũ&kL vua LÉ Tttânh-Lũn^ lừ A£ỉb Líkiili' 
dSn Ill7|j) r Uộ Itiịt H&H{-IỈÚC díII nay vảa (tòn £iá-tii' 

(4 í Nguôi lã ChŨÊ-so>n T tavyệ* ChiíơB[-đức, ph& 1>D£- 
Ihiâq, lĩnh ỉídq^ũrd iNim*iính)p d& tiẬ Iam-il4p dÒBQ tiSiL-aỉ 
nũin qMm-MiSÍ Ơ41ỈJ, làm quag đẽo ỉlij'|tuil* 



Muỗn được íht, ngái hỄt Bức chĨQ-cbỈDh 
vu-bi, lny£o'ỉập s7-tốỉ T đặt' ra nã tu phủ~quầỉi 
rẫt naạnhmẽ, gồm sào bảy vạn quán tinh- 
nbué. Nhờ thí, ngưủri Tàu dụ cú ỳ muốn dòm* 
giỗ nước ta, cũng phải kiẻng-nế, tẩy ỈỄ ùgbĩạ 
mà đãi vói người minh* 

Đẫ khờúg pbầi dùng bình má cbổng lại 
Qguời phía bẫc t ngài đem quân đi chinỉi- 
phạt phia'D&m; năm eanh-thin (14(jQj f ngùi 
cử đặi*binb vào đánh auờc ChiâmHhảnb, bít 

^ a 7 rà “ Toàctí dù*® được thành Đồ- 
bàn, rồi gồm các đỉt Bd-bàn, Bại-chúi m, cồ* 

13? tập tbồnh dạo Quảng-nam. Người CbiỄm 
bẳt đầu từ đấy yếu Ihễ đi vá d&n dàn bi Việt- 
Nam-bỗa. ' 

Dưbi íriẽu vua Tháuh-tông, thanh-thS nước 
ta lừng-íẫy; càc xứ Mường, Lào QT phía ỉây 
như Lão qua, Bòn-man đều bi cbinb'phục 
vả cbỊu trìèu cống cả. 

Trong licb-iừ cưửc ta, từ xưa đím nay, 
chưủ có óng vua nao làm CÙD dán Việt-Nam 
được mạnh - mẽ, văn “ minh bâng L vua Lê 
Thảnh-tòng* 

Ngài thực lả vj auh-quủu thử nhẩt cỗa 
nước ta vậyl 



88 b ,—Một đừl trung-nghĩa. 

Nguyễn Xí người làng 1huợng M Xâ, huyện 
Thựựng phúc* Năm 19 tuồi, nghe iỊỄBg ông 
LỀ Lợii vào Lam-Sơn xin lùm gĩa-nhan, được 
ủng cho chăn một đần hứũ mộl trăm con 
cbò s3n> 

Xí dạy chó xẽp thánh hàng) rồi 1Ì0 chuông 
nạrà sai chó tiỉn-thữéì rẩt Cứ Ihứ-tợ. 

tììnb-d ình-vương thấy lh£ khen Ỉỉm» Vi 
thấy Xỉ cữ vũ'dũng hơn ngnừi, VươDg cho 
theo quân kbửi-ngbĩa. 

Khỉ VuBtig bị quân Minh đánh thu&i Chạy 
vè Ệhỉ-ỉìttb, Xỉ :ỉ}£t aứo hộ-vệ. 

Lủc VttMg ơ Ngbệ-an aai các tưởng ra 
đàtibi Bững-đd, Xỉ dược ỉháòg làm thượng 
rướng-quân. 



Cùng Bỉnh Lễ kéo quán ra Bắc, Xỉ đảnh 
nhau Vjới r Vương Thỏng & Ninh^ki^ti, rồi trong 
tràn Tuy-độữg> chém dược thttựag-tbư,'nhả 
Minh Lả lrầD Hạp. 

ĩíăm đítih-vị (i4 E J7)t dành nhan với Vương 
Thòng ủ My-động (thuộc Hoàng-maỉ, huyện 
ThantMrl), Xi bị qnàn Minh bít* nhưng tìm 
mưUriìra quàn gỉặc^na tríín-LÌỊAiịt. BtữlỊ^dịnh- 
vượng trỏng thẩy trờ VÊ, ru ừng TÒ reo lén 
r&ng: «,SâQ£ Ỉ4ÍI r D. 

TrdftìJ rííh Xifìhig4gi&ng (x§ TAipttứõtág, 
Lạng^gỉAng), XI cùng V#L Lé Sát'đánh 
nhíD VỜI qtíẫn Hílỉỉh, bất dưtiriả titíi tưtìmg Tàn 
ỈA Thôi Tu và Hoàng Phúc. 

Kbỉbibh^ỉínb *bữg quủn gíặtí* vua Lehiận 
cỏng cho NỊịnỊlin Xì Lằm * Iơú£bft-Vệ' (hượngf- 
tưởngỉqu&ũ libong cho tĩWrO hiiyítóu. 
M raộtiiòỉíg irưng*DghĩA thở vưa TfeáMồ t r&ỉ 
ỈỆĨ thờ vua Tũái tòng. 

Jflua TbảỉáttìãỉgrbBỂLg vòn Ki thervdi^biỂo 
phò vua Nhần-tố&g, đứỢxrtbihg -WtỂỈ V UbẬp^ 
n$í đ&4fíc »< Bếo tfượa quản CkMm 

lai dưọe t)]ăng^ạ tỊiỉéa -bảo ^Iri - quặtt«d&Q:* 



Nim tỷ mio (1459) Lạ»g*sơn-vươag Nghi¬ 
ên đồng mưu vờii một bộn phản-thầa giỂt 
vuaNbâu-tôag vả*bè haâng*tbối-bậu, ròi tự 
'xưhg liẸP vua* 

Thẵỵ thể* Nguyễn Xỉ họp củc đại-thần tà 
bọn các ổng Đinh LiỄt* Lè Niệm, Lê LầũỆ t 
Lê Nhủn-Thuận lại, mà bần rẳng : 

— Ngbi-đân giíl vua vá quỗơmẫu, tội 
không phai nhỏ* Chiing ta ĩả bậc huân-cưu 
trmig triều, nén ch£l vì xẵ4ẵc; chử nểu cbìu 
luân củi bọn bội'D[Ịhịch, tbì còn mặt nào 
trông tbáy Tièn-dẽ ở snỗi vàng nữa 1 

Cácôns ẫy ben dền nghị sự-dưửng chỂm 
bọn pbiũ nghịch Phạm Đồn, Phàn^n ; rồi 
đónR cửa thanh, dem cẩm-binh vào pbỄ Ngbì- 
đan, lòn người con thử tư của Tbái-tông tà 
Gi ạ-vương lén ngôi, lức U Lé Thảnh-túng. 

Tbành-tồng rắt qul-sùng Nguyên XI, ban 
cbo ỏng chức * Bìnb-chương quân-quổC'trọug-* 
sư tbáì-pbớ-á-quặn bầu ». 

Bển kbi Nguýễn kí mắc bệnh, nhả vuo 
ban lời phu~đụ va bỂl sức săn-sỏc. 

Khi Ng«jẽn Xí mít, njià vua tbương tiỂc 
vò-cùng, Lặng cho tuởc Cương-qu5c*c6ng* 
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Một đôi thơ bổn vua, bao gìõ NgU}ẻu Xỉ 
cũng giữ lòng trang-chlũh. khiếũ Agưởí đồag- 
thơi si c3ng kỉnh-phục, Ngày n*y còn được 
tòng*!ự trong roiỂu « Lịch*đại đSvương »« 



S9.—Còn hâng-hAeh nữa thôi? 

Dưii iriÈo LỀ Thánb-ting, e6 một ông 
trạng nfei liếng là tbằn-đòng, tftn là Lương 
Thễ Vúỉb (1). 

Lủc còn ít tit&ị, Ang đẵ tbAng-míoh ban 
người u) và bọí dâu nhở đẫy. 

Năm qui-mỉií (1463J, ủng dS dẫu độ-nầằb 
giap tiỂn-sĩ. Lúc bấy giờ ỏng mởi hm-mirơi- 
ba tnồi. K.I 11 rảo thi dinh, VUB Thánh-lông ra 
bải « Ị£ K M Ti ± s» (Thảnh-nhân 
kẽ thiỄD lặp cực), ôqg ứnp-chẽ gìồi fr 


<l) ITiậu lã Thự J’-H i IẾD+ lv In cinh Nfibị. ngiĩto ÌA 1*0' 
áucruỆ, hujpn TbiÊu^ban í u *x lá Vg-bdo), plụt Kiín-hani 
14 Níhĩ^ồưn**.: lĩnh Sirn-nata (Nmn*dlnbj. 

Tgc tmyín rằaj B*tt đín tí Qirtch m*b- 

Rio <XÍ/| thim Ang, Ihầy hng đaơaft thi drètt* thừ knềtẩl< 
eỉiB-cúL hạc. Láy Lần) thản -phụQ ltm. 



— ite 


khen u a Viin-hoe uun-tạ và cho ỉàm Cơ 
tutn-kbòi có bổn cáu thơ : ' 


ạ* 70 m ® & 

» m fic a 

í* * m a n 

^ T * ín íg 

Trạng-nguỵốn Lương ThỂ-Vỉnh, 
tìỉn^g-ưbãn Nguyễn tìưc-Trinb. 

Thảm hoa Quách Bmh-Ltáo, 

TbỉỀn-bậ cộng trì-daub’, 

(Nghĩa ìă thịẻn^hạ đeu^ìết tiếng) 

Lủcđầh T nhủ vua ,bô chẹ[4m hản-ỉâm 
trực-học sĩ, giao cho việc loạn cảc Công-Yăru 


'VỀ Ban được cử di «x 'Tàn ; vỉ ửng-dối 
iính-lợL vua nhà Minh khen niróc Naip khống 
hìém nhÂĐ-tậí (1). 

Khi vè td-sĩ thương mặc Àừ vãi, ăư cơm 
rau, giao-thiệp với ugườ' trong Ungt khỏng 
phầu hon kem. 


ỉl> Ổaf củ io*n nhiag slctii Thlcb^tèn fciAa-]ího* F P&Ịtỉ- 

kị&.h lhị IJ )-£K J rĩ l Píi-ihiiiL taân-pbnp ; ui.i và,D Lia ỉr mộ 

£inb T|-gUt'Au vá ubíiu uii thr Lụa vửi Vua L* 
Thànb-tửog. 
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MộtbOttt, Ang: dương ; ágồf vài ngtyửr làng 
trong một cải quán ờ Ha đương, áự& nghe 
tỉ)ẩy củ 'ổng huyện sở-tạì đi qua* Vãn biết 
ờcig huyện hách-địch, ỏng TbỂ^Vinh hảo mọi 
người lánh đi, đê một mình ỏng trong quản, 
Qnan huyện dín noi sai tính vào quán băt 
phu khiêng võng.) Lỉnh khAng btât ổng là aì, 
liền bẵt Ong ra khiỄng. Òng cũng vui lòng 
vai khiêng võng cbo ỏng huyên, 

Đi dtrợc mội quãng, gặp một ngươi làng,, 
áng bèn nhẫn rằDg : 

— Tòi nhờ bác VỀ bảo anh học-trò tỏi là 
tbànỊ-boạ Trằn Cồng-Btch ờ làng Vân^củt ra 
đày khiêng dơ vong qnan huyện cho tôi, kẻo 
íOi già mét lâm khổng dí được. 

ổng huyện nốm trong võng nghe càu ấy 
giạt mình nhảy xuíng dẫl, xi xụp ]ạy t kén 
xín ờng tbh-ỉhứ cbo. 

Ong sẵn lóng tbas cho vì khuyên quan 
huyện từ đấy đừng ũén cậy quyền mả bắt 
□ạt dán nữa, 

Qúan hnyệu xin ông Egồi vổng đè tự 
khiêng ỏng về, nhưng ỏng khOng nghe, tbủũg- 
thĩũh đi bộ ỉrử ve. 



litnột Ịiài họehaycbo bọn 
Èay, ỷ-tbí 1 



40 . — Nhồ vào mặt kẻ 

nghich-thầiL 

Bén đơi chán cùa LỀ ThảnMông là Uy- 
mục t vi nha vua đam-mẻ lửn-sẳc, làm điỄu 
bạơngừợc, nèa cơ-ngbiệp nhà Lẻ mỗi ngày 
một suy dần, 

Các bậc cống-lhần bị bấL-hùi hoậc bẵm- 
hại, nbửog tracg bàn-kíệt anh-bũag kbòug 
dược tin dùng, còn nbững kẻ tiỄii'nbAn Ihì 
điTực đẴc-duog; cho nện lỏng người ly-tản, 
giặc-giã nối lén bổn phương. 

Trong bơn haí-mươi năm, từ năm ẩL*sửn 
(1505) đẾn. nồm đỉah-hợì (1527), nưérc ta chĩ 
còn là một cái xàc khùng hôn ữ dưới táy bọn 
Bian-hùug quĩ-qnyột, iriỄu-đình cbỉ còn 1^ 
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oaột chtéu bạc r5]’lọọn mà kẻ DÀŨ mạnh 1A 
nâm hỄI quyẽn-hảnh* 

Troiig' bọn gian-thần, cỏ một tẻ nbớ àr 
sửc mạnh mả.trử nèn quyỀn^ibẽ, hống-hảcb 
Kè đó là Mạc Đãng-Dunơ. 

tìăng-ŨuDg (1) là cbảu bảy đời ỏng trạng 
Mac Đĩnh‘Chi, ibủa trỄ, Dung Jè một ngtrởi 
ngbèo sống ve Dgbế đánh cà. Nhân vua Uy 
mục muổn kÉn người cỏ sửc mạnh vaọ lồm 
túc-vộ đẽ thỏa cếì tlnb bung-hân t BăngDimg 
được kền lốm chức đò*chỉ‘hny-sứ. Dằn dầu 
uyquyỀn của ĩ càng thỂm lo-lủt, tìẽn iriẻu 
yna Tươug-dựb (2) được pbong ỈÀ Vũ-xuyỀn- 
bủ, vna Cbỉ&u-lOng (3) ỉại phong cho ỉả Vũ- 
xnyân-bàu, 

Vì CbiÊu-tÒng pbảỉ cần dến tìăog-Dung 
đỄtrừ bọn phẮn-ngbicb (4), nen Bang-Dung 

Cl> N£uyẻb-ĐruáD lảng Bb'ig-cjiữ, htiyva Bỉnìi-hả (Hđi 
<tnữD|), HU dảỊ *HU(J Jin|ỉ cỉ-lrti (Ihti^c liuyệr Njjhi"dvffũg; 

Ki£n-ao ngay Hay*. 

Giin-hi-cỏog. hũj IA Oéhùh Chầu vua Thánh' 
lAng, mnh *m tliúc-bá vừi Giiiu-iu-cỦBa K iífj T ua Uv- 

mue roi lèu Iigửi Piim eímLiiẹọ ị 1510., 

_íĩ _*■“ ^ b ỹ a Trì*" ùuy^n t iặi Vlia Tir^ạg-dực, mộ , 

■gư^i cháu ba đ»j ciia vtíi TÌiầqk-lõu« lẾa ié í dưpc iia. 
nỊ*i. t lấy hlệư là Cbjftu-t&n£ n 

< 4 J Tứe lả b *° H °ání Duy-Nh flCỉ Trịnh Tùy Nguyĩa Spv 
NgUyãD Uinb, LA lío. 

H 
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mối Dgáy một thèm lộng-qtiyèn, khi ra vào cbố 
cUũ g-câiD (lam trêm dũog ugbi-vệ Ihiétt-tử. 

Bểd khi nhà vua nmổn lẩy lai quyền-bỉnh 
(bì bị Băng Đung bắt*-gi'Ềt đỉ. 

Năm đinh-hợi (1527), Mạc Đằng-Duhg thíy' 
thS minh dã đừ mạnh, lièn bẲt em vua. ChiỄu-' 
tổùg là Cung-hoảng nhưỞDg ngủi cho minb, 4 
vỗi tir-lập Làm hoàng-đỂ, lắy hiệu 1A Minh- 
đứíL 

Lức bấụ píở trong bọn triều-tbằn* thi 
những kè tủi Cơm dà ảủ củĩ đầu vàng lệnh kỄ 
tiềm qaj£n Nhưng những người cỏ khí’ 
phách (1)* thỉ thả rẳng.ehịu tuẫn-tiẾt CÒQ bon 
cui-Luồn một quản phản-boi. 

Những người d6 đều là những tay khoa- 
gíkp, biẩt Jịftm iií* trọng cuoag-tbưòng, nên 
họ khàng thẽ cbiit dẩn minh lam ỉôj-tử một 
kẻ khốn-aạn. 


(1) Nhũn^ TtgĩTỈri &Ị đồng, iđm DtviT cấc *Df ttHTVDg-lthư 1 
Vủ cònp-l>uậ, Nfò Hoãn, Lè Tuĩn-Máa* Bịra Then Huy, H&UĨỈU 
Thiệu-Tri; ang đò-ãgự-iử . ftguyỉh Y Aa-V^ũ ; Aug hãn-l&m 
hiệu-lý Ngnfỉn Thii-ìlạt. õng ikam-chiiihríu NguySũ Duy- 
Tvửng; ÚQg quan-sát-titr N^tiyỉa Tv^Cuỉrúg ; ủng BLnb-Lử^bÁ 
Nghiêu Há-Ký ; óúg 4ủ'n£U-GÌr Lại KiA^BỈng i Attg pLứ đd-Qgự- 
aửttituyẼii Hữn-Nghiẽn; áng ti-tbw*ng Lã Vò^Cmrngi.i 
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Cò người như ỏng Vĩ! Cốug-DnỆ (1) chửi 
mẵng kê ughịcb-thần, rồi ốm quả ín của minh 
nhẫy xu ổng cửa bỉ Th&n-pbù mà chít, 

Có người như ứng Nguyễn Tbiệu-Tri (2) 
khi đă' chln-mtrúri-hai tuồi* nghe tbẩy con 
trưởng mình theo Mạc Đăng-Dung, liỀn từ 
mà lập con thứ hãi ỉạm tbừa-tự, tòĩ ngành 
mặt VỀ Lam-sơn, khóc (ạy* trưòc khỉ íự-vlo. 

Cớ ngưỂri như ông LÊ Tuẫn-Mậu (3), khỉ 
Đăng*Dung bắt vào chầu, cổ thu Iroog lay Ao 
một vỉên,đả, nhằm đúng mặt kỉ phỉn-Dghịch 
mả némj nhưng không trung, bị Băng-Dang 
bẵt giết đi, 

Lạì có Dgưửi uhư ông Nguyền TbỂi-Bạt (4) 
tbẫý Băng-Dung tiếm ngửi, liền giả đoi mử, 
ròi lĩtilại gần y mả ban chuyện* ĐSn \ủc dâ 

(lí Níứùfi lảng Trlntầ'iq h huyộn Sơa-vi. tinh Scm-tAy, dữ 
lrecig-ú£UyÊa Dim H(tU£.£ức thvr 23. Lằm quan d iknjnr- f ,> 
roi tbÙDft Jín cbức L$i-b4 lhiTỢTijMh«\ 

(2) N£l*ửỊ sn XuầQ-lÔi, hnyÍQ LẠ -tlmcll, ptli Tim-Sái, 

tỉnh'SvD-láy, đi ữị tam-fti;'ip tiuu-sĩ ni, IU mẠu-tuSl (1478), lầm 
qxuui đểo. thưpng-llm yìỉ tri-iĩ + mất rim ứiDh*hợl (1527), 

(3) Ngttirí lâ Xuáa iQĨ , huy^DL Yáo-ptLOGg, đt liímí ữỉri 
VHA Ttntìi-tủug* lảm qỉỉ*n hào^áiD, cử đỊ a ir Mĩnìj, rữi *vrỢữ 
tMuft dó-Dgự-từ, saiầ làm L^iíộ Ihưpa£'tliư, 

<l)’N£Liừi si Bìati-IÃHĨ, Gím-gUiag, đi tỉío-il đài Tiu 
Chiỉ^tủng, làm qguũ itầa^lãra áỉ{u-iỷ. 
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đủng gSn kè tboản-đoạt, ủng bèn nhò vảo 
tnặí han, cho hẳ cơn giận._.i,ẽ tẫt.-nbìỄn là 
ông bị giêt 1ÍỄD. Nhtrng trườc khi chSt còn 
cớ thi nbò vâo mặt kẽ tũlnh khinh-bĩ, thỉ cài 
chềt ẩy lả một cải chết vinh'. 

, Cbo bay những bặe IrQDg- nghĩa nhìỀQ khi 
coi cái chểt nhẹ hơn một sợi bông 1 



41. — Muốn ân thít 

kẻ nghịch-thần. 

Khí Mệc Bẫng-Dung £hiểm ngôi VUA Lé, 
ngoải chững -bẬc tnmg-thẵn lặng-ỉẽ tim câi 
chễt đỄ tỏ ỷ khinh quSn phảa-nghịch (t), lại 
cú những anb-hùng muãn chững vời kê 
thoấn đoạt bằng cách hoại-động hợn, tá d3j 
hĩnh về đảnh họ Mạc* ^ 

Trong những bặc nghĩa-sĩ Sy 5 có Đira 
Thận'Huy, Nguyễn Hữu NghiỄm vả Le Tuẩn- 

Kiẻỉ là ỈỎL-lạc nbih' 

Bàm ThẶn-Huy, hiệu tà Mặc-traĩ, ttguờỉ 
xũ ông-niặc, huyện nỏng-ngàa, đỗ tiín-sí đời 
HÒng»đức, làm quan hàh-lÔỊn hiệu4hỉo t Jả 

<llXln íĩạc lỉỉi ír c {bà ĩ Ibừ 40 ) 



ngà) tron# hai-mươỉ-tảm TỈ aao của Tao- 
đàn* vua TươDíHlực, đi sứ Mình,, về đuợc 
ịhaĩĩg Lại^hộ IhượD^lbư* Khi vua Chìía-tòaíí 
^Sl-hạnh, ỏng duợc mậL-chiếu vê Bẳc-gỉang 
khtìrVbirth* được hơn năm vạn người, dem về 
cư nhon vỏi quàn Mạc b sông Tày-kifeu (Ibuộc 
p ô ^g. fl gàii) Sau vì thể cố,- không đích nối 

ữoân nghịch, ồng uổng tbuổc dộc tự tử Mạc 
Đẫng-Dnng lả ngiíờì cò nghĩa, tặng cho 
tvtởc hầu, nhưng sỉic-chẽ VỀ dỂn tfi6n cồ-trầu 
ỉự-ubièn bị cháy. Người la cho rẫng bồn 
thiêng của Đầm Tbận-Huy khống ^hèm íihậữ 
tíTỚc phơDg của nhà Mac. 

Sếto khỉ Thận-Huỵ cbểí đi, VỊ tướng ddhg* 
rbivớiỏng Là Ngnỵễn Hữu-Ngbiẻm vẫn còn 
càm-cự it Xáo - vòi quân Mạc. 

Hữn-Nghiêm là người làng Phủc-kiiÊ, 
hm£n Đòng'ngàn, đỗ thảm-hoa đờì Lẻ Ưy- 
mtic, hĩVi đỏ mởĩ cỏ 1$ tu&i; làm qoap taàiHẫm^ 
thị-tbUt Tồi thằng thượng-lhtr kiỀm chưởng- 
>ìện*aự, Khi vna Chìèu-tôog xuãt-banh, cùng 
với Đam ThậrvBuý cừ binh đánh nbau với 
í|i]án Mạc, 

Thậri-Huy tự-lử được ti lâu, Hữu-Nghi ẽm 
quay VÈ qoỀ nttS thăm mẹ* Kịp khi quần Mọc 
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đoồỉ tfrì ’ticrr t Hữn NghiẺra lạj mẹ rổi bị giặc 
bẩt đi. Đẩn^Dưng nbíd-tâmcho xe xỏ thfty 
người triing-DgbTa. 

Gòn Lẽ Tuấn-Kiệt, người xiỉTAn-nũnh 
(Thanb-hỏa) T cũng đương lÈm quan, thấy Mạe 
Đãng-Duug ĩhoáu-đoạt, lièn bỏ quan VÈ Thanh' 
hóa* [ụ-tặp bỉnh-mâ đỀ đánh. Băng Diing cho 
ngưâri đem vảng, lua vào du hàng ,và hứa 
phong cbo tựửc Virtrng, 

Tuín-Kiệỉ tửc giẠn mắng r&ng ; 

Thẳng Đầng-Dung lá kẻ oghỊch-thằn, tội 
nố rẩt lởn, Irời đStkhồng dung, qnĩ-th&u đẽu 
tức. Ta chĩ muổn ăn thịt DÓ mà thôi, lẽ nào 
ta còn nhìn mặt Dỏ ? 

Nỏỉ xong, aaỉ chém đứa đến du, rặi kéo 
cờ nghĩa ra đổnh qoân Mạc.* ChẴng may bị 
thua mả chết* 

Cả ba vị auh-hùng kề Ịrín.dềQ hièu rẳQg 
thS-lực của Mạc Băng-Dung bấy gỉỏr lởn-lăm* 
đảnh nhau vởi bẳn .thỉ nẵm chắc phẫn thua* 
thể mả vẫn cử kéo quán về đảnh, lả vì người 
trung-nghĩa khủng thê cùng sổng với quản 
phấn-nghịch đươc, Danh ba VỊ IruDg-nghía 
kia còn dởi đời chổi-lọi 



42.— Dân ta có tỏ: tinh gìỸ 

cw,Srp " sfti nãro đ F nỉi-fiợi 
(Ira), truỊỄt đirọf C iián itửi vua (1). Nhirná 

lủng din vẫnqnỵĩn-luyến I,hà LỄ, nên ngiy 

!* d * 00n . M . ạC Đ»itg-Dung li Mạc Bỉtne- 

nhồ Lé dS bit «« ‘rnhg.hơng ò 
ilianb-lina f 

.. Tf .°° g hơn ‘hí kỷ, nhà Lé có họ 

Tr \ h 8Ỉủ P r «P dành qnln 
_ ? _ khứi-phuc lại giang.sơn. ròn nbà Mạc 
^ n)í hfl L« đẾ nhẩt-lbỗng ũuên- 

:ủ ! *_™ à0 *' ,I,ar .™*? Nan> chỉ 'Ã một b5i 
íbíín-trơàrng ; nhỉÒHÍânlầtn.lban, điéu-đứng 


M,c Ph4c - níi ' *« «•**«.»**. 
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Năm nhâm-thìn (1592), 

Mạc Mậm H^bi’ gnỊn ^ ủ “ J r -“Ị 1 2*2 £ 
bỉt, điện vè Thăog-long làm tội yà * “ e ® 
dầu VỈLO bèu trông Tbanh-hửa; ahà ^c bị 
mít ngòi từ díỳ. Song con chiu họ Mạc ,ẫn 

chưa chịu bỏ tay. 

Một nprtí chủ họ của Mạc Min-Hợp 1* 
Mạc Kinb-Cnng đựVm|l' 7* n 8 

thành li. Mạc Ngọc-Uẽo g hp-í8 »1^ 
làm vuà. Nhà Mạc chiếm giữ châu Yín 
Ã Lạng-sơo dÈ lốm căn-củ. 

Bượcít lân, một vị tưởng của Trịnh Túng 

lfc Hoảng Đ'ìnb-Ấi oỊ ,2"; 

Vu, tai nhà Mạc ptói bỏ cbạy *«mg Long 

Cbâ cUng bao lân, Mạc Ngọc Uễn mắc bệnh 

chết. Sírc tón nhâm mắt, Ngọc-Liin còn 
đề thư lại dặa Kíuh'Cung ■ 

_ Bấy giò nhà Lẽ lại khối «"*"**“ 
là lòng trời định thí. Dân ta cò tội-tỉnh gi 

irỆHEl»«■•! 2U “»•»*»* 

Mịị đỂ'*irơDg a. 



mà rỡ đê khô vì chiín-tranh ? Nay Fa nén 
cam phận lỉnh íhân ở nước ngoài, đừng có 
tranh-dành lảm gi nữa, cbĩtS kbiến cho <ju*n 
Tàu kéo sang làm hại dân nu-ác 1,1 thAi I 

Ining-hậu vả sáng suổl biết bao! 
.Whơng tiếc rỉng cbỉ vi Ibam-vọng lứu mã 
Kinh-Cnng không chịu nghe theo, rư eẫu-cửũ 

nb i Mí ' l í' ? an 8 'bay liié bẩy giữ yua 

Minh cGng đã yẩn-ớt vả sắp nhitr thgv cái hoa 
mat ngủi, nên khởng thề dòm-dô được ; nru 
khủng, lòng tham-vọng cía Kinh-Cung cfiég đa 
là một dịp « rước voi vỉ giăy md » rồi I 



48,- TIỂt nghía toàn 

Trong dởi L»~M*C pMn-tranb, cò một 
ngươi diu bà A dẹp raà làm cho thỡi- 
ôuc míy lẫn way chuyên. . 

Ngươi dỏ lả bả Nguyên T ^ Ìê "; C0T ’ Rà ‘ 

ự* ^;^"rirỉùivĩn* 

Ngũyín Quyên và vợ Mỹ qu*n còng Bùi Vãn 

Kh Bà dược „ỊỊư« d«rn|| ; lh« c!» “ 

« tựyệl-thỉ giai-nbán » Bà 1» cùn nôi tiSng 

VÌ văn bay* v6 0O1. 

oỡởi Iriỉụ M*« 

bà nharrsSc bơn ngướ . «»»5n £ ‘* ch 8» 

chăng Oà, dê dinh n»i boa. ép liêu. 



Bùi Vău-KhnỄ biết ý đem vợ Unh VẼ quê 
nhà ở vùng GiR-viễu (1). Mạc Mậu-Hợp cho 
quằn vảo bắu BSl-đẳc-dĩ, Vân-KhuỄ phải xin 
VỀ hảng với Trịnh Tùng* 

Thế li vỉ ham mẻ sâo đẹp mả vua Mạc 
mất một người tưởng giỏi. 

Nhưng sau khi Mạc Mậu-Hợp đa bị quân 
Trinh bỉt được giểt đì, Trinh Tửng !Sn ảt 
vua Lé quá mực. Cềc quan ỉffy Um cỏng* 
phin, 

Thảng hai năm canh-ỉí (1600), Bùi Văn- 
KhuỄ cùng v#i Kẽ quận-Cỗng Phan Ngọn, 
T'àng quận-cổug Ngủ Đìũh-Nga nỗi lén đành 
lại quân Trịnh. 

Trình Tnog thấy thành Thầng-long bi đốnh 
bổn mặt, phlỉ rưỂre vua Lẽ Kinh'U>ng vầo 
Thanh^nớa. 

Song mục-đích của Phan Ngạn gây ra 
cuộc đại loạn ấy, chí lả dễ cưứrp lẵy bà quận 
Mỹ, mè sắc dẹp dfi_iảm cho ỹ mé-ituD như 
Mạc Mặn Hợrp trttởc kia. Cho nẽn sau kbì đẵ 
dầnh bẹt được quán Trịnh, Phau Ngạn kéo 

Cli-pbnnis, Huri* Gi^vlíi, 

Tm^ní-yio, trío SíTQ-ma* 'u*ĩ Lb(i$r Ninb-tiĩabÍH 
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qu&n đín chỗ Bùi Văn-KbuẾ dòng, ròi giã 

1» quàn họ TiỊi.h, !*■ 

cùa quặn Mỹ vào một cbỗ bièn. giữa ba dòng 

Sống, ròi dann ập lại 

Bùi Văki-Khuê bi tidog «n chỂl ngftj 
ỊỊỈŨA trậù. 

Bược tin chông chél, bu qn*n Mỹ đau 
xô. vT-cùng. Ba mác linb-cữn chòng yÈ 
tảng tại láng Chi phong, rội nhít qnjỄt trâ 
thù cho bẵaft được. 

Ịìã dõng quản 'o Hoảng-giangíD. *vr 
lãn. t.Ễn đảnh quản Pban NKạn Qụftn 

của y bị banãi *ào tfđU. ^ bì phhc bmb 
bổn pbiấ kéo dễn bằn raobưmư.. Bhan 
Ngín bị trung tên ngã suăng sông chỂl (2). 


-..UM «1 ch?.. 

(2) Cnng « ba lùm úù hẹn e&p 

FhPTt ultỡ D * ưt ™ ' u 0 Ảna*~si* TÌỈL Wa b*i 

rr ,tr Ầẽ^L ^ ỉàL â.i«ú. «■«” .0*« ™ *f' 

**•" Kín Ìu6ní «wta. M ,,,«« «? -lu-5 


nhuns- 

Thto Kttím-đinb VLíl-nfr 
HWcb-lí 


ịh6a«-|1ấm qưựag-raực 
bin oh(t Pthủ N(flầ 


» thi ■ b* 
Ặ SlíM 



Bà quận Mỹ dâ trả thu dược cho chồng, 
[iần ra lỉnh thu quán; vởt xốc Phan Ngạo 
đem rề Lập đảa tẽ Vân Khuê, rồi nhảy xuống 
£ồug Haảng-giang luản-tiãỉ, sam khì đi dặm 
lại hai con là Vău-Nguvén và Yần-Cbttơng 
phải đem qu&n bảu-bộ vào Thai:h-bOa qui- 
thũận vởi vua Lè. 

Cái gương tì£t-ỉiỆt của bà còn chúi lọi 
trong sử sảch ; VÀ ò giữa đảm dảũ qué vung 
Ninh-blnh t ogưửi ta còn luủn ỉrnữn nhắc đến 
bậc lỉệt-nữ ẫy. 

Ngày nay, về làng Cbrphong, huyện Gỉa* 
viễn, ta còn dược tbẫy ngôi đỀn* tục gọi là 
«đỀn Trinh tìẾt y bay là tđỀn bả quận Mỹ», 
dỄ đời đơi người ta sủng bái một bậc giai’ 
□h&n đã giữ được tiSt-Dghỉa vẹn loằn. 



44, — Tr&nh nợ Liẽu Tháng. 

Từ khí Trinh Tùìg ttp nghiệp chửa, vua 
LỀ dàn dan mít hSt qoyÊn, việc caì-tri ơ 
trong tay chúa Trịĩih cS, 

Trong hơn một thí-kỷi í ừ Trịnh Tùng 
(157ÍMtf23) fl?n Trịnh Cương (t709'1729), cha 
trnyền con nối, các chứa dền chăm chĩ, sưa- 
sang việc nước, rủn th&n-đan cũng dSn dần 
quen vởi chể-độ mởi ; cốc sĩ-pbu cũng đã 
chiu dem tèĩ ra giúp việc trị-bình, 

Ve thM An-dh-vương Trinh Cương, cỏ 
một bậc danh*thSn rẫt là cương-trực : ủng 
Nguyên Cống-H5ng. 

Đỗ tiỄQ'»ĩ nSm 21 tnồi, ùng được Um đíc- 
trĩõ An-bang (Quảng-yẾn). 
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Môt lãn chép một bài thơ ngự-cb£ đời Lé 
HSng-tbuÌn (l), ông viết ISm một chữ t trong 

eỏ . câ “ : E ^ ĨE 'ĩặ,m ~s ;i| 

(cự tẫm D6ng-dương trièo bách xnyỄn), ông 

chép chfr Jĩ (cụ) ra chữ gí ttá p), bị cĩc bỀ 

c ]i ời ' ^ ng phẫn-chí tứ chức ò nhà 
học, mẵi đín Itìc tbựe giỏi mới ra cung chừc. 

Khi làm Binb-bộ tả-tbị-lang, ông đươc cử 

dị sứ tang Thu, đẾ xin bãi rái lệ Bồng người 
vànfl : 

Nguyíũ ũáts điũb-tnùí (1427)p quản cùa vua 
Lẽ Tháí-tô giết naíi bai đại tướng cùa nhồ 
“ Ị ” 1 * 14 Liễu Thăng và Lương Mìnbở DÚI Bẳo~ 
ma-pba (2), nén san khi ta sang cẫn-phong, 
voa Minb dặt cái lệ II Bgi thân kim nbân », 
nghĩa lã cử ba răm nước ta lại pbìi đúc bai 
người bẳng vàng đem sang công. 

Cùi lộ dứ cử kéo dài ra mẵi (3). Kbì nhả 
Mạc cướp ngúi câa nhi Le, mnSn lo-lót với 


Í3) IT)ùc lú LA TlTOBK-tỈ¥« 115ỈŨ-1HA). 

(ì> Xin ígt bái thử3&, 

J*.ĩ’ rfl đín <fri vu “ Qu*»g'irun* T Wguy 3 n Pnệ, Ifl 

rit''íw ứl l ự ! tAi lậ cín * đ *< * ta kM ***' s * etl 2* v*n qiiiã 

* Tủn SĨ-N(Ịhỉ h vu* ộùing-truDg 1*1 giaò-tỉiEtp vỡỉ ngtrta Taữ. 
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ogưởỉ Minh, cỗng những người vàng vừa to 
vữa nặng' tìỂn khi nhi Lồ irung bưng* ngttờì 
Tan lạì dủi ữ r ~ờì vaug vủ bạch-sách rằng 
n^irốí váng đem cổng nbỏ vè nbẹ bơn Iruơc* 
Phải một nhá ngOit -ữíao bại-biệp như ,6og 
Phùn^ Kbăc-Rbó&n (1) mới Ibu xSp được ém 
vtệc ùgưòri 'vang bé hơn mấti cùa họ Mạc. 


■^ng-đíc Lir&ag-goanG ị\ Phửc KhiOgAu vln v4o lí cu đữi 
ptl« c5ue u|Ịl*ứl VÚE1|*. Vua ơmm^-rrUDB pliĩìil-litánn viết Ux^ 

t>ừc Ihư irong cò những ckv. 


... 5i íi 4ỉ Ạ s 0 A á. a « = «.» * 

's * * ã ÍJ l ÌÍ-Ạ À. *È 'íl i.íl 

w jrĩz à' á ĩ "i T *■■ * ẫ . 

l£tiì V kim' ttiân IbÉ hlnb nhập Trtèu.- Tflm ‘ 
aại t dĩ^ịp Hha. &wn|í, Tfri|í vi lhưfrnfi hữu IM L'n*í'*K*n 
tuíẻn-bõ giúỉMhauh, di£c 4W ; V dĩ lonj[ rì lr| IruiLỊ cỊU lương 
phíp^ rtỹ-ỷ liub chu hộ-tiuùí... > . ^ 

ùịtti Mu như việc Mí ĩ*$tTfrì vánạ ih? hình vá * cA " a - 

Ỉfỉ l tỉ, PiMg-Stu. Tairt-đọi cho dỊ» Hõ ir«, *«*9*to 

eiìirã iÀai thỉ. Moi dã lmji n -hổ tiinũ ữiàvhtu. nín Í«1 i^p 

Afl Ph ý ríl «JÌa vhữãv írii?u irt ỉĩỉứ tai hẫa các 

ftfl ijííp(h.. 

Vui nAÃ Timn/i phãi BÍur(rnj-fcíi và ítfng vua ỢuanỉHriing 


Th&Tiị Ir.ìĩU vãng sự ỉ/ỉ ktim nhiu 
ịTrtèn thịnh cho sụr cũ Mỉ eốnp ngtrirỉ váng í ớ iỉápg \i>+ 

(l> Tửc trm* BÙQÍÍ+ hiẠn Lả M*bì-lrai, ngttửt lảm& 

*ầ. hayện Tfc*ch-th&l* lính Sffn ti^ Khi i iứ MLttb* Adg ai 



Năm Kbang-hi thử 57 nha Thanh (1718), 
vì người Táu lại úòi Jệ LŨ* Ong Nguyễn Còng 
Hãủg Irả iái rằng 

LỈỄu-Thăog ỈÀ tươcg của nhà Minh 
bây gìỡ dương đời nhá Tnaub. ỉbổng-thnộc 
cả mnòn nước, mả cứ khư khư đòi của bổi- ' 
ỉộ ũề bảo-thủ cho nguời xưa, Ihỉ khuyỀiị thê 
nao dược người ta iỂu với rnỉiiii ? 

Người Tau lại côn bẵt cống míy Chĩnh 
ntrởc ợ giểũg Loa thành âề rửa ngọc trai. 
Ông Hãng sang đến Táu mới mủc nước khe 
núi dem cống. Khi ngươi Thanh rửa hạt 


dem lài ứcg'diíi ra bẾuti VÌĨC [ỊUỴỄn-lựi cho vna ị M i t V* Iirti 

ebv D|{)r&i Minh cB m-phl,lír 

Ntm CELnh-nKp (^ 30 ), ciiũe Nmiĩíũ Sậỉ'firơiiỊ Dghí lirt úng 
Bỉo Duy-Tữ Ỉflỉ ngiỉ^i đem trí ỉỉc-dv vua Lí. Tif(íc đì trong 
ííi JBẳ(B dung hai tfiy có bải Ibợ Dầy ĩ 


í - T ffi 8*. 


R %-■ & 3f' 


Uỉu nhi vò tìitb 3dic.il pbL klÍD lich. 

f s Jỉ> m iì % tìl & 

Ai ]M.C lốm tnrónỊ t^ực hi luírag <[ị(j li 

Trịnh Tròng phổi uhfr ứĩ.Ti rji lfi Phúng Kiiỉc-Klioan tnờl 

dửia rtiíực Tầng : chứ ^■ khoci* có nẽt pliiy lử chừ ^ : thữ 

{ khủng cò chữ cLiữ j chừ khAng cỏ cliừ 

&giừ* lá ékũr ; càũ Ù chử 3 fc đứng ngang nhau 14 cfafr 

ts ì ci C&U 1* ^ ẩ td|Jh bít tliu *íi, n|hỈ4 Ui ù 

khàng cbịu lít!. 



chầ(ằ knỏng Ibẵy hiệu-nghiệm uữa, trách ống, 
òug biện-thuy£t rằng; 

- Bương xa lân ugáy. Lắt cải khí biSn đi. 

Vi vẶy lộ cống nưởc rửa bật châo cũug 
nhờ ông má được bỏH 

Ông Nguyiủ Còug-Eỉầag không những cỏ 
công trong Tiệc Dgo*i-giao mà lại còn chăm 
Jo vièc uội-Lri: ỏng thưòrng dem lời ngay 
thằng mi cau-giâo vua chúa. 

Một tần ùng mật táu với Trinh Cơơog 
rằng; 

— Thỉ'tử nha-nọa liũữ, không thỄ gánh 
được việc lớn* 

ThỄ-tử đảy LA Trịnh Giang. 

Ròi ôúg lại lam mội tở khải, trong nòi 

ring : h 

— Biết con khòng ai bâag cha. Xiu chủa- 
tbưvug sửm lo-liệu dÊ yên xã-tẵc. 

Trinh Cươ^g nhận tờ khải cắt vào trip, 
JÊ X èt sau Một hôm gặp lsỳ dại-lễ, Trịnh 
Giang i6 ra lả một người thẵt-nghi. An-dtì- 
vương định truSt ngôi thỉ-lử, nhưng chưa 
thành ngbì. chủa đE mẫt. 
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Trịnh Giang lên n8i ngôi chúa, líy tỂn 
lá Uy-nam-Tương. Vi luc thSy tơ khĩi của 
Còng-Hẵng, nén bSi chức ỏcg, dỉy iín Tuyên- 
guaog rồi sai người đánh -thuốc độc cho 
chét. 

ThS ià Dgưta ciíĩrng-trực đầ chỂl vì lởi 
nói thẳng ĩ 



4S-— Tấm flươnfl tiẽt-liệt 

VI Trinh Giang lù mộ' 

dít.DÉn trong nừác > «»■ ' *■' l *“J; 

Trong bọn giặc h8l bíy g'ờ. gbẾ-gúr® “ hắ ‘ 

, « Hírn-Cầo* tức là quận He, ơ 

có tên Nguyên HÌM 1 -UUI» »“ k ^ 

Hli-dưorng (1>. 

Hữu-Cầu quị-quyệt l*M. có khi bị ^ 

Wtng mãy vòng, mà chi "*;* 

cung trin tboĩt, rồi chĩ trong míy ngày U' 
tụ-lẠp dược bàng vạn quân ngay. 

Hồi Sy & Quỳnh-lau. có một người thiẽp 
của ỏng H3 Phi-Ticb. Binb bộ tanợng-thư 
nhè Le? tên là Cháu-Tbị. 

(11 Npiyỉ. Hữu-cà* ™ VỊ.* BW.. VÌ»-tó'., w 

riT5 i, tíí« 
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ôtiR Pbi-Tỉcb qna đờí, Cbán-Thị tuy chĩ 
lú một người nâng bầu cững nhít-định tbữ- 
tiỂt cùng chững, 

Nhang nàng lại ỉà người cfraíc đẹp* Vừa 
kbi ẩy, quân H<ì kéo qnân đến. Ngbe tin DẾng 
có nban-síc, y dẽn tàn nhà bẵt Hảng phai 
di theo, 

Cbàn-Tbị t vê mặt lự-ưhién, xin phép cho 
vío lạy nhã thở chồng rồi sẽ đi'củng- 

Quân giặc ỉưỡog thực, dẫn nàng đển 
trước bản thờ ỏng Pbi-Tfch, Nàng tbap hương 
khỏe lạy rồi rút con dao giãu sẫn trong minh,' 
tự dâm cồ chết, 

Quận He m y thế cững pbài căm-phục 
người iìH dỉệL 

Trong fí Việt-siV tÈng-vịnh » T ựua Tự-đửc 

cô lỏnvtắt chuyện ấy trong bổn câu Đường 
luật í 


- % m m m a$ 

m m # & tt & i 

* ã® s ủ Jff £ jũ 

Ẽ f i Ẵ e ĩ i 
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NhSt tiểu khuynh IbỀnb tủy tặc tám, 
ứtag cơ tblệh đặi thục năng xftm. 

Phu tữ báí biệt tương an thicb ? 

Tự hữu Ịong-toàn dĩ lạt khhvn- 

DỊch 

Sôc đcp nghiêng thành khiển gỉặc SQỊỊ. 
Từỵ cơ kheo dối. dễ lứa ai. 

Ben chòng tạg hiệt đi đáu nhỉ ? 

Một hrởỉ long-toàn sẵn nẳm ỉay> 



4<fc.— Thái-tử có tội gì ? 

Từ khỉ nhà Lẽ trung-hưng, củc vua Lé 
chí ngồi tàm vì, ch ử không cỏ một chiH 
quvỉhi-hAnh gỈH Ờ phía bắs, bao nhiêu viộc 
caĩ-lrị đều b tav chúa Trịnh ca. Nhả chủa 
CŨDE cha truyèu con ní$i nha nha voa : nhả 
™ Jập thầí-Lử Ihì ữbà chủa cũng đặt thĩ-tử T 

VỀ cnổi đời vna Lẽ HiỄn-tồng (174ậ-1786) 
thảMử lả LỄ Dny-Vỹ t một ổng hoàng Ihống- 
mính và học tộug. Chúa Minh - dỗ-vương 
Trịnh Doanh đậ hứa gầ con gái li Tién-Dnng 
quận-chúa cho, nhưng con trai ctnỉia lả thể- 
tử Trịnti Sâm lại ghét cay .ghẾt dộc tháỉ-tủ, 
chĩ ma$Q tỉm cồch hãm-hại. 
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Kbi Trịnh Sâm lfin níi ngôi tbúa,15y ỊÊn 
là Tí ób' dù - vương, nghĩ ngay d&n việc trừ 
Ùng hoảng Duy-Vỹ, 

Năm tín mão (1772), Tĩnh-đỏ-vuơng vn 
Cho thii-từ thông-gian vởi pbi-tỉn của cha 
minh, rbi sai haĩ viẾn hoạn-quãn tay chân 
lí Vu Huy- Bĩnh và Hoảng Ngũ-Thúc vâo nội- 

điện bĩt Buy Vỹ hạ ngục. 

Vua Lé HiÈn-tông muốn bỄnh con, nhưng 
khùng cé thí-lực Rỉ. đành ngồi nhln cho bọn 
yg.phu giài thải-tử di. 

Duy-Vỹ phỉi giống Kníng làm thứ-dân vả 

bị bô trong ngục kin. 

Song Trịnh Sâm vãn chưa bè gi*n. Khì 
còn lim thí-tử. dã có lần y thỉ trước mặt 
Duy-Vỹ rặng: « Hai ta phỉi một sống một 
chả i (l>y thì nay sẵn quyên trong tay, y 


ssỊsts 

* Dél ! .Tuỳu «"•> .»v««. ”*ĩ“ 

drtlu vi "«ÌJ ■ “* 4 rùos uhi , nK bò iỉ ỊÍ1.-1T*. 

^ Pu 7 Vỵ. Kbỉ ttải-lủ ra D*oảt cưi phủ. 

ctoỂi I B 
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cbẳag còu ngàti-ngậì gì mã khồng bia ra một 
cở thứ bai nữa đẼ gỉết Qgưửi thù. 

Cớ đỏ lầ va cbo Duy-Vỹ mật-mưu vúri 
mấy ngươi IMn-lín ỉâ Lương Giân, va Bá- 
Gảch và Nguyễn Lệ dễ vượt ngục ra ngoải 
lảm Loạn. 

Lương Giản* sởm bi?t, trốn dược tboàt. 
Cùn Vũ Bả-Cảnh vả Nguyễn Lệ tbỉ bị băt vả 
bí lra-tẩn dẽn cực-hlnb. 

Nguyễn Lệ kbảng-kbáỉ khai râữg: 

“ Thài từ là vị trừ-quán của nxrừc, kbỏng 
cố Lội gì ma bắt nhục. NỂn mưu cho thài-tủ 
vượt ngục ra, thì chinh là một ugbĩa-cử, 
Nhưng thực ra tủi khừng dược dự vào mưu 
đó. Nay đanh đập mà vu cho, tbì Jà phi-dũng; 
ỉẩy khống tàm có, thì ỈÀ phhngbĩa vậy, Vả 
thài-tử ờ trong ngục thỉ lảm thể nào mà bản 
mưu được, Thữĩ chỉ cử một cáỉ chết íá cừngl 
Tủi khững biỂt khai thể uào nữa. 

Í ÌỌII Vũ Hu)-Bĩnh va Hoàng Ngu'Phúc, 
mặc dẫu những lời IỂ cứng cỏ[ ỗy, cứ kết in 
Nguyẽũ Lệ, va Bá^Cảnh vá thải-tử Duy-Vỹ 
pbiĩ chịu tửhlnh, đề vừa lờũg cbủa của 
chủng* 



Tinh-mệnh côa nguời 
qnì-quyệl Lbực cbl như ngọn 

cơn giò 


trong tay họn 
đèn dâu trưởc 



47.— Trò hèn thày phải chét 

Năm bfnh-Dgọ (178G)* vua Tây-Sơn Nguyễn 
Nbạc sai em lằ Ngnyễn Huệ đem quân Ibũy, 
bộ ra đốTib Thuận-bốs. Trong cò mẩy ngày 

mà đất dai tận Linh-gỉang (sồng Gianb) 
đền Ibuộc VỀ Tày- SƠÍ1. 

Sau kbi lẩy được Thqận-hóa, Nguyễn Httậ 
Dghe lời Nguyễn HữuOĩnb (1) kỂo quàn ra 
đáníi Bâobà. 

Nguyều Huệ dùng mữu (S)pbá tan chiỂn- 
Ibuyèn cùa tướrg Binh Ticb-NhuỠDg, quét, 


{1J Tức CSn( Chíutì* túc eỉng-quẠiL-cAag, m^ị lay ỆÍdtLi 
L ' ltr * dã lAm 4 ỉ<H£il chíuli-euc ELttửc tn lE cuỗí lhfi'kỷ thư 1K. 

(2j KTij Uglie Ihĩy quân Tày-íơn di 4ến dứng ồ 1 &QK Vi- 
^^■ngi tướng Đinh Tỉch' MitrữaN dem thủỵ-qụửn rd gỉử Ểi>i 
Míc ’ lít * n ỉủa b ốy XĨÈ r Cb sin dũn£-nỉm Ihỉii tuạmh, Ngayỉn 
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sạch quào của Thài-dinh-lầu Trịnh Tự-Quyẽn, 
roi kéo quan lên lẫy Tbãng-long. 

Ghúa Đo an-nam-Tương, Trịnh Khải mặc 
ntaùng-y, ngôi TOÌ, cầm cở thin dSc tuớngsĩ. 

Nhưng khi quân Tày sơn đSn, quăn Trịnh 
sợ bãi bỏ chạy. Nguyễn Huệ TÈO thính, S 81 
đốt phủ cbúa Trịnh. 

Trịnh Khẳi lln \oi chạy 16n phta Sơn-tày. 
Bến làng Ha-lỏi (huyện Yẻn-lãngV chúa 

Trình gặp viSn thiỄm sai-tri-lại phiỄr là Lỵ 

Trẫn-Qnản dơơnạ chiỄu-tnò nghĩa-binh ở 
đấT. 

LÝ Tràn-Quàn là người lft»g Vâmcsnh. 
huyện Từ-Hẻm, đẫ tiín-sĩ năm btnh-lụit 
(1706) Ổng là người chẵt-phác, glin dị VÉ 
rãt cỏ hi Su : khi cư-tang cha mẹ, lim nhi 
ngay bỄn mộ và ở đốy ba nàn. đề giữ tròn 

đậo lìm con. 


Hu* i*l lần! Deixto “*y chiíc ikuỊÈii, rỉị ebe quân 

ĩíĩnh tríns cfr Ihâ nhtrnE ttuyÌD Sy ebo trai <Ịi tnrớc. 
ữinh Ticb-Nhttỡns tĩĩ*Ti R qiiAn TA ý - liẼn &iAntrẬĐ 

rỉỉi iruyẼD hin *ào TÍ1 dó. ItVc Ihuíí 1 <JpB dã ftiti 1«*l- ịhl 
íìạiaquAn tfia TAĩ-strn mửl Itẻa đPlí ihựí t thảub Ih* (Ịuảũ ph* 
Trinh lỉhỄng Châng nài pbAi lan-nàl, 
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Lỹ Trằn-Qiiồn bỉết J chúa Trịnh Kh&i 
mI iốn di lảnh nạn, liền aaí mội tẻn họ C’trò 
là Nguyẽq Trang (1) đi hộ-YÊ. Nhưng ỎDg 
khủng mutin cho tẻn mủn-sính của “ống bỉĩt 
ĩnng-lích Đoan-nam~vươũg* nên ửng bio y 
rỉng: 

— Đây )à quan tham - chính Bùi Huy- 
Blch (2), nhủr anh đưa qna khỏi dỉa-đân* 

SữDg Nguyễn Trang híít rỗ người đá ỉử 
Trịnh Khẳì, bẺN cùng bọn đầy tờ bẵt đem 
nộp Tây-som. 

Lỷ Tràn-Quán dược lin YỘurèng chạy Iheo, 
l3y nghĩa dỗ Trang* Trang tbản-nbìỉn dảp : 

— Sợ thảy kbúng bằng iỢ gỉặc, yẽu chửa 
không bằng yÊu mình 1 

Rồi nhẩí-địnb y kéo Trịnb Kh&i đỉ' 

Khổng mu Ổn chịu nhục* Bo an* nam-vương 
khoét r5ọ tự^tử* 

Lỷ Trằn'Quán thít vọng, quay ve quán 
Irọ nôi với cbủ-quản rẳng : 

(1) Cá bách nút Kặuyỉn Trung lằ bận thận của Trịnh Khải. 

1,2ỉ Tự li Hỵ -chmtnjg T 'bltt~ hiệu ỉâ Tâh-OlIỉ cư-sỉ. ngirbi 
líbg Th inb-liệl, huỳịn ThantMri, irStì tvD-pani, Um quan d£n 
^ ; -bí Ihị-ltiDgi kiêm quốt-lừ-gi^AI tể-tửu, phong KỂ' Liệl hỉu, 

lả ugvỉri rá <jirc đ^ h CÓ khi'phầch và tra glỉn-di. 
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— T6i là hầ lòi t mà lAna làm chúa, tội 
(bực đáng cb£t Khửng chít tbi lố sao được 
lòng aày! 

ỞDg lại uhở chủ quát) dặn con củi ÒPg 
dầữ & từ-đttờng thờ ftrg dối cẳo dốì aầy\ 

H ¥ £ # E £ 

Tam nién cM biỄu dĩ íoàn 

+ -S- 2 £ £ ® 

Thập pbãn chĩ trung vị tí 

(Ba năm dạo hiền đă vẹn tỡàĩi; 

mười phần lòng trung chua làm trọn,) 

tìhí ỏng bình-tĩnh tìm cầì chết,.. 

ỉĩgirởi sau, cỏ ogưửi làm thơ di?u ông, 
trong thơ cỏ ciu aau này : 

g -£ K £' Ẽ. Jị ' 

Tự Cố nhản ainbí sinh hữu tử, 

ỹE » H 5E J8 £ 

Tỉt ư qaõe-sự, tủ do 'inh 

(Tử XIta ngiĩừi dời cù sóng thi cà chết; 

chít DÌ Diệc nước thì chít cũng như sồng.) 

NgpvỄn Trâng vl lừa Ihày p^n chúa, nín 
đưorc bò tr5n-thử Sơ^vlây. 
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Nhưng về sau, quân Tầy*vn rủt về Nam, 
vua CbìỄU'lhỔng tru\-'ăng cho òng Lỳ Trần- 
Quán làm thưỢug-thư và bỉt Nguyễn Trang 
íé xác ỈỂ ò Iruởc mộ Trịch Kbâi* 

Lý Trần^Quản và Nguyễn Trang thựữ lả 
haì cải ỉhải-rực r 



48.— Chàng di theo niró^e, 
thiểp theo ehông <1) 

Nătn Mah-nsọ <178«), Nguyễn Huệ thẹo 
ỉ*i Nguyễn Hữu Chĩnh đem quàn từ Tbu&n- 
bòa ra Thăng-loog. 

Sau khi phả tan tbùy-qoíln của Binh rtcb- 

Nbtr&o* *i bộ binh, cùa Trinb Tự 
quân Tày-sơn ba t&ènh Sơn nam, rõi tỄo 

thẳng iêó đểa s6ng Thúy-áị f2). 

Tbúy-quãn cùa chúa Trịnn bị thua, chay 
tán-loan. C.hĩ có vièn dố-ihSnp Nfiử cănh- 
Hoãn cuag vời một số il quAu-là dtm can- 
dĩá danh thi cùng. Cỉnh-Hoan dứng ỏ mũi 

ll( Uu T>iĩ M.a *“*•>•»' * ,B 

Ttioin cù* òu* DaíiiÉ M-TrẠO, 

t l, N.T tm.»í hnyts Tb.nta-l.i. Bi-Um. 



tbưy£n thúc quấn cbíSog-eự, chằng Jttậy bi 
qnân Tky sơn bíìn trúng, ngã xuống Sộpg 

chẾL 

Hơợc tin ẫy, cả nhà kbỏc^ỉúc thầm-thiẩtv 
Aỉèng cỏ bà Tự Lê của âog ỈÂ Phan Ttw- 
XbnSn (1) vần gìữ nét măl Ehỉa*nbiên va 
khủng cbịu tbay mặc âo Lang, 

Ttiẫy thẽ có người nhạo, bà thung-duug 
Lrẳ Jửi : 

— Cbểt vt việc nttờc lả chểt phải đường, 
cử gỉ ỈA đảng bdòn ĩ 

Được một thảng, bù ra bở sồng Tbúy-ái, 
lộp đán củng ỏng Cẳnb-Hoàn, rồ í bà D9$D dồ 
dỉỀu nhảy xuữngnước chẽt theo chồng, 

Dân [Ang Tbúy-ải kính-phục Dguửi ^iẽt- 
liệt lập miếu tbờ bã. 

VỀ san, một thỉ-aĩ vO-danh cử ỉảm bài bầt 
□ói sau nảy áề tỏ tửng cdm-phvc ; 

ta R % ĩ % & m n 

H nn. Khảng-kbái tòng vưoĩtgdị, thung- 
<Jnng lựa nghĩa nan. (2) phận bọt bèo t xiéỉ 


(1} Bỉ quA IAng Bin-nhi, huyện Thậth^hã, 

N<hìft i4: bhaD£~htaãE (íwn TUI thi thunf„4uB£ 

Íầít ^ D0fala tữto khử. 



Wỗí mc* hềng-nharisỊàtog ' *»• !**? 

i Tmmch / Ợ) f2 ự ’f*?? JJ*Í 

s>*s^ Z'*Ị 

'**€ g . m ± ùn9 J ic !£ h % 5- 2. Ề ĩ 

s mỊSỊỊạ*; 3^9 ^'^ ị 

s “* &úfl 4íộn fcM 

ipa .«ịppff' ídn ’■ 

~ n, nĩcĩl »o« N*4 eỉoh Hoản. _ 

_ * í 1 rrbag rn$l bií tsơ rdl 
'Jỉ> Hl> "V 'a* í 1 * ” ,flíc tw Vb« 

®+ l ' T t vrtn^ 1 ** *■ 

Ttti- 1 'hu * í1 

Zn ; ión» »«•* «*' *" 0* 4 *' •''*”***'•' 



49. — Mệuh phải thẽĩ 

Khi tígoyẻn IlĩiẶ dảnb tao qnủn Trịnh* 
uà0 mành TbẴng-long* tic triỄn-thầa đều 
boamĩ h5t ho trổ* cẳ- Ịlỉệqg cỏ ốag Hập^bộ 
UuiỢrtg-tlni dồog bmb-ct?ưaqg-ạự Trâu Cứngr 
Táườc < 1) ià cư cạữ^đảm ỊUặc atioag-pỉioc 
deo gưarũa,hộ'gii ; Lẽn tàn .Ngã-long. 

£Ễn fchì Bic-bìưh-Yựơng đã giữ j| thần- 
lử TỀO diện Vạạithọ lạy vua Lệ Hiỉn-Lửng 

|ĩị> T Stt CÔĩi*-TiiTOC 14 “ns Vín-TĨ <tln* Tín-cAah, 

P uà K^ái-cbin. tĩnh n(ií ưn Ji 

cI^iVti # .im iT*i li Cõns-Tbư^c 1$. Ỏng linh Mầá t*JỊ- 
hựi rưHtK đ5 itía-sĩ tìm nhủm tkip <17») a*i V<M L* ciaầ- 

■ư 0 g f *tưic bJi e*ír t hiỂn^-1 N*» CAT1h-tl^ ạm> cử jj 1 

iử rĩu. Kii đi lử vl h tínực IbầTí* Mí** 4 vi Fầửaí 

Hảp ít Ig ii7Só> k an?c thi ?*. íiứa 1 nfi“ 

bgọ ựttữị anvc «ÍL I*IL <ấá* fltnfc-bt UnrợM-í** 
ttư0nị-.ịxr. 
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nã en lạy đè lò Ị lỏn-pbù, Ihì tnÈu-tbẵn Uĩ 
dằn dlnkéõ nhau về Nhưng bọ thíy - lHvfũ 
ttnệ Có uy-vũ, dÈu tồ VỀ sạ-sệt Ouy cbỉ cò 
Tran cỏng Thưítc la ván giữ VỄ tự-nhiỄn, nối 
năng đưirng-hoầng, không làm mít phong- 
thÈ môi bậc đại-lbần* 

Nguyền Huệ thấy thí Hỏi với Nguyễn Hữu- 
Cbìcb r&ng 1 

_ Ta nghe nòỉ Bic-hả cò nhiỄu nhâcHải, 
mả ưuy chĩ thắy cỏ một minh Trần Công- 
Thưức lả cố dảữg người mà thỏi 1 

Khi vna Tây-*orn Nguyễn Nhạc ra Thăng- 
long gọi Nguyễn Huệ rút quân vệ Nau. 
Nguyễn Hữà~ Chĩnh vì 14 người gĩỉoquyệt, 
hi bô rai lai đẩt Bẳe. Nhưng ChỈQhvửi-van( 
sĩiổng thuyên thea vào pbia nam. Tbíy Chỉnh 
theo VÈ, vua Tậy-sorn kbởng nỡ bỏ, cho ử 

lại giữ đăt Nghệ-ăn. 

f)ưạc ít láu vl Trịnh Bồag lò ý 
vua Chiêu-lhíng, người nSi Dghiộp vua Hieu- 
tòng, ubù vua phải naẠt-chiểu váo vời Nguyễn 
Hữu-Chĩnh ra gidp- 

NguyỄũ Hữu-Chi Db ra Bẳe, diệt bỉn hí 
Trịnh, ròì Dắm ci quyÈn-hành- 
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Cbỉah Min xui vua GhiÊu thSne cbo người 
vào Phú xuân đài lại tríín Nghệ-an. 

TrĩỀu - đinh đồng- tbanh cử Trằn CAng* 
Thirờc, 

Tuv ktaỏng cbẳc gì vảo đã cò kít-qnẪ* nhưng 
Trằn CAng-Thưỏrc cũng vui lòng uhậs, Vua 
Chỉéu thrtng ubong Ang lảm ehánb^sứ, còn 
chức phA~iứ thi đễ tùv <’ Ang chon 

Trần Còng-Thưởt xin ebo Ngô Nho (1) 
vti theo* Vỉ ÔTIÍÍ biít Nho tè người khíng-kbéi, 
ctrong-LriỊ'' 

Nhả vua sai Phan Lé-Phién va Nguyền 
Hừu-Ghĩnh thảo quòc-Mnr rồi giao cho Tran 
Gớng-Tbưức, 

Lức Ang ra di, cae quan hèn cháo ra ngoầì 
cửa ỏ Kíéng Nguyẻn Hữu Cbĩnù đi theo Xù 
bơn, Khi $sp chíQ tay, ông càn-rìỉn TỚI Cbĩnb 
rầng 

— Bẵi' binh-vơơng bSt-trắc lẵtru Vị-àít y 
dìs trà đất Nghệ an. Nhưng dâ phụng mệnh 
đĩ, ỉồí cũng sẽ ỉựa chiêu mầ biậu-bạcb, Của 
Tiệc phòDg-tbủ thi sau khỉ tỏi đĩ, ồog uên 


(1> Cliỉali ủíig Prìo C 'iíi 4 ^TL*trj^ đi lấjf BÍÍ& Nlio đố kho* 
tkt tío(-cà ttlm *[■!>; !iiì r*a ;oi 4Alt ab* bậc UUj 
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(bận - trọng. Ồm; aèn chia quàn đóng đồn 
miỄn núi i bẸnb-biia .đè ngặn càn bộ-bioh ( Và 
cbo .cắm cừ ờ các lòng sũng men Sơti-nam 
đÈ phòng mặt ibủy. NSu tìắc-bìuh-vương trờ 
mặt ra đảnh tbi ta đã sẵn pbởng-bị ròi, 

khôft% EỊbổi rai. 

So:ífe Cbĩtìa tự-đẵc khống thèm làm theo. 
BSn địá-(Ịằu huyện Quýnh-,ịttu, tưởng của 
Tây-sơn Tà Vu Văn-Nhặm chỉ cho Tràn Cống- 
Thưírc, Ngò Nbo và hoàng-Ịbàn Lẻ I>jy.ẢII (1) 
cứng 18 người tùy - tung vào Phủ-xuân mà 
libhi, còn bao nbiỄu qnãn lioh bất trở lạỉ cà. 

x#tn tlnb-hlnll ! khò lòng mà đòi được IrSn 
Ngtíệ-ah, Ngô Nho ca bản với Côog-Thước 
nén sửaUại qaõr.ihư đẾ giữ toàn đại-Ểục. 
Cũng-Thứớc pạt đi mà Tâng : 

— Chúng ta vâng mênh .đì sứ, mà mời ra 
ngoái cõi đã đòi qu3c-tbư, là mang lội với 
vua. Và níu ỉỉẳc-bình-vươnẹ biỂt La chúng ta 
díi-trố, tát cũng chẳng dong nào. 

Ktiị đlm Piiù xo'* 11. Trần Caựs-Thưcrc đem 
nộp lễ-yặt vã trinh qn5c thư. 

B5c-binh vương xem thư nôi giậu, quhl 
râửg : 

“T Tift u u puy-Htèn * 1t » 
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—* Người nảo viít tbư nằy mả toằũ Dỏì 
những câu vôdỷ tb t ? Người Bắc chĩ quen líy 
miệng lươì mà d5í ngưtà, nhưng nào ỉa cồ 
phỉi là trỄ con dân mà lừa dổi ta được. 

C6ng"lhưởc img-dang Ihưa ; 

— Xin đa ỉ-vương bỏrt giận. Cho tỏi nỏỉ một 
CỈU| rôỉ cò mt3$n giìít, chÚDg tỏi cũng xin 
cam cbỉq. 

Bắc-bình* vương vồn ũí C6ng'Thưởc Ệ nên 
diu giọng mỉ rằng 

Trơcrc đảỹ ta vượt bS ra tìẳc, phả tbàah 
Thâng-long, diệt họ Trinh, ai níy đÈn sự- 
hãi bố tay, Khi ẩy T ta xưng vương, xưng để 
gỉ mà không được. Nhưng ch ĩ vi [3 mủ- lức 
của Tiêo-d€ mà trầ tai giang'Sơn t ohư thS 
cơ-nghiẾp nhà \é chẳng phái là nhờ ỉa tái- 
tạo ư ? Thế mà vua LẺ phong cho tft chức 
IhượDg-công a ta chẳng biết G thươDg cỏng & 
lử danh-biéu gl, Lủc TíỀn-dẩ ỉbăng-bà, Sơn~ 
lỉỉng, dạMl do tay ta ỉo-liíu* dSu túc Tự-tôd 
ỈỀD ngủi, cũng do ta chủ trương. Nay dã khống 
nhở ƠD lại còn đụng"lúng một kẻ phản ỉa t 
dè mưu tranh liẩt Nghệ an, thS thì abỊn lảm 
sao được! Ta dS sai Vũ Vãn-NhẠm dem ba 
vạn biah*n)ã ra chém dầu cha con tên Chỉnh. 
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Khi đại-qu&n dío, tbỄ nào Chĩnh cũng đem 
Tự-hoàng đi trốn. Trong vòng mũi lén hòn 
đạo, khủng pbin ngọc đá, không biỗt Tự-qưâo 
cò an-toàn được khủng, Nếu mệnh-hệ Dầo, 
dãn nvóc lại cử quboán vào ta, 

Cótig- Thưórc đảp; 

— Xưa vua Lẻ TháLtồ bình giặc Ngổ, gáy 
đựng non sòng, cỗng tữ lầy trời, Bến vua 
TbảnỉHòng lặp ra điỀn-lâc, gây nẾn binh-trị, 
từ nủi Thgcb-bi ra bắc, từ núi Đại'tĩnh vảo 
nam, chỗ nềo cũng qui phuc cả. Bược gần 
trăm năm, họ Mạc nồi lỄn xàm-chíCỉD, ai 
níy ăềa cam giận rtồì ồng Nguyền Kìm củ- 
bợp dòng chì, kbôi-pbuc lại nbư cũ. Bển chúa 
Trịnh, vì I3y daoh-nghĩa tôn pbừ, uẻu b5n 
phương tbiín hạ htrfrog-ứng, Tuy bị ầp'Ch£, 
Dbưng chính 'Sỏc vẫo theo nhả Lp, vốy thi 
thỉèn hạ vẫn là thỉỂn-hạ nbả Lé. Bai-vương 
ra đánh ThSngdong, uy-đanh lững-tẫy, nhung 
dễ tbửnh cống cũng ỉả nhử cải tiếng tôn~pbù- 
Bức TiẾQ'để Irước phong cho Bại'vương tưửc 
cOng, sau phong IitOc virơog, llìẹo đỉèn-lỉ 
của bâu-triỄu. nlng là quan - trọng, kbóng 
pbảt tả khỏng bẠu, Nhử Lé giữ ngồi bâu (rong 
ba trăm năm, dược Trời ị Pbậl phìMri, ỉ Ò 1 J g 



ngươi qui-tbuỉci, Đạỉvươag đem trá lạí giang- 
SƠÍ 1 cho nhà Lê tbi cũng là thuận $ trời, hộp 
lòng ngươi mà tbóì. Khi Tự-tốn mơi ìtữ 
ngửi, việc gì cưng phảỉ bôỉ ỷ Đại-vuơng* vậy 
thì Đậi-vương chủdrương cho moi việc cũmg 
tủ phÈi Jẽ. Cùn khi Bại-vơơĩi^ kẺo qnãỉLVỉ; 
Xim, Um Chỉnh ỏ U;. khùag cho y úì theo, 
sao lại hảo lã y làm pbảo ? Trấn rígbí an 
nguyỄn là đSt của bAn trĩều, bản-iriỄ<ỉ muòp 
xiữ ỈQÌr sao gọi lá tranh ? NỂU Đại - vương 
phái quản ra Bắc mã đ$ thâm bối, thì sẽ cơ 
lễ-nghẻnh^tìềp ; u£u kbOng thì 4 nước lơn có 
quản đánh dẹp, nước nhô cũng cò phương 
chỗng gỉữ ■, Tửĩ nay đã ra khỏi DUỜC, việc 
ấy khỏng dảm b:Ễt (ỈẾn. Còn Tự-boèng chung 
lũi, trời chữ lảm VUI Lbì bkc đé-vương dà có 
chầũ-mệab, mũ) tén bón dạn cũng phải lựa 
chọn, Đại-vươũg hà-tát phái lo. BạKvương 
cử thuận iẽ Trơi má tâm, cữu UƯỎC nguy, 
giúp ngươi bĩ, thì thần-dần trong ưaửc, ai 
la chủng cảm - pbvc cÕDgtđức. Còn Việc dời 
thay-đồi, kẻ Dgirtbàn khồDg thễ biÊt trước 
được, \ 

Th$y Cỏng-Thươe ữtig^dổi trũi cbảjị Bic- 
bình-vương báo rẳBg : 



- Thối, ỏng bây ra nhi trọ nghĩ lại cho 
k\ đã. 

Thươc đáp : 

_ Hằm nghĩ lẫm chỉ thèm quâo thỏi. NỂU 
Bậi-vương tỉrnâtt cho tbi may T bong khủng kè 
ngu-thần cbỉ còn một cải cbẽt ùữtt Lhóì* 

Bảc-bmb-Ttrơng nòi giận sai bạ-ngục. 

Ngồi Irong ngục, Cống-Tbước vẫn voĩ-vẻ 
như Lhườũg* Nhân hửng vi3t vủch đòi câu 
dổi : 

ỈÈ 13 m -■ «Ẻ * it ss *; 

Bạt đức hữu tanMilug vi năngtn nguyện học ; 

/h >t' M ”, n ít ^ tu « 

Tiêu Um Ỹủ nhỉ, hành kỹ tò dfi hả vưu ? 

ííí'r<’ í-ri Í1ÍII r/m-íi dírực .vi/1 /íOí' 
/ỏiíí/ ;nn/ì /Jỉỏ/í h Ụ Íìí/Í, lùm Ỉ.ỈĨPO ÌỊ rièiìỊj t ưủỉì 

íỉ r O 

Lái khàng-khái của Thuớc khìẾn Tư-má 
Ngô Văn-Sử khuyỄũ B&c-hmb-vuơng bỄn gìét 
ỏng đi; nhưng nỄc Dguới cố Uỉ» Vương sai 
bọn Trần Văn-Kỷ đỂn dỗ Thưúro vẽ hàng* 

Khi Ký tửi ngư^i tbay Thước đương đeo 
gừng nSm t Kỷ bèn hỏi: 
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- Ngài ỉuòỉ-lãc, g[ mb tự minh ỉảm 
kbố mình như thề? 

Thưởc thản nhiỄn trá lời : 

— Ménb phỉ) tbẼ ! 

Kỷ vặo rằng: 

Người quàn-tư cà kbỉ kbỗng cân í beo 
raệnb, vl như khỉ đảnh bạc, thỉ đ&ng tiễn cc 
khỉ sấp khi ngừa* In phả ỉ đảnh sao cho được 

Thước ngẵt lời nòi: 

— Đó lâ mẹo của phường cờ-bục, khủng 
pbní ỈA đạo của người quán-lu, Tỏi thường 
nghe lời tbảnh-hiềD răn «LAni bÈ lôi pbăi 
giữ trung mà cb£l»' 

Bọn Trốn Văa-Kv bĩ£t Cỏug-Thưởc lòng 
dạ sẳt đá* phái ngậm-ngùi bươc ra mà íbtin 
r&ng : 

— Nhà Hằn cố Tộ Tử Khaob* obà Lè có 
Trần Cồng - Thưửc, thực đàng Ihưoiig rua 
cũng đảng gbél. 

Lúc bẩy giở, anh Táy "Sơn cỏ sự bất- 
bòa, BẴc^bình vương thông tnũốn dế sứ Bắc- 
bà ỡ Phủ- sưa ũ, e tiẽbiộ LLỘMìnb, 

Vương lièn sai đừ đdí? Vũ VàirNgnyệt 3ẳm 
ỉhnyỀn dưa sứ về. 



Khỉ bọn Cống-Thưủrc YẺO bái-biỆL vương 
dư rằng : 

— Cảc ống cừ, về trước, chờ ktri ta ra 
Bâc sẽ ỉìệu khu-xơ 

Vương lại đira cho sứ‘giỉ một trăm lạng 
bạc, nòỉ tà CỎB Ngọc Hin cửnẼ cbud dưa lặng. 

Thỉing ba nám điuh-vi (17&7 j, thuyèu nhò 
reo ra khơi. Mười ngày'sau, dẽn của Bat 
nhiii, thuộc trẫo Nghệ-an. Khỉ đó, cử một 
người học*tro cũ của Tràn Cửng-Thước, tỄn 
ỉử Nguyễn Hiên, người huyện Nghi ỉ ộc, nghe 
tin thày dì qua, mừng rõ- ra đóm 

Wì tháy đíi - JÕC Nguyệt có vẻ bUDg~ẩc, 
Hiẽo mời thày lèn di đưỏrog bộ vẽ Bâc. 
Nmrng Nguyệt kỉiổug bỉĩog iừiiE bắt thuyền 
lại kéo buồm ra khơi. 

Ra đẼn gi ưa bỉ, dồ*d6c Nguyệt sai' dục 
thuyên cho nưửc cháy VHỮ, lam cho tbuyẼn 
d&m Cả bọn Trần Gông*Thước dèư chft đuâi* 

Qưực tin ngưỡỉ trung-ùghĩa bỏ minh vi 
việc nưởũ, câ đất Bắc-bả dẻ ú tbương-xòt. 

Trong «Việt-sử tồng’vịnh 0 , vua Tự-dức 
khen Trằn Cồng-Tbưởc trong bốn cân thơ 
này: 
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[°J n *r * m li HE 

¥ím m m mm iE 

n £ K # íí 

Bầu thư bồ huyệt khởi lhftn 1TU 
HỈSĨ thù dinh ninh dự bị mưũ 
Kháng btẻD lồ đỉnh ỉử lý chỉnh 
Tử trung nguyên bắt đẵì tr&m chu 
DỊch 

ĩìntiỉỊ vọp dưa ỉhư hà ítyạỉ rgịỉtỉg ? 

hình-ninh ÍỊIĨĨĨLỊ ĩại íiặn ttnru-chỉing,- 
Trỉea Tùy. ngay thảng lời tranh luận, 
Chẳng đợ: dìm thuyên mởi ehệl trung. 



50 *. — MỘT ÔNG BAO-CỔNG 
VIỆT-NAM 

ỉ'iiuưtuj cm ỉíìỉh íUfìỉj muốn uô, 

Sợ ỉruõnọ nhủ Hò, sợ phủ Tatn-ỊỊÌang » 

Truôog nbà tiỗ ỉà mội kboảng đất hoang 
rồng, tên chữ tà Hô-xá ^ (thuộc bnyện 
Mmh-ìinb, íỉub Uuảng-trị ị t hồi dầu IbẾ-kỷ Lbứ 
18 thướng ch bọn cưởng-đạo họp nbau ở đly 
de CKỞp bóc người qua đường, uỂn ai qua đỏ 
cũng sợ - 

Còn pbàTam-giang tả một vũng Dưức bề ở 
xừ Bàu-ngược (tùng Vĩnh-iươơg vả Kế-mửỉiỉ 
thuộc huyện Quáng-diỄr, tỉữb Thửa-ỉhiéo), 
oưrtT thì sân tuà dòng chảy qnanb C0 T cử (ỈỄn 
mua thu, mùa íiốDg thường cỏ sỏog to, thuyền 
bèn qua lai Ịihrèu cbííx bị dắm« 
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Năm ũbồm-dần (1722), ồng Nguyễn Kboa- 
Đăng(l) được b& chức nội láo, rôi được cử 
đi kinhlỷ cá ỉ truửng VÀ cái phả ghê-gởm ẩy. 

Đểq Hd-íả, ông tìm cách bắt h^t bọn Sn 
cướp vả trị tội tâỉ nghiêm, nỄn người qua 
lại được hình-yẽn, Một LỊL 1 cò tẾn gian cưởp 
của một người đi buửn mộĩ số giãy \ờn I ông 
dã Um hẩt cách mi truy khừng ra. VI hồi ấy 
gíẩj rất đât vố rẫt hiếm, ỏng nghĩ kS b&t mỗi 
người din sổ^ỉại phải khaỉ họ tên vá Ciiỗ ờ 
vào một tở giẫy, Thấy cỏ dịp bản được lời* 
ke gian kia dem gìẵy ra bốn, òũg liền bẳt 
được. 

Còn ở phá Tatn-giang, thì ông bẳt dàn dào 
thẳng dòng sõng cho bớt th£ nưửc, thánh ia 
&ỎQg khổng lơn nữa, thuyền bè buôn bán đi 
lạ ỉ rẫt tiện. 

Trong khỉ lồm ảc-sát, ỏng xừ-đoán rít 
cùng minh vồ tharvdiệo : một \ầD cỏ kẻ trong 
dưa bị cỏ người đím đẽn cắt phá một phần 
ruộng, dỂD kéu vởì ồng, nhang khôpg b.ỊỂt Là 
ai ăn trộm, ỏng ỉiỀn cho tbu hỄt cả dao, liem 

(ĩ) ũaggỉe-lich Ờ Eĩỉi-dVTnR- Ỏrtff t£ Jỉ Ngnyì^D Bìnb-Tỉlfltt 
theo bng Ngbyỉa H«Ạnft TÌP iiạda, nh+p-Htb huyện Hvntt-trA* 

Phỉ Tầvh-thièã, ãoi ti L* Nsuyín Etoí. 



trong Sp, roi cho Qưưóó íĩy lười iiếEầi Ibử- cỏ 
mọt cải liỀra cỏ vị dâagi óng bã Iigưứỉ cử liởcn 
tra hòi, thi quá la người ào trộm dưa 

Một lầD khác, cb mò, người bán dâu bị một 
Dgvời mù ãn cắp rieti; ngươi mủ ỷ mình tẠt‘ 
nguyên kb 6 ng chịu thu; ồng Bàng bẵt lây 
tiềo của người đui thả vão cháu nươc* ắói 
quả-nhiẺu cỏ máng ÚỈ11 nối lẽn, người ăn cắp 
khống còn chổi cãi âvrợữ nữa. 

Lại một lần, xử một vụ trộm lào , ông dâ 
biết rò họ tén bọn giaa-phi, nhưng không 
bẳtđirực tang-ụật, ôrrg lièn nghĩ tuột kẽ thần- 
tìDli: nhàn trong vũng có raột vién dà lởn ai 
cũng thớ kính như thần, ông cho ngtrờí đảo 
kín một ?.ái hâm ờ dười vién đá dỏ, rồi cho 
người tbâH’tín 0^01 núp ờ dưới. Sáng ngay, 
ồng họp dâĩỉ-gian quanh Vỉén đá thần, lòi 
úng tẵn hỏi tỏng đà, ai nẩy dêu nghe thấy 
vâng-vẳng trong da cỏ tiếng vạch rỗ tỄn họ 
bọn ồn trộm, ồng liẼn cho bẳt bọn ẵy, chung 
dỀu nbặn, khủng dảm cỉi nữa, 

ổng Nguyễn Kho í'Băng không những ỉ& 
người mẫn-tiệp, sáũg-suổt như Bao cồng đời 
TíSng, mầ lại cởn là người rắt cưưng-trựC) 
khhng nề những k£ quỵềndhế ; 



Hoi đo, các hoàng’Itiãn íỊu5c-tbicb án tiéu 
xa-*ĩ ( thường va; mượn trèn kho khủng trỉ' 
ỏùg tao với ch ủa Nguyễn Phúc-Chu rẳng: 

— Phép nước phải bẳt từ ngưórí gần theo 
trư^c thì vỉ6e mởi oèn. 

Uột bà trượng công-chủa vay ŨỀQ nbiền 
quả mầ qua ũ giừ kho không dám đủl, ỏng 
iiỄn *aí mấy dứa thị-tỳ rình khi bá cồng-chú* 
di ra, nin Jẳy xe dò í hỏi. Bầ còng-cbiia giận 
quái vảo cung kẻu với chúa rẵng : 

Chùa - thượng khủng giúp đưực tiỊprới 
chị hay sao ? nừ đê cho bộiHtàn làm càn E 

ChủaPhủc-Chu phai an-ủi cbị ròi lẫy tjỀn 
ưẳ hộ há chUa, Tứ dấy, bao iiQÌêu kẻ vay t ì ề a 
kho đỄu pbảỉ dem trả, khàng dâm dề trẻ. 

Cũng vì ỏng cương-trực như thÉ, uèu trong 
triều cò nhiều ũguởi ghét. 

Năm ất-tỵ (1725), chúa Nguyền Phũc-Chu 
mẩỉ. Ong oội hữu chưởng-dinh Nguyễn Cừu- 
ThỄ vu cbu Ong mưu việc phẽ-líp, toi giả iửi 
dì-mệnb đòỉ ỏng* Ông di đền nửa dường thi 
bị gỉẽt, 

Lúc mất, ổng mới cỏ tuồi. 



BO”. Đỏng Tâ* gặp gô- 

biTỞC đỉtll 

Ng<m Tấy.pnương bắt dầu tiễp xúc TÍri 

bờ-ẼSi nướẽ ta từ IhỄ-kỷ thứ 16. Nhi^g thực 

ra từ ibS-bỳ thứ 17 trở đi. cuộc giĩo-thiệp 
giữa người À u châu vả agườì mình mới thực 
rõ -rệt 

Ngườỉ Ảu sang u dău iiêrt lã những nhà 
btiỬD vã nuữttg gỉáo-sĩ. Trnớc hỄI cố người 
Bồ-đào-nha, răi ãau d&a người Hòa-lan, aau 
uăa mởi đỉa người Anh. người Pnáp 

Người BS ở p.-ía nam nhiêu, nhắt ỉá ở 
Hội-ằn (lức Faifo thuộ,- dịa-phận Quãng, na Ui). 
Ờ phía bẫc, thi có ntnẽu ngưửi Hùa ; họ mi 
cửa bàng i> PhỔ-hiỄo (gàu tình-ly Hưug-ỈÉn 
ngày nay). 



Lức hSy gíờ Ĩ 1 ƠỞC ta I đương <f vào thờt- 
tỳ NamBẵc phftn-traoh. Ohiia Trịnb và obtìtt 
tígo^Sn ỊÍÊU ormốn nhờ người Tủr-pbơơng 
gìứp mình chổng lại vởi kẻ dị^b 'Song ngưừì 
Bồ và ngiTíVi Hòa ebĩ nghĩ đínT riêrig ví 
aự buòn bản, chứ khbng chịu phù-tá các 
chủầ Ví lạì Ví tranb-gténb qDTÉr ‘ íợĩ mà 
ágưừi Bỗ cứ tìm cảcb xui-siêm nho DgiTỦi 
Vam ghéí người Hòa, 

0ă thế, ngươi Hổi íại Vừa giau-(hiệp vởì 
chủa Ngnvễn-vừa gỉao^hiệp với chúa Trịnh. 

Cho titk khi chùa ThượpV (NgUyỄn Phủc- 
Lan) dưộrc tin người Hòa gíao-thiệp thân- 
tbiệd vời chùa Trịnh, thi \ổ vẻ tức^giặn lắm, 

Bb\ thẽ tíầm Un'tỵ (1641), nbán cò hai 
chĩẽe tầu Hòa mắc cạn ỏr gSn cn-iao Chảm, 
chúa Thượng cho bắt một »5 thủy-ibù hò lìỉ, 
Cũnj năm Sy* ngứờr Hòa phải bỏ J cửa hàng 
ờ lỉội-aa, và giao chố một người Khật ở Thuận 
brtaiẾn Lằ Rỉsemondono tròíig nom giủp, 

Theo cíí Bénigne Vachet (1) tbì £&-dĩ 
người Hòa phỉi bò rửa hấtig Hộì - an, lả 

ỹ 

(n cs BèoigDe Vath*i %tng m lừ nâáU U 7 S. cổ cũ Tiíi BỈIÌ&U 
đítr B,lừn s Tl & c riy M nưõ* ta; nhít I* tạp 

' |I cdn cỉ CỦ ki lù hỉ ỉ tu (iã-tiị, 
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vì họ đảnh-đẠp mộL người Vỉèt-Nam đến 
chết. Họ Dgui ngưởi ẫy ãn trộm hàng rờỉ 
tỉủnh, nhưng khi người ấy đfi hô mạng, thì 
bợ vu cho rang vì lấy trộm bàng, bị bẫt quả- 
tang ma tự-tử dề 1 ráaii lỗi. 

Việc ấy vơ lỏr ra, quan trãn-tbủ Quàng- 
nam YỘỈ->àag ra Kinh tâu cùũg chúa Thượng. 
Chúa nghe nòi cang them tức-giận, giao cho 
quan irân-tbủ toân-quyèn xử tri. 

Quan trầQ-thủ liền đỄn Hộhan, cho bẳt 
c£ bọn ngưủri Hòa trỗi lại, rồi sai tinh khuân 
cả hàng hóa cùa họ ra sân dổt, hoặc cho đố 
xu$ng hề. Chín người Hòa bi bắt vè dinh 
quan trẩn lhu, Saũ cuôc tra-xẻtp bảy người 
Lruug bọn họ, vl tội cổ ỷ sầt-nbốn, phải klt 
an xử-lử f còn hai người được tha bồng* và 
cho đáp tầu thách VÈ Đaiarìa (1) đỀ kề cho 
người Hòa biết việc đẫ xảy ra. 

Bược tin bí-thâm ẵy, cứng-ty Hởa - tan ò 
Batavỉa liền cho năm chiSc tiu với 152 thủy- 
binh và 70 bộ-binh sang ta đề trả thủ. 


(I) Kinh -46 xứ Java, Nftitfrỉ Húi - lu líy đưvc đít Javi 
ÍSÍ) lu gụi l| Qub-da) tìr nỉa bỉ>ỉkt-lbỉa (lSíflJ. 



Vièn thuyền-trường Van Li 63veu đồ bộ, 
nhưng bi quàn ta ùa ra đảnh, Van Liesvelt 
vã mười tên linh bị tử-rạn. Vi căm tức quân 
ta, víỂn phô- tường Yaa Lìnga liÈn sai chặt 
dằii hụi-tmrơi người Việt-Nam bị bầt từ trước, 
nhưng y không dám lỀn bộ đỄ trá thù cho 
Van Liesveh. 

Chúa Thượng umSa rửa hơD cho bai’ 
maơi người dán vỏ-lội đẫ vỉ Van Linga « giẠn 
cá chém thỏrt Ịì mà bỏ mạng, JiỀn bất roộl 
ngưòri Hòa trong bọn bị cSm LÙ đem ra phảp' 
trường trảm quyẽL 

Van Linga, không cỏ cach gi (rá thừ được, 
nhảu lúc bất ngờ đo bụ VÀO mấy làng Q bờ 
bè, bửt 107 ngưứi Việt-Nam ròt kẻo buồm 
cbạy ỉbẳng ra iíắo. 

Tử do người Hòa dinh giúp chúa Trịnh đe 
daun cbtỉn Nguyễa^ 

Cu6i nftm quí-min (16TỈ) (1), người Hòa 
cho ba chiỂtHỉmyẽn dưới qnyỄu cbỉ-hny của 
tưừưg Pierre Hack, từ hải-cáug damhec t2) 
aang ta. 


O) Thio rtkựi>lqí thì trận đó vifl oitn £Ì3]>-thtffl (lS4Lj' 
í2) Ờ dảc Suninkr*, 
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Kbỉ họ đín b^bề QnỉnỊ'naniỊ-1)! (hì aiu- 
mưoi chíĩn-thuyầi Việt-Nam* dứửi quy&n chĩ' 
hay của tbỂ-tử NguyỄD PhúcTàn xỏng ra 

đánh. 

Cbỉếc tưdậnVbạm của ngirtyỉ Hòa, vừa 
Lo nhít vứa chậm nhắt trong ba chỉSc, bị bổn 
chiíti-thnyÈn cùa ta xủm vây, quân ta chặt 
gặy bảnh Jái> kéo ngã cột buồm ròi bậu lẩy 
bai bỄn.sườn tầu, Viên thuỵỀQ-trưòng 
lan thấy tinh-thế ihíít-vọng, phải châm lửa 
VÀO kho thuổc sủng đằ phả cho làu đẳm rồi 
ctaẾt theo vời tầu. 

Còn hai chiếc tăn khác của người Hòa 
thi, theo tài-liệu của cố ÀLexandrede Rbodea, 
một chì£c bi người Nam đuồi theo gíp rỗi 
đám vào đá mả vỡ, còn một chỉẽc thl chạy 
thoát ra Bầc..* 

Ay đẫy, vào giữa thế-kỷ thử 17, chí&n- 
thuyền của la, (rong bước đầu Đồng Táy gặp 
gd đã nẳm được một chìín-công oanh Hệt, 
kbi?n sau ba trầm năm, chủng ta đọc lại 
đoạn tich-sử này, cũng còn thấy thơm lây; 

ịl\ Theo ũ& Vncheti thì trậa bòỉ-rhiâo: tLỂy & VI1B| Mb ĩ 
theo pgirửl lái huùR Anh ỉb Thonias Eowy«0Ti thì lạ( b gỉta eừa 
Thuạn-BDi 



nbấ' lử ta d5 được bíSt râng hồi ỗy người 
Hòa-lan có một cai sức mạnh bat-chúng, đi 
đến dAu cũng làm cho ngoởi ta cũng phái 
run aợ(l). 

Vỉ tbẽ trong tập Da-ký của c6 Aieiaudre 
de Rbodes, cổ cò viSt câu *au nảy thực lả 
lAtn vỄ'Vang cho nòĨAỈỖng ta biết bao 

t Người Hòa-lan di bị thiẻt-hạí mà dược 
kinh-nghiộm rằng : những tbnyÈn Việt-Nam 
có thè nẵtn tbẳng'jợi khi cửng-kỉcb những 
chiẽc tỉki to dâa họ, nhữữg chiếc tSu mà bọ 
iưỏrng cở thề giúp họ ìảm chủa-ỈỄ trẽn mặt 
bề*. (2) 

ị Vi aũ-gLa Míiyiửíỉa c+ Lljf 0 Lời 1 Ĩ 1 ỘI Iiguii Táki ờ * LIU HỆ - 
cìAng mà Ihnậl vỊ agiTfri Hõs-lsli ahư thể này : 

1 ĩỉs iffĩ\ỉ les Ịỉluĩ ĩTìíchantỉ tl ítt pittỉ I ỉiita itab( rị ĩlẸ tout í lí 5 
/tMAld, SífLrỉhí(Ị)Ỉ£í á rifỉ Ligrt} tị rfíl Jữ«ps ./er 0 CES r ilj jr.tlea.tj 
ỉ'íffroi partữìỉi. Dét Ịji/ita OTtí ữbttdè a íĩtietọut ịrrrt v efrfrch*rit 
Íỉí J7Í0Ị/fíl-'i de í r en rrndrt inaiíro. Lf[irỉ VAISỈCQUI foỉĩt à VẽprỊ.ui^ẹ 
des ỉemptỉtt, charun pùrie nu moipu ĩ(#> CúnữiìHr Ftrtoaut nr 
pruỉ letír lùitter J> 

lHf IỀ n h i'r a |{ u+ỊIMVi hUIỊ^t vi kho L-hííb Dhai ựờĩ. ni 

rtÉn dâu IA họ giao ỈIÍ kmh'k bủng lỊín dd, kfritc náo TI hững 

h& lang dữ M 7 a, Sen mịt đíl nỉo H 1A hộ Uúĩ ngiy tpich 
chiỂTD lẵy đit íy. Tầu ciiú họ di ÍÌSNỈ dày fllử b?o ; chiii. nin 
C1ÌH(Ỉ cn it nbãl lể mội trâm khiu Lbỉn - còng, lí hóng làú RĨ 

dàm thăng Lfj ho tiùa. B 

{» m Lhi HnHanriqia.M, ocit ex péri rmỉUt i ù Lflyr préjuíjiiit 
'l° , Hl*s (lfB |)3liiffi ạnDHDiluỉ) pturoil ậlll^uir ỈV(£ AvintB|| 
''In RriDíli VỈĨ^HUI 3VCC lfsi|ueỈ3 ilíị SrxroLenl lt| BV^riai 

de La mcr > (UÌ«VJTK f Dyag«i, pa£r Ikl) 



51, — Dân là gốc nircrc 

Dườ\ dơi enúa Nguyễn Phrtc Khoát* cỏ 
một bậi cóng-thâu vữa kháng-khài Từa cò 
mưtidi i Người do Lả Nguyễn Gvt Trinh (1), 

Lúc uhò Arg âũ dĩnh-rgộ khác thưởng. 
Nâu* eanh-tbãn (1740), ỏũg dồ bưcTDg-cÕng* 
úưực bo tri-phủ* Mươi năm sau dã dược tháng 
tuãn-ptm Qnảng-ngãi 

Kbi ãy trong tỉnh cố roọi Bà-vácb thưởng 
quãy-nhỉễu, quan quàn dánh mãi không được, 

Mọi người đều ỉỏ vẻ nản JÒ0g* vi c Dơi 
ỉam-thướng. Muốn kícb-thỉch tường (á, ủng 
I*m ra truyện < Sãi vẫỉ », l ồi tự dem quản 
đi dảnb* Quân Mọi bị thua, xin hAũg> 

(1> Q{irári \ùũ% AA-h&*, huyộn UirTD^lrl, líah Tbìrn-t 

ihLtdr can ủng NguyỈD 



Nãm lản-vị {1755), IbSy tinh - canh dân- 
giao cực-khĩi, ống dâng một đạo sớ đỀ xịn 
cải - cẾcb việc cbíntHrì cho bởi sự nhũng- 
lam. Trong sử cố cảu nảy 

— Dùu là gòc nươc ; gổc không bền ỉhì 
oưỡc kbồog yèn. Ngày rhưởng chẳng cố ơn 
đề kết lòng dân* thì khi cố việc biẾt nương’ 
cậy vảo dản ? 

Nàm qui'dậu (1753), vua Cbản-lạp lả Nạc 
Nguyên hả hiếp rợ Còn-man (1), ông dược 
cư đi dânb» 

Quán Gbủn - lạp tbua : bổu phủ LỗMap, 
Tầm bủn. Cảu-nam, Nam-Tang đỄu xin hàng; 
Nặc Nguyên phải bò thành Nam-vang chạy 
sang Hà'tỉỄa nhở Mạc íhiẾa-Tử, 

Tbiẻn-Tứ dáng thư núi Nặc Nguyẻn xin 
cẳt hai phủ Tâm * bổn vá Lỏi-lạp dị chuộc 
tộ] VÀ xin cho VỀ nước. Chúa Nguyễn khống 
ngbc. Nhưng ồng Cư-Trinh phải lấn bỀ lọi- 
bại* xin cho Nặc Nguyên vè nưức, đề rồi 
dùng kế fl tèm thực * (2) mả lãn dSu dắt của 
Cbàn-lạp. 

ín CãiL-ittan IÁ n«i ủpỊUỈri chitrn-tháxih ÍHÌ(Ị íU'ìiọp ờ đ*\. 
^hảo - |ạp r Muưỉrl, Càn - mua (T dirớl quyĩn cbc-ctlẶ cìiiL chilĩL 

ỉíflhia lá nbir Um LÌ ũ lá. 
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ChSnB bao u« SSe Nguyên mất, chú* 
Ngoye’n ,pbong' cho Nặc Tôn làm vua Nặ« 
Tữb (hútị díl rSm-phong-lorg, ông NgayỉjỊ 
cìí-rinh" n bán cớ-hội' fiy mở-uiíỊi8 bờ-cõì 
ia (tặl CSC dinh, cãc dạo ờ các tinh Vĩnh- 
lõng, Sa-dẺc, Go iu d Ke ngíy nay.NhO có IM 
boít-bM cia ang. một phần í 1 * 1 GbAn-lạp dí 

Ihpức. VÈ thb« ĩíííỊttĩt 

tức TriTírmr Phrtíí-Ĩ-OÍN rhiiTỄa-quýÊu, 
t^lrviem vlá' ĩiỡi 

'vr-^-Líím loan ttoiẻíì^ạ ỉft nsứời ẩy. 

Xứ, thay ong mSUóm(l). không thl cứu- 
vĩtti Ilíõri-eụ« ỉ 

■(*j^Ò Q( r-™t Bim dinh^j (lĩlihl iti* SiíDồi.bẶtìnằtU 
Itbi^íuyỉn Nb * 11 ■“> I*y-HTQ.;/ 



52, — Thàỵ trung* t& nghĩa, 

Nguyễn Nhạc mới nồi lôn lÈy ihànu Quí- 
nhom 'lữơc ít Eâu f thì phía bẵc củ Hoảo^Ngũ- 
Pbúc dtìi quàn Trícih tfàí> đủng ở Qãỉng* 
nam t còn phía nam củ vĩẻd tiít-chế cua 
chua NgtiyỄQ tả T3ag Pbưởc-Hiép giữ ba 
phù Bỉah-thnẳu, Dièn-khÈnb vả Bìnb-khảnh. 

Muftn dược yèp VẼ mịt bfic, Nguyên Nhạc 
sai người dem thư và vãng lụa ra xin nộp 
đất Qoaug-ngải, Qai-nbơn vả Phiì-yÊD chu 
Hoang Ngũ-Phúc, và xin uhẬn làm tiỀn khu 
dì đảnh chúa Nguyễn. 

Đổi vời phía nam, Nguyễn Nhgc giả vơ 
ỉỉy nghĩa pbù-ltp chúa Ngnyễo đề Tổng 
Pbưủrc-Hiệp khủng đẽ-phòDg* 
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Năm St-vỊ '177'.), bít-tbình-linb. Nguyên 
Nhac sai em la Nguyên Huệ vảo dảSh quân 
chúa Nguyễn. 

Phirác-rtiệp sai vi*n chiiờng-cơBữi 

Chag-KỄ dem binti theo dường núi n»à đảnh 
quàn Tày-sơo, Nhung Công-Kê bị thua và 

bị bSt. 

Tưởng Tây-sơn muốn dư háng, nhưng 
Công-Kế không chịu, mẵng giặc m* etiS'- 
Trong.khi ẵy, mot tên dày t* tủa CỏtLg- 
K.S lên là Kh& dược Tây-sơn tha cho VỀ, 
nhung lktiS lchăne-khăog nối rằng ; 

- Chủ tuírng tôi chỂt r5i, tỏi a«ng làm gì ! 
Hòi nhẵt-dịnb xịn chêt theo chũ, cbo vẹn 
ogbĩd tbày trò. 

Ai ngỉr díu một kỄ thường dẫn nhò mọn 
như thp mà cữ^g trọng nghĩa hơn ca ttnb- 
mệnh I 



58. — Nghĩa bắt phải ehèc 

Năm giáp-ngọ (1774) Trìtib Sâm sai dại- 
urớog Hoàng Ngũ-Pũúc vào lẩy Phủ xuân. 

Chúa Nguyễn Phuc lhuầD sai đem quán 
ItLUỴp quản bộ ra áhngự ử sổng Phú4ễ 
(thuộc huyện Quảũg-đieo, Thừa-thién), Nhưng 
quản họ Nguvềa bị đánh tan, bồ chay ca* 
Hoàng Ngũ-Phúe tiến vào tbồab Phú xuấo, 
trong khỉ chủa Nguyễn và các quan lùy-íùng 
chạy vào Quẫng-nam. 

Đưực ít Jáu chúa Nguvễo phải xuốũg 
thuyên vào Gia 'ttinbs giữa lủc ban đêm* ViỂn 
tham tán Nguyễn Đãug’Trườmg (1) kbửng kịp 
đì theo, pbải trốn vào ẵũ trong láng Xầm. 


(1) Ngttủfl Ỉmy4n Hirợng-lrả; lìali lliìn-tliỉiii. 
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Năm bínb-lhâ n (1776), Ong Trường quyẽt 
va ũ L \aio theo chúa ; ông cho vợ va Cỡn ừ 
lai nhà bèn ngoại, roi đem mẹ ra biỀn dề 
kẻo buồm vào Gía địob, Nhưng tbuyẽn 6ng 
chẫng may bị gìổ Ibối bặt vào cửa Thi-nạì, 
bỊ quân Lây-sơn bắt 

ổng Nguyễn Huệ nghe ủng Trường là 
người bièn, lẩy iễ đổi đẵi tử-tỂ và ngố ỷ c5m 
lạí, nhưng ỏng cft từ không chiu, ổng nằng' 
nàc xin vửi 6ng Huệ cho di ibeo chủ cũ, đê 
Irọn nghĩa chúa tửỉ. 

Ong Huệ cỏi 

— TíẾa-sinh ĩủc này đí ìả cỏ ^dựng lại 
rrừí dẩt, nbưng khổng xong dân, ta e san 
này lại ăn-nãn kbòng kịp. 

ổng bluh-Lĩnb Lrâ lởi * 

— Trượng-phu ờ dời lấy trung • hiểu lảm 
dầu ; nay tôi phò mọ theo vua, thỉ nghĩa 
dã rõ; còn như cùng, thồng, đac* táng là 
tạì jaộnh, cỏ hối-hítũ gí 1 

Ổng Hnệ khen là người cbi-kbỉ rdi cbo 
* đi, lại tiền chán vàng, lụa, nhưng ốDg khổpg 
nhận* 
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Săm đinhdẬD (1777), Gng Nguyễn Haệ 
Tào đánb Giađịah Quản cbủa Nguyễn Ihũa. 
Óflg Trường bị bẳt< 

Òag Huệ hỏi rẰ^g : 

— Ngày nay, UẾB sinh lỉnh aaọ 1 
òng điẼ0Q»tĩah đáp 

— Ngảy nay, Dgbĩa bít phải chẽt, bễ obúa 
bị ũ hục, thi bé tỏi 4hẩt ỉầ bổn phận. còn hòi 
gi í 

Hối điẻm^nbỉẾữ ông ữbịũ tử-hìah r 



54.— Tùỵ tbân sâo cỏ dao 

Nhà Tày'Sơn ổẵ làm cbứa BẰo-hà rềl. 
nhiềo haê dsnh-sĩ ôr dẫt Hoan, Ải nhẵl-định 
ýũ kbi-tiĩt, không chịu phục-lòng triều-dìoh 
mới. 

Trong s& nbữug người giữ vẹn lìít-tbảọ. 
cA Trìu í f hương Binb lả ngưởi rẵt kbảng' 

khít. 

Ong lả người lãng Ngọc-diền (Tbacb bè, 
Ngbệ-an). COD ỏbg Trăn Danb~T6, tiín-sĩ 

trỉÊu Lí. 

Là mội người thồng-rumb va cỏ họí>banb, 
ông nbât-dmb kbông chịu ra thi đế lam quan 

vờ\ triền Tày-aơn. 

ồng lai rĩt btrớng-binb dẽrt nài khbóg 
itóm đeo tia bit của nhà Tắy-ạơn. Vì thê có 
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Tuột ỈÈn ỏng bi bẫt và bị nộp quan đõc trẩii 
là Tràn Qnang-Drệu. Nbưog Quang ữiệu m$n 
tẺi học* tha cho ổng về. 

Song, không phải vỉ dược tba mầ ủng 
nhãng việc kbủi-phục giang sơn cho vua fỉL 
Nhân ờ hạt TbìỄn-lộc cử mỏt bọn người 
dứng IỀn xướng nghĩa cằn-vưong, ùng nhận 
làm qụản-aư cbo hụ, rồi dủng bính ở chỉn 
núi Hồng sơn* ỏng hăng-bải giao-chìẽn vửí 
quản Tây-sơn. Vì thẽ yỄn, nghĩa-binb bi 
đánh tan-nát 

Khửng chịu !ot vào tay qaãu địch, ồng 
leo lẺn một ngọn ĩiủỉ cao, váo một ngùi chOa, 
de 1ỀD vách bổn cản tttơ, ròĩ lẵy dao tự 
đAm^chểt. 

Bắn cân tbơ iy như aau nà7 : 

« m M M ^ 

m £ m *ii Jì 

® m m m t 

iL ■+• A # ỈÉằ 

Báo qnổc vô Irưòng sách 

Tùy tb&í hỗii doản dao 
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Hồi đầu Hồng-Iĩnh tbuợng 
cửp (bập cửu phong cao 

Dịch í 

Báo guốc khống còn kẽ r . 
Tùỵ lỉìân sàn cỏ dao r 

Quay đhu Hòtìg-ỉĩtìh đó r 
Chín chín ngọn cao cao ỉ 



55.— Chúng dãn thân 
dân chỗ chết í 

Về enỗí tbế-kỷ thứ 18, nưởc tft có một vỉ 
anh'bừflg c&i'tbĩ, mè c&ì võ cứng oanh-liệt dl 
ỉừtuỊ^ỉẫỵ từ bỉc cbỉ Dam, kbiến cho eAc nuửc 
láng-gìềng đền phỉỉ e-dèp kỉẽng-ọề. 

Đẩng anh" bùng dồ tả ông Ngnyỉn Hữệ, mk 
một nhả vi?t rà gằn đày đẵ 30-sânh vớí hoang* 
đ« Na-pô~lê'ỏng dệ-nbãt. 

Ong NguyỄo Haệ chỉ ỈA mội người dân 
m$e áo vải. giúp anh iầ Ngn\ễo Nhac dãy 
bỉnh & Ốp Tàv^sơn ft): Bốn iăn vảũ dánh 
dắt Gía-dịnh ông đền dược toầu-tbẵng. 


Oỉ May thin^Ễ Lỉqg Att-hhi ÍÉ Hng Cva-*B r phũ ttoỉL- 
tĩnh B]Db*4jah. 



Năm giáp thin (17S4). vuạ n l xức Xtẻmcho 
hai vảnqàân V* 30Ọ eMÍB •íbuyil^p 

Nwì"Xng.’ôog Ngụy2" H “ị đuợc ti “.^ 

kéo qVn tử Qúi.nhơn V90, dử qnỊn Xiím 

đSn gần R*ch GSco vi Xoài-mút (1) r Siđânh 
chungmột trân kinb-bỉỊa. pbá tỊỊỊitai vạa 
qaàn^êm/chi còn vàv nghln ngưíri chạy 

tboẳt rêy tb ậ°' 

'Nã*, bmh-nBỌ (178(1), Ong ^ 

r« Ky ThnĩVhỏạ. cự "2’ 

Zk ỉm® nbièn -đa-dai Ịừ pbi* nam ra đín 
shoỂ Gianh đềo vê tay ỏng cả. 

Lív được Thuậo-bóa rồi, 6ọg^ theo m 
bin cuaNgnýễn Hũa Cbinh ra B.ẵc diệt ho 

TrỊob. 

Bín khi dã tư*c dtrợe thS-ltrc của chủ* 
Trịnh, ông dem c4 giang-sơn xíí-tắr. gtse Ịa' 

cho vôa ữ Cử chĩ thực là q“ a »S-mỊ nh -' hl “- 
ăai! TttCảcb thực là cao thượng, anb-hũngi 

Nhưng chằng may vna nỉ 

ngư*. zr ^\. bao «*«» «"££2 
tl cha Tnnh Bông và ttgoyỉn H&ư-Cblnh 


(II 


phi* irẾtì 
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chnyỀD tay nhau Dắm giữ. Vì thí Ọn(Ị Nguỵễn 
Huệ ,phải saì người ra trừ Hữu Chỉnh và lự 
đem qaân ra cbĩqh-dốn ỉại đít Bẳc-hà, rồi 
lại qúay về Thuặo-bỏa. 

Trong ktm.bính-sĩ Tây-sơn kéo ra B&e, 
rua Chiêu th5ng phải chay sang Kình bỉừ, 
IẾD nủi Muc^sơn ò miền Yén-thí, lần-lúi ở 
đẩt Lạng*giang đế to việc kbồỉ-phục. Còn 
bà hoằng-thảỉ-bậu thl đem hoàng-từ sang 
Long'chồn căn*cửu vài ngttờiTàa. ViẾn lồng- 
đ5c Lưỡng-Qnầng lả Tỏn ST-Ngbỉ và vién 
tuần-phủ Quàng'iáy lù Tốn Vĩ h-Thanh bop 
nhan tại Nato-ninb. Thái-bặd nbả Lẽ dặn 
hoàng-tử đSn t kbỏc lốc xin Ciín-VTỆB' Bọn 
S7-Ngbí dâng btẾn tân vứỉ rùa Càn-ĩong nhfe 
Ttiánh xin tho tfữàn sang cửu vua ỈA* Chúng 
lạ* Ihèm vào cấu sau này dù tỏ cải dã-tảin 
của chủng : 

ttVả fạL nirớc Nam Iẳ đít cfi cua nưố*ữ 
Tnu. San khi khòi-pbũc nhà'Lê, ngu đ$ quần 
ơ bù* thì abà V còn, mà ta ]ạí lấy được 
nước Nam* » 

Vua nbà Thanh cbưần-y, hạ chìSư cho Tởn 
Sĩ-Nghỉ toyỀn quần ò Quảng-đòugr Quăng- 
TẲy, Vâu-nam vầQuỉ-ữhảu đỆ aangcưu vu* LÊ« 
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Mửa đông oăm mận-thân (1788), 2"*° 
Thanh chi* lim ba đạo sang đành Tâĩ-aơo 

Bạo thứ nbSt do dẽ-tông Vin nam 
Qaicbẳo 1* Ồ Bại-Kinh dem sang. Iheo 

đường Tữĩftn-qu“ns* 

B.0 tbử nhi do viên tri pbô 

l& Sầm NỈhi-ĐíSng kỂo aang, thao đưirngCao- 

bẵ Đạo thứ be, ehioh Tòn SĩN ẹ b ‘»* T ‘J° 
đỀ-đ6e Hửa Thí - Hanh dân aaọg. theo cử, 

Nam-qM" vfto dịi-hật Lạng-aơo. 

Quan nhà Thanh di dÈn dãu ụhư 1«. 
béo z dỏ: cac t«d 0 g Tây-.on dền bị tho. 


*-.Hủ ““ **■ 

phải xin bàng. Tơírng Tiyạọo tẳ Ngô Văn- 
ll M i nội-hăn Phan Vâo-Lâo đem binh 
chen đuérog quần Tàn A ThỊ-eằo. 


Qnín ahi Thanh phá tan T»i« T *y-» 0 
Tồi giữ núi Tam-t&ag ở hsyện Yè t r '' dfl _“f ■ 
Sĩ-Nghi đinh úp ddo Tbị cần và đít ch*ĩ 


dinh-trại- 

Phan Văn-Mo phil «bạr TÈ rh ®“8 Ị° j De ‘ 
quán Thanh đnỈL đẽn tận bò sỏng SbỊ-bi. 
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Mgồ Văn-SỠ biíl khỏng thỆ giữ oĩìi Thăng- 
]odr, &èn tiiư quàn vào giữ đèto B^dộì (l) 
vả saí ngựời váoPhú-xuAa cáo-câp-. 

Tình-binh ỉi-ong nưửc ỉủc bắy gìòuhực lá' 
cưrtực: dân gian thì đúi kẻm TỈ mẵỉ mừa 
vè TÌ cảì vạ cbiẽn-ưauh ; LnÈu-diiib thi lọn- 
xộu; vua Chièu-Ihổng thi vừa hèu-hạ, vừa 
bẹp-bòỉ 

Sau khi Lhíiy Sĩ-NghỊ kéo quân sang dỂQ 
kmh-bẳc, ũ hả vua khútnnúũtt ra cnào roi 'theo 
vẽ Tnăug-long. Tuy daợc tữu-phong iầ Ah- 
Nam qiróc-virững, nhưng các văn-thư vẫn 
phải áầ u»ẽ-n*hìệa Cèn-Long; bảng ngây nhũ 
vua phai sang cbằu-cbực ĩr dinh Sĩ Nghị đỄ 
bán việc quân-quSc ; nhiíu khi Sĩ-ttgbị Jạj 
khòng thèm tipp mà chĩ sai ngitoi ra trAiịiỄn 
rằng; 

— RbOngcO việc gi, xin ugài vẽ miTig nghi. 

Tnực La ahục nhâ vô cùng 1 

Bã thi, nhà vua lai hỂt sức nnỏ mụn, 
chỉcbăm ỈĐ Vỉéc háo An, háo oản náo AU ỉ 
giĩl họa con gái tỏvtbS' dâ Liy tuóng-sĩ 
Tây-sơn, nào sai ch^t chấn ba vị hoàog-dbúc 

ai T ừa ỉm 110,1 Tnm-đltPt ỉ phản 4 ia-Aifc NLu|i'bluh 
,à TMnÌi-h4 i+ 
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đem ném ả «ủc cbợ. đSn Dỗi bà hoàng- ttaii- 
hậu kbi ở Tản v£ phải SÍẬ» dồi, tban-khoc. 

ỈLbi twừnfĩ Tây-sơn vèo Phú-KUằn b*o cbo 
Bẳc-bình-ouơng biẽl lin quin nha Thanh 
đã chiếm gi& dăt BSo, TUũTog cười mà rằng : 

Trươũg-boang ra thẽ, chứ chẳng hẼ 
gi. Phên này chùng lự dẫn thân dỂn chẽ 

chẽt âấy. 

LAp-tức Vương bội các tưởụgsĩ dỄ bản 
việc dem bỉnh ra danh quàn 1 hanh- Vương 
truyền cho mọi người án íẽt NguyẺũ-đàn 
trước, dỀ dí ù bôm ba-mươỉ tẽt căt quần di, 
định dúog ngày mòng bảy thang giỄug sẽ 
vào thanh fhảag-ỉong mở tiệc khao*tbưởog. 

Theo lời xin của cảc tướũg-tả, Vương aai 
đẳp đàn b Bản-sơn, thuộc địa-phịn xã Án* 
cựu (tỉnh Tùữa-thién) rồi Vương lam lè tỉ 
Tròi, lẻn ngỗ] hoàng-đẽ, lẵy hiệu u Quang- 
trung, 

Ngày trừ-tịch, vua Quan^-trung kéo quân 
ra tìẵc. Qua Nghệ, Thanh, lảy tbém tám vạn 
quân, duyệt binh ở Thọ-hạc (thuộc Bỏữg-sơn, 
Thaạh-hồa), rồi gửi một lủ thư lởi lẽ rất 
khứm-nủm, ra ÝỜ xin hồDg trườc, di lừa giặc. 
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Nhá vua tự căt-đặt ba quản : tiỄn~phong 
có dại-tư mã Sở và nọj-hàu Lân ; hậu-quân co 
Hàra-hò hần, Đạỉ đỏ-đỗc Lộc vã đủ đỖcTuyẽl 
phải tbco đưởng bỀ lên Lục-đẫu* giang, đề 
tiẾp-ửug phía dóng và chẹn dường phía bắc; 
đại-dô đốc tìảo và đổ - đốc Mưu thỉ theo 
đường nủi ra dành phía táy ^vao vũng huyện 
Chương mỹ vả huyện Thanb-tri ngáy nay)* 

Tốn Sĩ- Nghị từ thi vượt qua âỉ Nam-qnan, 
danb trận nào thẳng trện iíy, cỏ ỷ khinh-tbị. 

T 

Quản Tày-sỡa tử pbía nam tiỉn ra như 
giò Jưởt, đanh Ể»ại những đảm ngtrìa-quân 
của vua Lé tan vỡ cà* ĐỂn sòng Nguyệt- 
quyét, gặp toan quần Tau, nhưng quàu Tùanh 

chưa dánb dã chạy. Vaa Quaug trung thúc 
quàn duòi đỄn ^hủ-xuyẽn Itìì bắt sóng được 
cábọn,fcbờng một tén nảo cố tùỀ VỀ báo được, 
cho nèn quãu rán dởng ĩr xã Hả-hữi (1) và 
xã Ngọc-hòi t2) thông biết lí gì. 

Nửa đỀm ngày mồhg bốn Lhầog giông nàm 
kỷ dặn (1789) h quần Tây-sơa đẽn vày kín đồn 
Hà-bbi; vua Quang truug bảc Loa gọí tương- 


(U Thuặc ùuyitt Thưựng-pblit. 
( 2 ) Timộc hujệp Ttlllll-tii. 



aĩ, tiíug * dạ » nin mốt'Rốc trời, qoân trong 
dồn ãợ-hâi diu sin bảng; bao nhiêu qu»o- 
lơơng, kbi-giới díu phải nộp cả. 

Mc* k mờ sảng hbm mông năm tít, nhả vua 
ttío quẩn dẽn li Ngợc-hdi Quần Thanh bắn 
đạn ra rào rào. Xbà vua ngòi mlnbỊ voi d«c- 

Sỉ cho hơn mót trăna voị tiếo trơởc, rồi 

sai qúitn khiêng 50 níl ** ^ 
nuẵn rơm tằm nãi*. dỉ che cho bọn quản 

kièu-daog tiến lèn hãm dôn giặc. Bọn quàn 

cỉm-tưay mỏ* người JỈ iắ ‘ m ^ ?! Q _í“°-r^!h 
rong “ao chèm quân BÌặc. Qụân nhà Thanh 

cSng không y&ãã. ' á “ T’ ẵĩ ỉ£ 
sĩh, Trương Sĩ-Lons. Tt >WOgUuy.Thàng 

dẽu lư-trĩn. Vién iướog nhà ThaaỊi dong ở 
Loá-sỡò lĩ) la Sẫm Ngui tìỗng, vi khôug có 
quan cửu- viện phải thít cS chỂt. 

Tôn Sĩ -Nghị dàng ở bừ stoỊỊ N ^ t>a,n ‘^* 
Liu bao, hoảng-uõt nhảy qua lSy. dê saug song 
chạy Un phU hỉc. Bọn tấn q^ncũngúịcbạy 
ỉheỖ. nhưng cầu phao v&. quân “ ™“ h 
chén nhau nga xuống song, chét đuôi rít nhiều. 

{\Ị Tứt Ở Ẽ0QÍ1 Thẳt-bả-ÍPi i5" úfll ' lr 

ĐbnK-qBầagH 
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Trưa ngiy mồng bây thảng giéngh ddng 
như lời bửa trmrc vởí qoâivsĩ. vua Quang- 
•ỉning ngồi trin minh VOI cùng ba quôn vầọ 
thanh Thăng long* mở liée khẲi-hoín, san kbi 
đã tttnh raộl ìrặ:i * cbórp nhoảng* T^hư cảc 
nhá cằm quàn có biệí-ỉài ngày nay, 

Bfty giờ bùng uắra, cử đển ngày < gìỗ 
Irân > (B dân Hả-^ành nỏ-nức kẻo nhau 
Nubng !bầm cbúa Bổng-quang, khống bìềt cò 
còn nhịt ỉạì cAi cbìẽn^-cỏrrg oanh-Hệt của vua 
Quflng*'ruag dại pha qủàn Thanh ở tràn Bổng- 

da không ĩ 


ịịị NbầiD rtitìTis 


ulm! thácrt (ÍÉ1Í& 



56. — Thà ehèt không chịu hàng. 

ồũg vua cuối cùng nhả Lé. rua Chiéu- 
thống, lỀ một ông vua lao-đao kbS-sờ nhít, 
nhưng trong cuộc dờrluân-lẹc cùa ông. ông 
ẽĩ cái ũnay - man dược một bọn bè-tôi cứ 
tiẽt-tbảo, trung- thành vÉri ống chu dén phút 

coối cùng. 

Trước bít bãy nói dỂn Trằn Danb-An. 

Danb-Ản là người xã Bảo-tnỆD.-buyèn Gi 
dinh (nãy lù Già-bìnb, Blc-ninh). dở tiễn sĩ 
năm Cbiéu-tb8ng thử bai. Um quan viỂn- 

ngoại-lang. 

Nhưng cải boan-đS cùa ông cũng vì vạn 
nưhc ngưa-nghiẺng thành ra long-đong vẵt- 

Tầ r 
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Sau khí lường Táy-sơn ỉả Võ Văn.Nbậm 
dem quàn ra Bâc dề bẳl NguyỄn Hữa-Chĩnh' 
nhả vua phải tời tbánb Thăng long' [bỉ cuộc 
âờì của Danh - Án cũng bẵt đau. váo vòng 
chìm-nối. 

Kbí>ng'eòn bám-bin vào dâu* vua ChiỄu- 
thống cbì còn một kể lả cbo người sang 
Tàu xin TÌận-bmh VỀ đảnh Tây-san. Nhè vua 
chọn JJanh'Àn lúc bẫy giờ thao vua đSn 
Lang-ỉài, Án cùng Lè Duy-Bán phải đưoag 
cái cỏng việc khố kbăn ẩy, 

VI sợ quAn Iáy-san bắt được, baí người 
pbải ăn mặc rách - rưới, tiỄu-luy. đín Dỗi 
Danh-An phải búi-ngùi mả ngâm rỉog 

ĩ- * ĩề m ^ Ị m 

Tbién cỗ do truyÈn kỳ tuyệt sự 

tt m m 3 £ i £ 

Tộ sam tân lạp sừ thân trang 

}(TIiìêfí cồ còn ỉruyần cáu chuyện lạ; 

sứ-lhần ào rách hôn mé lòỉ ỉ) 

Nhiêu lẫn hai người phái lỄn-ltìt vio 
nbửng nai rửng rậm, hang sâu, âề khối lọt 

v «otuy họn ỉinh TảyvSơD canh-phòng ngbiém- 
ũ fiặL 
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Cỏ 1 líc ỉạl/ phải ròc tỏc gỉồ tàm ^rgườì 
Trungihoa đế đTtheo bọri kbách-tbươhg mả 
qua cửa ả í. 

Kbi sanc đ*h Tèn t dược t>ì?t ràng vua 
rhà Thanb dã đí^h cbo vién tống’dổc Lưỡng- 
(juỂng T&n Sĩ Ngbị dem /iậo-binh sang, Dánb- 
Áu 'đương mừng kbẫn-khíĩ thì ỈẠ' vi phong* 
sương mà sinb bệnh L nằm bcp một nơi. 

Khi quân Tàu kéo sang, vào thành Thàng- 
Ịữhg, bsnb-Ản được thăng |ib6-đố ngự aử. 

Nhơng một Irặn Đống-da dù làm cho 
vụạ tủi mhà Lè tuyệt vọng. Tốn Sĩ-Ngbị 
dãu chạy l5y ằhárt, vua Chiétt * thống' cũog 
pbải chay saọff Tàu dỀ sống vời một hi’ 
▼ọng hão huyền r 

Trầ'1 Danh-Ảu muốn theo vua nhimg 
không kịp* đánh phải nương ạảu ỏr ohãu 
SƠQ LAm vùng Bầc-gìang, đè hậm’.hực. với 
cảnh <t aaầ-ípìngroạt-lộ ». 

Bíít Ấn IA Dgười củ tài và có. hạnh, vụa 
Quang-trnng saì N?ô Thời - Nhâm TÌỂt thư' 
dền *Ịụ, nhưpg úng cưcmg^qu^t trả, lờì 

- Thà chít chứ khỏng chịu hảng í 
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Muổn ép ứng Yihiỉ theo, vua Tày-aơn cho 
bắt ỏng Tè giam ờ Thăag-long, ròỉcbo quan 
trung-Ehư Trần Viti-Kv đẾn dỗ, ỏng vầti một 
mực không nghe, lại còn làm hài lứ-tuyèt 
sau nảy đỉ mỉa-mai 

* a * m 

m m m £. ta 

& # # m m 

£ ?E ỉ* m & 

Tần quốc trung thư viện, 

TiSu triều ogự-sử tù* 

Trung tbù phàn thuận nghịch, 

Sính tử quyết tu-du, 

Dịch : 

Chức irunq-thư nirởc m&ì, 

Tù tigự-sử tỉần-trào ; 

Trung, thù, phân thĩiậit, nghịch. 
Sổng chễl cô ỉà bao ĩ 

Hồi lại I1ỎÌ tỉíp hai Cầu này đỄ mâũg nhiẽc 
triíu Tỉy-sơn : 

& £ 31 ỉầ a m m 

Thừ sinh tuy dao sài lang Tần 



,x*ng tử tkm 

Dịch ■ 

Dù thăn có bén mềm Ị™9 f- 
Thoát chít khôn ciing dạ chó héo. 

L ** Kna Trần Daoh-Aũ 

CM khi- p^ 8 ỵ cùa 6n 4 lriề0 . lbàD m 

\hì£ũ íUa Quan* Mnin 8 ả 

Tèy-Mơn Wob = ptW* 

_ y „ĩrt ÊÌIT “lột 'ÒBR 

Khi tba ỎDft vẻ i ỏn .R ^ aíl * 

<u cho íTìnMủc thô hòi coổi CÙOK. 



57.— Đất SỎI ehạeh vàng. 

Năm đinh-TỊ (1787), Vũ Vẫn-Ntìậm kẻo 
binh ra Bắc, phả tan quần của Nguyễn Hửa- 
Chĩnh ờ Tbanh-quyít (Gía-viln) vồ ò Châu- 
eầi(Lỷ-nbftn)i rdi lỉẽn lỉu Thăng-long. Vua 
ChiỄu-thống phải bò kinh-đỏ mả chạy sang 
Rinh-bác* 

San khi Chĩnh bị bẳt r vả bì gíẽt, nhả vua 
khủng còn bi.ẽt Irỏũgr cẶy vào aí. May sao cồ 
bọn tbồ-hảo ọốí lên, sường Dghĩa cỉnrvuợag, 

Trong bọn nảy, cỏ Trân! . Quang^Cbàu 
thực ỈA một dSag anh-hùng ĩ 

Quang-ChAu cbĩ là một ogườí thường-d&tt' 
nhưng vì cò ch(~kbf và can-dỉm được người 
trong miền cử [ẺD lảm đàu-mọc đề tbStig- 
iptìt d&D-biuh vừng Gỉa-bình(Bâc-ninb) 
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Thãi vua Xuít-d* lừ Muc-sơnỌítn-thẽ) 

mớ j írÔD về vùn? SiÁũ-loẠÌ, Q« n «^ 4 “ 

“* ' 1Z ‘ u . VÈ Chí-liub, rồi tuy liTỜng 

nt Voi cZ 22 

1 1“ >■“*” ĩ*ỈÍ!'1”“, I T«s 

ÍSM 2 ÌÍ 5 S*"*- 

„,» r»«“ cũ" *W" «*“"* 

abiog tao 1*". 1 

X 0,7. STJÌ«»r~* '■*; 

Si rù. kbã.g >1.7 ,.» ™. >*" 

,ì*i chống l*i q« ftn Tảy'»« n - 

Soa* thí y*u, thàn «6. ( ^ a “8- t ; hả0 bị 
rtt: ròi bhin ch*. mh< cách anh-hùog. 

•íwU ITS, 

iz n OuaoỂ-Châu trong tói tử tuyẹi 


aau -dàj 1 

^ m tt & ^ J * 

Ji # » • » ® * 
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*n £ n a Jft tt 

£ m # à m M m 

Thao dã vi thSn dỉệc phỉ, cung 
Đĩnh ỉhếu aah nạn chẫn đồi phong 
D5 (ri Iruog nghĩa do chân lính 

Mạc đạo trâm anh dị tẫt bồng 
DỊ ch : 

Nộỉ cỏ íổỉ hèn củng bồ mỉnk r 
Giúp đời nghiêng ngửa t quyẽt h ị-sinh 
Cho hay Irung-nghĨQ dỡ trửi phú, 
Đừng nói trâm-anh khác íồp tranh ỉ 



58. - kè cuỏng-trực 


Bấc eh |u hợp-tàc với Văo- 

Lè M 1 »(^w kM*S «*“ 25rttbì trSn đi 

Nhậm. Síaời ‘uẫn-liẽt, a8«» 

dÈ maa l ^ãi áy. cố «0* "«"** 

l r s *i2£*‘ ;= 

«•• ã* r-í-£i« 


ri i: fe * 4 An ũ . 


chươD g,' s V- 

Xít lùc bắt đầu ra 

ta u một *s ưửi * s * y 


làm fi 

thằ&gi cươag-ugkị- b 
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thgy&ỉ cố lội lả đàn -bặc* khừng sợ kẻqmyèd- 
thần, Chỉnh Nguyễa Hữú-Cbỉũh đâ phá bình 
õng r&ng: 

■■’ Ngtriri đò ỉà một kẻ cníing-trực ỉ 

Khi quản Tảy - sorn mới dỄn Thăng-lòng, 
nbạc-phụ ỏng là Hoảiv-quận-củng đem con 
gửi ỏng oiẽn tam tìỄu-Lhiẽp cho Vu Văn-Nbậm, 

Vãn- Nhảm bảo ngưòi con gải đò viểt thư 
du cha, Đìũh Ciiản nhận thư, cả giận, raẳng 
tìgưon đem thư Tằng : 

- Bừa con bắt-hiẾu nò ỉam nbơ-nhuôc 
oh* ta. Ta bá TÌ tình nhi - nữ mầ bò nghĩa 
vua tỏ ì sao ? Ta thè khổng cùng uổng VỚI giặc. 
Bẽn chỗt lủ cùng 1 

Kbì Tồn Sĩ-Nghi gỉúp vua Chiéu-ỉhổng láy 
lại dược Thãng-Iong, ùữg tháy Hoàn qnàn* 
còng lạì vào chầu, tức quá. 6og nhiếc ; 

— Ông đội ơn nước, làm quan õến cực- 
pb&m. bímg-lộc Chất tbànb núí T ắy tbẽ ru à đĩ 
bày-mưoi tuồi còn sợ chết, đĩa nỗi còng lưng 
ữ Lhẻm giặc, thực lả đễ xấa tại aiuửn đừi ì 

CbẳQg bao lầu, Sĩ-Nghị bị thua, bng theo 
vua không kịp, phải đi Lang-th&ùg mọi nm, 
giả làm thảy đia-lỷ đi xem dẵtt nhưng chính 
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ra li cỏ í ám két hão-kìệt trong nưởc đẾ mưu 
Tiệc khội-phuc. 

CbẳQg may bị bất, òug nhẵt-dịnh khỏng 
chịu phuc-tòùg> 

Tướng Tảy-son hoi 6ng r&ng - 
_ NỄU tha ra thi Làm g\ ? 

ÔDg điÈm-nhiên trả lời : 

— Kbons chỄt Lhi bảo thù cho nhà Lê. 
Vìtbẽóng phải chịu lủ-hìnb. Nhưng trong 
kbì CÒI1 ngoi trong nhà tù, ông thường Làm 
Iba dỀ tò nỗi lòng vì nưởc. vi vna- 

Trong *ác bài &ường-\u& oủa ỏng lỉt lại. 
cò hai câu sau ttàj dược ngưừi sau truyỉĩi' 

Lụng ũh%t 

m £ m . « Ẽ «_ 

Hậu vô Vưưng-Cbúc trumg-thẫn kiỄữi 

M Ưl ĨE & SR 

TũiỊug hữu Văn - sơn ebính-kbỉ-ca- 
Dịch: 'ị 

'ỉiêc không hão-kiểm Tê Vương-Ch iìr, 
Dư có Văn-itơn chỉnh-khì-ca. 

Việlsử iòng-viah * tồ bốn câu aau nảy 
ca-tụng Ngnjỗn Đinh Giản : 
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3t * ã k % HE 

ĩ' 5 * ® ® ^ 

Ấ I I ^ f Ề í 

£ 0J £ m JE tt 1$ 

Tritọ-dg^phu thơi vị Qữ-íihỉ tniru, 

fijỉí tu chuog đttơng báo quốc cửu. 

Bại nghĩa lẫm-ohỉỀo th)ỄJi co tại* 
Vổn-iơn Vưang-Chủc cbinh kham máu 
Bịch ; 

ĩnrợìiy-phỉt há % % -nhi 
KhổỉU] chỂf còỉì ỉỉìQỊtg' Ị)fỊ<i-f{ưtỉỉ' Ỉỉìỉi. 
Nghìn ỉứn nghìn ỉttỉitì CCĨ J U\m-UH t 
Y(fỉt -Wỉĩ r Vương Ch ờ ĩ ứó ặỌ'n f. í tỉ ? 



59. - Bàu ©6 thề chặt, nhưng 
tóc không tbề eât. 


tìượt. tin T 60 SĨNgbị bị *«.• Quaọs-truoR 

đảnh thua ^hạỵ^vẽ Tào. n» <*•"“*« 

Thanh gTàagTh; sai quan noi-cảc là Phúc 

KtaỊỊ-Au dem quftn sang'bình * 

BínQuing-lây, Khang-An nghe HSng1 qe#n 

Tày-sco rítt mạnh cô ý mn6n «*«■»■ ■ « 

*■ # C?_Mnhi V bàỉl vỡl VI Ễn 

uàub CỀÌ nhụa cua Si-NgbỊ, 

ThầKlrình pbôti-phủ rằng ■ 

_ Hai nuà c £ìảỉ việc cbitn*\raub N pbửc 

Cho sinh dân mỉ cũng 

lai * biÈn-gidi- Tỏi nghe o«ore Sam 0* N«4 

Ihèri-Nbậm là ng«*Ị «> ỗi ; c ‘* * *! ữ 

m* giàõ-th íp đen flo người ẫy eỉ. Vậy ỏng 



Tiêu vìẽt thư tiỄTig Ểiho ugưủrí íỵ, xu í vtẹt 
xin ngbị-bòa, thi sê giúp đỡ bỀo tP<mgcho. 

Vos Qnan£-Ịrnng YĨSti rần ỉ>iỂi rẰng nbỄ 
TrEd xưa .đảnb dược quân Nguyên mả phâì 
sai sứ *aog x vng thiu, vua Lè Thủi-tè đai- 
tháng quửn Mhih cữig phái chừ sang cầu- 
pboũg, thì lẽ tẩì-nhièo ữhầ Tây-sơb khủng 
thề thoát dược cối chính sách ngoại-gina dí. 
truyÊn tfy. Ngay trước tfhi đénh Tốn Sĩ-Ngbị, 
nha vua dã ntirì í 

— Xong trân nAv, phải nhó Thờỉ-Nbậưi 
dừng lời nói kbéo m* dinh ÕẺC chiến-tranii, 
dè chờ muâri nam nữa, khi ta dã duờng 
sức giần manh rBí thì khủng sư gỉ. nữa 

Vì tb£' đủìih tun dữợc quíũ Sí-Nghị, nhử 
vua lua «hò. đem Yửng hạc ssrLg cho Khang- 
A-\ roi lại saì sữ sang YẾŨ-’ ính dâng biíu 
cầu phong. 

RỄh ngoỂỈ đi cớ Kbain-Ah, hÊn tron : lại 
cò vị cảcdbìiạ rrủug nom việc phLẽn-vrên LÀ 
Hòa Tnân ctĩng nhập ítèn đủt lút cua sứ Tây- 
xưo, Jiâu vua nh* Thanh Arng-tDUận ịtiệc 
gì ảng-hử a và việc phong cho vua Qaarig-trung 
lả Vu-Nam qn5c*vưững. 



• ]Tons kUi ẩy, bụu ^u« t6i VM Chiêu- 
vL ŨBứ-t.gi.ệch tiỏ A ^^ Đ h 4 Th8nh 
sẽ pbãi quân sar g giúp việe kbỏi-pbuc. 

Tữ đùn năm kỷ-dặn (1789), ™ Lê, hà 
mii ..bậu và BKuỵénltủ cùng «*“ : a 8 u * ***- 
íbar dã trốn saug rau. líưọc il lâu, bọn 

vong-diSn khác cũng luií tụe kéo sang. 

tón noỉ ụgh‘- ‘in vua nhá Thanh aaì ^ c ’ 

laír rnủc Kbang-An dnm qirtn ” ‘T* 
lfna dan ú Tây sưú. vua lỏỉ dã khíp ktel 


uúrag L^ãưi. 

CbẳDg may Kbfcng'Aũ lạ' 1 ^" s 

r , r v c! L cua rôí lúa dôi vua tôi 


“ Xhing lư năm Kv vua »4bSug éọ 
Khang. Án ở QuẾ lãm, lí hang-Au nói tbảe 

r - Nav dang mùa bi nóngbừ.-. sang dànb 

' _ ~ de díu mùa thu mốt- 

pUưtrug I>anj bttl-nẹn, uc 

IUẾ sẽ kbời^bmb, 

Bơợc n ĩủu, y lại nói với vua u itag! 
1 sáp sửa d?n ngày .đẾ® quân sang đảu^ 
bCn An Nam vãi. nhà vu a b5y gi*ng-g^ dãh 
Zl mùng- thuộc di. Nhưng Inrto kia ông 



Lồũg-Ổổc Tớd SĨ-NghỊ ihua- trịit te vì-giae 
phân-biệt dỀ'dflitg ugư^i Tầu VỜI Dgirới Natu. 
Nay nhủ vua và các quan iùy-íimg nẾn cắt lóũ 
(hay ảo chư người Tàu, khiên khí VẼ nưởc 
giặc kbỏng thỄ nbậa mạt đwc. Việc hàoh- 
bÌEib cân phái biẾa-trả ; 3AU này tbrmb-cỏng 
Ị-ủì t thì lạì theo tục mậ ặn mặc. 

Ngậy thơ, vua ctỡ£u thống ỉiu ĩr ĩừí Dỏj 
của Khang-Au, bè ctug hí tồi gọt đằu dồi 
ồo ờtjỊO giổBg ngiTỞí Tỉa. 

Thay trìng kĩ, Khang-An \ịầa đãng bìÈu 
tàu vúri vua Thanh r&ũg :■ 

— Qu$c- vương Au^Namlả LỀ Duy- KỶ 
không cớ ỳ smviỄứ-binh nua. Nay vua tỏi 
đã cắt tỏc t/ Uiay áo vả mong dttợcTiíu laì ò 
Trung-quííh. Vặy liu biì. việc cẩL quần dánb 
nước Nam, 

Trong khi vua Lễ Ohiéu-thong sang TÀU 
đ& bỉ Khang An ìừ i dãi, Ibì ơ nưóc 

một vị cựu Than ỉà Lễ Quýnh hết súc^cíì-iiợp 
nghĩa* binh đ£ m^u yỉệc khỏi-'phục. 

Lè Quýnh là DgĩTỜí lảng Bai mão, huyện 
Siêu loại (Biknínb), con một ỏng thị-rlang bộ 
Cửng triều Lể là Lè Doãfl'Gĩ#n. 



teứi lriề .1 CWé.*Mta* 

dfo chức bìab choVãi, H*e rrường-pbái 

hâu. 

Khi Nguyên Hfr»-Chỉqb « b»l- f* 7“ 
đbạy tờ Hài-dưa tì g »6 Kinh-bắc, lạ« Q*ỷp h 

,“ ơc lỊiìb bí-vệ hoàn*.tỊỊ«-b»» ** npiiạn- 

ứ L ạ. J ‘ 4 ZISr 

ễ rSs sãí.^- 

Sè** ngảỹ tf 8., tbực là «Un »*» **■'**' 
i„ khi Thọ SĨ : N«hị de™ 

ThâVg 10BR w-í 

£ The j:ỉ 

tran »a»e Xftũ “>* Q'■*»•» d,rơ ° 8 bị bệQb 

tbữĐẼ ^Ịp 

thi tòòỉ bệob. 4*0** , tù ‘'ế đ j i, ;f > ; cb f . í "" 

vJeokl»Wpb»e. tbí Quvạ . dttực tin Khang- 

z đù. lèn Níirâ-ninh đÈ bin YÌÈ* b«ứe- 
Ouỷnli V* íin * cù , nfỉ "í^ỉ 

aSM-êbi », Mm 8?» »«• 

CbièV-ttónỉ dãcẳt thc, cảMrm* eiiồt, vậ, 

Qnỹnbcững pbỉĩ *«**"“« 1,1 
Qoýob àồĩig-àẹc Tiàì &og : 
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- Ngải cho đòi chủng toi đỄn đ&ý đỀ bàn 
qníc ^ự- uay kbốữg bần gì nj|â ừhĩ tPUỴÈn 
lệnh cỉỉi iồc r Xin ngái bỉ?t Tẳnjí: Bần chàng 
10) cO thỉ cbặu cbử lỏ£ khrtng thẽ.cat đưgrcl 

Khimg-An tiVc gi&nt, bẵl gịaỉ cả bọn Qnỷnh 
lfn Yẻn-kỉnb Bẽn SơtrttOog, gặp vua Lùn-ong 
di Kbỉìn-do. Qtìỷoh VỀO ch5n và bfty UJỌĨ lẽ Vua 
Tản kben 14 trung ngbĩa vố bửá 8Ể xéRiử. 

Nbưng đển YỀn-kìnb LỀ Quỹnh vi nb?U- 
dịnb không chiu cẵt tóc, pbẵỉ giam vảo ngttc 
trong 15 ríím 

Mãi âT.ri khĩ vua C£n ĩong báhg-ba, vua 
Gỉa-kh&nb kS-vị. càc-tbẳD Hòa-thần bị bắt 
tự-tủr Lê QnVnb mới lỉnơc thồ ra + 

lia kbỗí nguc, Qnỹoh lọt cống tro-trọi hơn 
nữa, vi vua Lè, tháLbặuvà oguyểntử dèu 
dẵ ỉừtrầDv cốc bạt* dÒng'cbỉ cổng đS tẳn*mảt 
mỗí người một nơj T 

NÌq-nÃ & lai nưởc Tỉu cho đến nắm Gia* 
Tong tbữ ba (18Ữ5), Lé Quỹnb mởi được cùng 
bọn vorg-tbSn dem dl-bài vua 1 VÈ nuởC' 

Vua Gỉtrỉong vờỉ dng Ý* aru quan, Ong 
nhíí iíinh ĩdutfrc~fừ. Ròi nâm sau, Ong từ- 
trãn, vííra ftự kính^pbuc cfia cả qu5c~dftn. 
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Trong sử sécb, người ta cíin ỉnỏn luốn ghi 
lai éiĩ danh-tiỄt cua f tứ rghĩa-BĨ ». tức li b&n 
VỊ vong-tbSn k'b*ng-khăng gia Ị«i 
dẫu iStig người TĨn đe dọa vi hành-hạ đủ 

điều (1) 


iH RÍ™ Vi íó 1.1 L* Qt>*nh^ 

Trinh Hi no l 


Trfl( h ÚìC LIIb.’h1 'á 


l> Yrựr, 
í ro 1 ^ Ọiiiit' - 



®0.— Uổng mâu ân thề 

Vua nbá Thanh sau khi nghe tủi Phúc 
EbùD(í*-An Tá Hỏa Thân phong vương cho 
v»ft Qiiang-truag, liỀo íiỉủng-cbĩ trieu vua tòi 
vua Chĩẽn-thống tử Qdáng-tẩy lên Yẽn kinh* 

Thàng năm năm canb-tuĩt (1790), vua Le, 
bà tbái-hậu, ngayèn-từ Tả cốc bè £ửi tòng- 
vong đỄD Bẳc-kiub. 

Vua Càn-ỉọug cho vua Chỉéu**thĩíng vả mẹ 
CÙDg con ở ngụ tại ngô Hò đống, gần Quổc- 
tử-gìim, vè pbỉa cửa Tây định, Nơi íy, ngữơỉ 
ta đặr ỈÀ € Táy Aũ-Nam dmh 

Còn bọn Vữag-thàn thỉ người Tàu cho ở 
cửa tìủng-trực, ò một nơi gọi Jâ f Đông An- 
Nam dinh ). 
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. h i Thanh cho l l nan 

phong cho vu * b6 " 
ma ảo quan tam-phàm. 

Chil thốn^uog bọn cã - h “ * s ” g “ bÌDg 

tự. nh^-đỊnh dâng b ‘;;^; O / 0h ẹ TbTuâuy 
_ cbàogduợc thì c ® Dg * “ “àùg-tê cảc vua LỄ. 

' Tojim-qii»»B "* »** cu *J quay về Quảng 
SẾU hUOog được gi ‘ b ' cung q 
oăm muu việc thu phuc. 

s * Hôa Thân, Hini Giản» tiQ- 

.a?t n A^ y iir*ĩc.t»“ *»» họ -ạ* 

nhàn vỉ> cùo 3 ị. b Cao-lõng cbo vua 

rầngt dã cô chỉ vua Thanh «0- b - bỄ 

“ 6 ' ~ , é vẽ ờ Tuyên-quang, vay 
lỏi nha Le ve « * * 

ỂrỀĩHÌ^S 

d8n Shiệt-há. Thục u « - - viỂl . 

Tron* bọn di Nh *t-bà. cô Nguy* 

Triệu ũ ngửừi rắt chung-thủy- 



- 139 - 


Ngutẽn YiỂt-TrÌộu ỉả Dgttủri ơ Th>ũh'tbủy t 
Nam^ường, lồm quan dẽn pbỏ-de-lĩnb. Khi 
Tôn Sĩ-Ngbị thua trập, vua Lé chạy sang 
Tàu, ỉbì chĩ có Nguyên VitÊt-Triệu 1À khôag 
xa vua một bữỡc não* Dù bỊ giau-nan khò- 
sở đ£n bậc nào, Triệu cũng cứ nhổt-định phò 
vua cho đến cùng, dề trọn đạo thầu-tử. 

Mẵi đểu khỉ bị bọn Hửa Thần ỉừa dổi một 
céch dã mau, Triệu bẵt buộc phải dời vua 
ra ờ Nhiệt-hà. 

Ở đò dược bai năm thì dược tin vua Lẻ 
băng* Viết*Triệu mặc tang^phực, lập đàu lết 
kh6ữ J6c thảm-thiếit ỡug buòtt râu đau dờn 
quả dểa nỗi smh bệnh má mãt* 

Đỉu dời Gia-long, nảm thứ ba, di-hảì ỏng 
cùng dược dem VỆ VỚI dbhtìi vua Chiêu- 
thống va dược pbti-lảng trong ảng vua* 



M.— Thà ehêt không chịu 
đề vua nhục 

Lúc dược tin các vong-tbần bị đày đi mồi 
ngưừi một ngả* vua Chièo - thống rầt áế\ 
thương xốt, Dỏng lỏng mu8n phóng ngựa dễn 
nhà Kim-Gìàn đế mìnb-oan cho bS tỏi. 

Ebỉ nhà vua tớì, Rim^GiĂữ dương cbẳn 
vua Thanh b vưừữ ViỄn minh. 

VMÌnb, nhả vua cứ tẽ ngựa dì tbẵng vào 
vườn, bì bọn lính CGỈ vưửn cản lại. 

ViỀn m&-dhng cũa vua LỀ là Nguyến Vãu- 
QnyỄn (1) thẫy thẽ hỄu ầm lỄn. 

Bọn coi vườn sợ vua nhà Thanh nghe 
iiẽng»ua ra kéo vua LÊ xuống Dgựa, dầy lén 
16 dỀ đua áSn nha giam* 
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Quy£n thấy bọc quân Táu lãm nhục vua 
minh, quát lén r&ng 

— Quán Ngô VỎ-IỄ \ Sao dám làm nhục vua 
tao ? 

Rối nhặt gạch ném bọn coi vvrửũ 

Bộn nảy dồ xô đẾn dảnb QpyỀQ gần chẽt f 
ròi bẳt bỏ nguc. Một tháng sau, kbi trở iậì 
dinh, TÌ nhũng vết thương quá nặng, Quyên 
tắt thử giữa sự thương tiỂc thằm-tbiẽỉ của 
Tựa Lé. 

Sau náy khi di-hái vua dược dem VỀ ntfơc, 
Quyên cung đưực phụ-tàng như NguyỀn ViỂt* 
Triệu, 



02,— Việc nứởc cũ thé là xong 

BSq năm kỷMÌậu (1789) *au khí vua Qnang- 
trung phi (an quán Tửu Sĩ-NgfaỊ ờ Đ6ng-đa, 
vua Lể Chiẽn thổng cùng ữity ngttửi cận-thSn 
TỘi-vàág qua sống dề Itổa lỄu phỉa bắc* 

Bả hoàug-phi Nguyễn Thi-Kim cũng tít-lâ 
theo vua, nhưng ra dỂn bờ sông thì cầu pbao 
đẵ TỢ, bà pbĂi bắt đần sSng một cuôc dừi 
pbiẺU'giat* 

Bà Nguyễn Thi Kim là người lảug Tỳ-bấ p 
huyện Lang-tảí xứ Kính-bẳc. Bà lẫy vua Cbièu- 
tbíSog lừ kbí nhả VUA còn lá một vị hoẩug-tòn< 
BỂn ỉủc lức-vi, nhà vua rít sủng-ài bà, bà đẵ 
sinh vởi nhả vua được một irai, lừc lả nguyén- 
iử theo vua sang Tàu cùog vửí bà hoàug^tbải- 

bậu. 



Khbưg kịp theo vua, lúc dâu bằ theo hoàng- 
đệ Duy-Chĩ lẽn Tnyên^qnang. Nhưng khỉ hoảng- 
đệ thua trận, hi bắt và bị hạỉ, bằ tr6n thoái 
điTỢCt Bồ phải lưu-lạc, Dây đảy maũdó, khi 
thl Ểằn vảo vợi họp dân quê ỏ- Thâỉ - nguyên, 
Kinh-bẵc, (thỉ thì ản mặc rân sdng dê nương 
nhờ cửa từ-bi & chừa Dữơng-nhsm* Trong 15 
oăm sọog lẫn lút, bầ chì cổ một bi-vọBg, là 
loí dược tròng thẫy vua và ụgụVên-lử 

Nầm Giadữttg thứ ba, nghe tin các vong* 
thân dược vna nhA Thanh cho rước lĩnh-bàí 
vua CbiỄu-th*ng, íbủĩ-hẠu vả ngayỂn^lư vẽ 
Bí líỄn lftn Nam-quan đỀ đòn lỉnh tbấn, 

Từ bỏm đó trơ dĩ, hà baỉ dẫu nhịn ăo, 
hung Dgảy cbỉ uổng vùi chén nuòc hd« 

Vè đến Tnáng-loủg, q&am ỉải nhà vua qnàn 
tai nhả DnyỀn - lự-cồng Lè Duy-Hpán (1) ở 
bên bồ Trúc-bach, Sà Nguyễn Tbị-liirci ngày 
đém hầu chầu tuột bỄn, kbỏc*lóc thảm-lhỉếL 

Kbi cử-hành xong Inng-Iễ, bà đẾn trưởc 
linh-tọa, khỏe mả nhỉ rằng 

|t> tAŨu^lỉúÌD lA con Lt Dn^Chỉ. Síu khi Duy^Chì M 
Dtiy~Hnân BlítfnS‘dãu ĩr nhi mủt níư&í íhft-h|o TuTÌd- 

<]Ufra(h VI vuu GÌA-10T1|Ị xuâng chtễu tim dim f;-dài nhả Lh*j ĨÌU.Ĩ 
UDÌa TÍ chiu được phong Li ữu Jín‘tự-CÔD(. 
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“ T6Í thờ Tiên -quân* chẳng may gặp túc 

quSc-biéó không kịp theò ogèi. phải !«»->*« 

«* *« cbtí }*:[ T*,71 

bĩt “m-ĩin của n(£. N.J ^■^Ị“ d ! a ™ Ễ f* 
reuĩỄn-iử Cũng đ3 tnậ, «íẹ ^ ca ‘ tó 11 

xong, rtĩ thì còn »6ng Um gì 1 

Nỏi rái, bà uống Ihoổc *> c mà cbei. 

Dí-hai bà dược táng lại lăng BAn-thạcb, 
b«,ệô Lôì-durơng. tỉnh Tbanb-bứa, cúng một 
nơi lừi nhá vua* 

Vnn Gia- long trnỊ-lặng bi bSn chữ « An- 


trinh taẫn-UỄt * 



03, — Kim' cbỉ eữflg ành-hủng ĩ 

Trong nhữag tirỚỊig lù giúp vi^c.nhi TAy- 
iơn có một tay nu - kiệt ỉả Bùi Thị-OCuáọ. 

li ù là C(W^ nbà đòngr goi ibái*$ư Bùi fỊậc+ 

Tu>Ễn (1) bỉng chú ruột I bả lại 1Ẳ vợ một 
vị.cởng^hạn t£jeu Tày-ạơa iế lỉù^-pb$,/fE&đ 

Qụjpg'Dij|ii* 

Trong khỉ xẠng píia nơi ỉện 

đạn t bà cũngi lặp-ịj&n ơ chỗ cbi$n-trtrỏrng đỄ 
giúp chồng lộpỊtởdg lóư. 

Nhiều ISn^cbíhb bả câm qufcn bẽng-hii đi 
dánh, kbtân cbo dỉoh*quã[i euog phải klnh- 
phục. 

(11 ilLiii.HU livrỹi (nín nàn -thinh, vi Qiifl 1|UÃ tnín|^ 

h5ifi]i I ri Ã Iihiíri |»£ITÍH fláB-fciậri. ĩ í Iflu M ^ r Õ V|n-rtfiit( 
n£lie 1ITJ T rpn VãĨI-L ỳ líÁI )>ủ n J(ục vả ^' 
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Săm tân-dận (1801). trong kbi Qn«ng-Diệu 

Vày thinh QnTobọn. Ngajto;*«£«£!“ b ‘t 
r. <iảõh Pfcũ-7uàn 8* Bùị Tbi-Xoàạ pbải 

cùng vua Quãng-ToịB (1) dem qrt n «Mh.ạ. 

giũ. nhung thê qnân Ngu"•“ỉ 
quá. Thỉnh Pc'u xoàọ phai thắt thỏ. bi pbải 

cong vua bỏo-ba ra P hía bẵc J i ítfam .. 

Thảng gièngnăui nhâm toíi 0802 ), b ậ đem 

.7» S-í. lrt - 

nÌB Bhnh mãi. thành ầbhog 
QuangToin ngS lòng, toan rút lui. nhưng bà 

niu ảo nhà vna eo lại. q»y* dintt dển k ** 
CÙU BÌ n b Ạ sáng ^ 

dtrụe Cbìmg may quâD-sĩ băo* “vl' r™ẫfl 

quân X yí : «rn , b í s 

phá tan l cưã Nhật-lệ f ° h ’i 

hô chạy tản-toặn. 

Xnàõ vẫn xông vào chèm gt*t t ỉ“* n địch ‘ 
Tháng ãío nim nhâcí-t^t O^y qa^ 
Táy-aơn bỊ pbầ "an cảc dín I3y đèn vè tay 

é..-,., 0..«.--«.- ■* "**' "■ 

tày hiệií 1A í Àuh Ihinto. 



Nguyễn'Tương cỉ. Bà cùng chòng khủng thế 
oứu-vãn được tỉnh thế, phiỉ VỀ ẫn ơ bùyặu 
Thanh-chương, Được mẩy hôm bai vợ chừng 
cừng bỉ bỉr t 

ci hai ugườỉ củng ha í rtứa con nhỏ đín 
khảng*kbáỉ cbịo chít VŨÒX cảch rất tbăna-khỗc. 



64 ,_Vản võ một lòng trung 

Sau khi vua Quang trung báog-hMũăm 
nbảm-li, 1792), tbỄ-ltrc nhá Tây sơn nsỏì ngày 
một kéoa-Mtt: 

ở phía oan. ỏog NguySn Nhạc thíy quân 
của Nguyễn vương li&n đánh thành Qui-uhơo, 
sai người ra Pbú-suín cầu-cứu vAi chàu li vua 
cảnb-lbịob. 

Viện-binh ớ Phú xuần vào, giãi được vây 
cho Qui nhơn, nhưng lại chi8m lfiy tbỉmb-Ịrl 
vò lịch-bién của-cảỉ. Tbẩy thí, 6ng Nguyễn 
Nbạe tứe quà, thố huySt nii chết, 

Ờ phía bắc, tbt vua Cânb-thịnb còn nhô 
tuồi (1). Bao chiếu quyÈu-bínb (iÈu VỄ tay 


lì) hbì (ĩ*ụyfcn UuHỉiíị'lcin LÉn nói 


mủ ĩ k’Đ Hjvfri 



Ibái-sư tìừi BSc-Tayên cả. Ỡng^này là nnơời 
hâng'bảcb, oên ưìẽu-thãn kbớng phụ*, 'VI ihS 
linh ru bè nộ dẳng tia* vòị cảcđạ -tbỉn ghen- 
ghét nhab vi tìm càch giỂt nại lln nhan ịị}< 
Cải cơ nguyvong thực đã rànb-rành } 

Nằm tỷ mùi .(1799)* NguyỄn-vươog Ibấỵ 
Ihẽ Tây - sơn đfi suy, liÊa cử bình ra dinh 
lẩy thành Qay-nhơa, đèì lft Bình'djnh» 

Lly xong thành ẩy, Vttơng kéơ qoân TẾ Crifl- 
dinh, giao thành laỉ chợ một vi rưỞDg Tồ là 
Võ Tính (2) và , vị qnaư vềữ. là Ngft 


tlì ThAi * T Rũt HÌihTnyAn Ngũ Vin Srr n Bắc hi Hay 
rhfl VÍI VSn-hiiTip. Khi VSn nr.ní lrff vte *L Ĩ H JÍ\ng Wtiản^ 
liiinp. I rìĩn YSn-Kỷ vV pbJỉ KỴ ra đíit V:ìii‘Dũn* in> 

"liiliỊUsií íTi- ^n-ĩtũng vĩ Phủviảbi nmn T*F mổy nsosi Kil 
ọWT(ivA& bi ngụí, vi snl nỊOr*( T* Bảc hit NgẠ.Vĩu- 

ví gíít dí- 

íS) I^DIE Vô T*nh ti-Liín [V Phie-nn Ílión-Miit, If®u 

rtíri fleii ĩìình-rtitơpn fìĩn-rijjiihl. ửia JA Hfưífi titiStt g'khá : vi 
cỏ lr|-[1iWf. sHn nhà củ(U Ang ỉip VữiỊ hà tiíll ra '■'blỏu-dụ 
■íiỉLn-liiít, ví\ Ihinh rnẠMÂm inMa-blnh l&n, ahlím £iử Vaôiv 
frt[í (>ỉiiiẠỉ Gia-đ]nli), rfei vĩ itón; ÍT Gb-cAng* 

Ngay h&i rtd, netrù' ta đá ii£í Ang cùDg vửl fl<j,TtỉHDỈ]'NtiAD 
vi Chư VẴn-Tííp vào Miỉg ■* Ọia’djú,h t*in hìmị JI, 

Vỉ Hiíy. Nguyun YHTng Ếtao n£tfử] L (ĩ¥n tlụ, u£ra lEiậu-iMn 
(ltôBỉp 6r>g Ccm b^-lhuộc đíp bdL-y¥t. WjỊijyfiỊ-vm*ng 1JÈH 
phòng cho tog lỉm ttèr-phong 3ihh chĩr&ng-tar v4 gỉ Étũ |ấí 
ÚgQC^Qn LA cAog-chủt cho. " 



tữiiB-ưiu (1)' 

Th*ng giêng năm 1 in-(1*0 (1 KOI), quân 

Tây.săn bị mãt củ. Thi-nại. »a« một lr*n 

ihiiy èhlĩõ rảõ-riet. Tướng **>-«!“ 1 * Ỵ® 
Và'; Dung Tả Trăn Quang-Diệu lirn bợp quàn 

cua nbau lại đẻ Táy ibiuh Bỉnh định. 

các viên binh ciĩ* Nguylo-vuơng dã hít ,*Uc 
<lốuh ra á khỏng thè lirn B*in vòng'*™* được. 

Natty>*n-vương xem chừng trong tbàuh hẽt 
[líong khó gịữ được vững, \iềạ saiiiRườilẻn 
Tio trung thánh taỉo Võ Tấnh và Ngo Tùng* 
Chu bỏ thành mì ra Võ Tanh trả loi râng ; 

— Nay tính-binỉi Tồy ìOD ở cả Blnh^Ịtilằg 
liu ũbà vua đưag io việc giải vảy vội* QỄn kíp 


aj ÍPn* PỈ£L> T.int-Cdii n*ưfr. l«n« 

i ĩỉ-ĩrỉ Ịí-si ^ 

LÉ rí J U ^ t cơ 1*11 pnĩ) Tạt. ch D 

a' , ĩ^iri «rơ;i( ưựd ^ ***? 

*-“* ^ * 41 - “ blio l,n ‘ B, - 

lú rổi kiũlí-il^ t _ 

íW lai Unròo* lAu vơi SạiỊíỉy-vương »bửn* *;*“"*“* 
„*,£ Lon* dóm d"i: ụ b» k bi )V ŨìSỵ ^ươn 

^ ÒU* lHamTri b& ' H* ^« Ư J^ J , ' ản ; A , í ' / ắỀ "khull'"- 

klĩch DkơtìS lỈRưot trU.ỊS lươuK H yíty N^liJ*n Vc^n My Vou 

“ mV . '* * q» “» “» U»V' thọ ỷ -tí- «7. u- 1 ““ 

Uịưííi ti&o 4 nụt: T Vijf *IŨ truàl đi: r 
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ra líy thành Pbủ Kiiân bưn..^eui một 
mạng tửi đoi Láy thinh Phù-xnấu cũpg đù lảm 


rồi. 

Nguyễn-vứơng bèn dè Nguyên Yăit-Thànb 

vin 5 Iioõ qu»D ở lại cb5og-cự <Ị“ ln T»r 
Ijb, rồ) Ibân dem dạUbÌnb ra dành 1 bh-Kuân. 


Troog khi Nguy In-vương kéo <ỈỌ ân ” 
Pbú iBân, lư-dô Dung và thiíũ-pbử nịệ»thac 

quản đinh rít mạnh. Troug.tbảnb tbl lw " D ^ 
thưc dã can kiệt, thậm chí phải giẾt vuì ngự 


Cho quân ãD* 

Mộl hòm quan Tây-sơn điah lốt qua, 6ng t 
Ngỏ Tùng-Cbu dín bòi ùng Vổ Tanh nín 

chống cự thỄ nào. 

ông Tánh cbĩ vào cái lần bát-giảc ở gần 
đổỵ JH& nứi râog ' 

— K.Ể của Lùi dú t Tủi là chù-tướng, nghía 
khốug the cung Võng với giặc, cởn ong la 
qnan vàn thi ong nên lìin cacti lự-loau- 

Ong Chu cười vả đ*p riag: 

— Trun;-ngbĩa ai cõng nbtr ai, vâa VỚI võ 
có kbãc chi nhan 1 Tường quàn cỏ thẽ chẽt 
theo nghĩa, tứĩ há không tbÈ chít vl lùng 
irung baý mo? 
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Kdí lôi ỏng trở vẽ mặc dữ' IriỄu phtic, 
hnớng ýề bắcrkbuyỂt, i-ạy rơi uống íbuổc 
mà tựdậi). 

Btrợc tiũ ấy, ồn£ Tành buồn rÈu mà rtìng 
ủng Ngồ đã tranh đi trước ta ríìi I 

Nối đoạn, ơcig íbàn đẾn cobsỏc 7ĨỘC khàm- 
Hệm và maì-tủng cho ống Chu, 

Hai ngày sau, tức ìủ 1 gảy 2n tháng 5 H 0 Ữ 1 
tâư-dậu (1801) ỏng Tánh sai đem ra cho Trãn 
Quang DìỆu một hức thư nòi rằng : 

— Phậaaự ta làm cbù-tường đà»h liỀn 
chẽt ở dưtìớ cờ. Còn Gấc tưửng-aĩ không QÒ 
tội gì, chó nén gìỀt hại. 

ỏng cho chái rơm vả củi ờ dưới lầu bảb 
giấc, mặc trièu-phuc, trẻo lẽn lầu, nỏi mấy 
cáu vĩnb-biệt vỡi cảc-tướng-iỉT, mọi ngườỉ 
dÈu cảãi-độũg 1 traII kbOc, 

ỏng khuyên bảo mọi ũgườì> rò í sai Nguyeu 
VàoBiẾ* dồ thuốc sũng vào dống củi. BiẺn 
khóc khòng đồm váng iệnb. Thay thê, ong 
Tánh lự đốt mà chét, 

Tồng-binh ỉa Nguyên Tẩữ**HuyỀa trứng 
gương fiy cũng nhảy vào dỗog Lửa tuấa-tiẼt. 
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Ngujẽo- Yacmg nghe tin iy* thơorng xót 
vử^cùng' 

Tháng bày năm nhảm trát (1HU2), niên -hiện 
Gia-loug, nhà vua sai sây một eảl đền traớis 
lần bát-gi ác đè thờ VỒ Tầnb và Ng6 Tùng-Chu. 

Ngất lại Hi ống Bặng Bửạ-Sìên làã bM 
văn-tí đỀđọetrong khi làon lẽ truy điệú hai 
vị ,truog'tbSn íy. 



65 — Nam B&e một nhà 

Vẽ tbí-kỹ thơ mưín, sau khi thoát vòng 
nộí-thaộc nước Tàu. tuớc Đại-cồ.-riít mởi 
chi gồm vèn-vẹn cố xứ Bíc-kỳ và bẳc-bộ 
Trung-kỹ ngày nay mà thối. 

Nhưng từ dó dến Ibẽ kỷ thử 18. t^tiẻn 
ta đi pbài nỗ-lực tiẽn xníng mìÈn nam, đe 
ìn ở-mang bo cõi. gày nỉn cái giang-sơo gím 
TÓC « một đòn hai thủng » như ngày nay. Từ 
giỉi Hoành SƠI1 cho dẽn cửn-long-gtang. min 
din Vi<t dầ bao lằn nhuộm dỏ núi sững, de 
Caiém coo con cnầu mộf vùng dẵt dai phl- 
nhiêu tươi tốt 

Ngay từ ou6ì tbỄ*kỷ tbử mưửi, vua LỀ 
Đại-Hànb đã tbán-chiữb di dành ChiỀm-thinb. 
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ebiễm cbẳn Đia-lý (1). phi thinh Yndrn- 
pnr* (2) rù bit rua Chiêm phỉi chịu Iriỉu- 

Cống nưàc tA. 

Năm giấp-tbân (1044), rua ụ Théí t6ng 
lai ntự-gi* đì dành ChiỄm-tbànb, chiêm thảnh 
Pbật-thệ (3). lăy được voi ngựa, ™ l 

nhiỉu, rù bít 5000 Qgưiri TÍ cho khaì-kbln 
d&fc ho Ang* 

Năm kỷ-dậu (1069), Lỷ TMnầ-thng cQng 
dạMhíng Cbièm-thiuh, bit vua Chí Củ phíi 
diDgba ehãu Bịa-lý, Ma-linb Tà B6-chfnb(4). 

Năm ubảm-ti (1252), Tl người Chiêm cứ 
sang qnẫy nhiễu biỄn-tbùy dỉ dùi dĩt cũ, 
T ua Trằn T bẻ Mòng ngợgi* di chinh-phạt, 
cũng bẳl dược rẩl Dhiền tù-binh* 

Năm bthh-ugọ (1306). ma Chí Ếm 1* Chí 
Mán xin dáng hai chân ồ, Bi (5) dề l&m 15 
cưòi Huyỉn-Trầo cdng-chúa. Nhưng khi Chí 
Mân mít rSi, con [i ChS Chl ra Lòng phin- 


ll)Phù I^uỉug-Dinh, 1ỈDh Quỉm(-ỈÌ6h o|)y nự. Chỉíill £hAu 
i^ụ tt Mu'™* Bạhĩĩkohiạl tri tho 
(2) Hiy LA ỉimliapiartc rtiin Trt-tiệa 4Qu*ní-n*lii>, 

II) Thnặe Urt| NguyQt-biEu* huyện H(HJm£~thủy» ThCrt*tWềtl, 

(4) rhnte Qulnt-bìub vk Oaỉag*ttị n<ày 

ỉlị TÉ* Là Tfau4i-ahằu, Hửft-chAu (Thta-thỉta) 



u£íW lbu-4*hyc J|Ẹti tai taãư 'ẨJ. Í0ft 

Tttta itaiMỏdti bèi* >ịí ta <fj£X bmh s»Bg 
dánhi bãt ChS Chí đem về Diráu (lỷ vả taât 
CbiỀỊn-thV'* 1 &hải ihầtijjhu&, 

Bén líửi tlíL Áàm áirôtatagọ (140 H 4h Quĩ-, 
Lyisaí ìttỞBg di đânh CbtaMòànbỉ Itra dơợc 
đ&Ể fítóJèm"dbệm^ (2) ,và, dẫK Gố-tfi+ (3) t dặt 
tbảnb cbâu ThẩQg' chát! Hoa, chàu-Tir, chảh 
Nflirffl và cìhhAM mflhta!iVfl9 teh*i4ứiĩta 

Qbi/ Aứi rtặo-Céĩ Vua ỔbiỀm-thỊnh ÍẴ Trủ 
T-ota ctld 'tỊTtííi áanfi dinh phả ffốà'Châu. Vua 
Tkếnta4ỏnfl, ứ* |fỉậfn <^'đầi*hjniỉ aanii dầhh, 
\ấỳ L&a F i*fraẠ 0á ttìitth BỒ bần (4), bít 
dirợt 'TFả ToaiXt rìỉf“ ứttiã <ÍĨT ctilẻm tbảụh ra 
Um ba mrởc chổ^H vua cai - trị đỄ bọ 
ySd^bỉ đfc 


( 1 } t,hF cứ D) Tiílí VÈ đttpc pitong IÃ HlẶa ■ rhu:i H - Vương T 
PỈu*i* iịữỉ >j# p «** -ỳầm* 

( 2 * t'hiì Tùàưi'bĩnli (QuHíi£.-tiani). 

#4 Ị>iufrv Úe*iỉ£-|Ị1Ì ũ ‘. 

ịi) Hoịc OtlÉ^aảtt (Vljayl>. <;u linh J fljttll ■ 

LĨịoh, 

ífr>*ừ Fhip'Ịttn| l^lítei I* GầiÀá-tAiúi/t ị'"i^Hham^ưuír* 
đến Thạvb-bt-MHi-^ùir tvếịpttỆ? i ; pfc(ì,^ậ* ^aỉú#MŨtaJ ià ífẹp' 
<uift lừ I tụicMỉisAqụ /A. d^n tiữ-bta IAk AỉamrPỈIQH- 
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Tir.do, 1**1**'«** 

mapb-^e tiỄn-ĩ*IỊi *-?“•;**•.ĩ 

?r (1611" ^ ^ 

Sê-!-.bàn*!STr.puô p^* q ^ 

au&D r đi Gian. I&y Yv ” “ , u tf F iVn li fmh 

rW>R. lập thinh pna TliấLiiinh (ifrc là fmn 

Ìtìĩ*nb'b6á bây *tírl. __ 

xĩã q»ÌỊ* O^ c^a NRuyỄ-. Hbủ^ 

,. h ‘ , al chõ qa«» đl đảnn. m Ịtt»4« c ‘ 1 “® 

ír. ^ỉbu-xuàu. doi 

rĩ ri; ra lam ThuạlíAbạa^t r >*^ rdi ^CQ 

ỉth aửn -ílS. <*!ia N|W&“ «'*"■> 
°?f Í Í.Í1 và lãv đắt . Pha* ri. Ph»- 

ví ra ^ V‘h-1*** và b»jệa iií» 

^"rhí Là n»ÓC Chiên, tbù** bỊ * 

_ „„_A- naHKii&n tÊaiÒD^cba t*«*Ịog 

ĩSSiSUiĩ. 1*“>■ "“ĩ* ^ 

r^r:;» ká«. »■<“ ai ”;'* p, .ỉ* 

ttT-™ea"w “>• 6 ® $ J '“ Jí ° 

Nam-kỹ b&y fii ờ ' 
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Vỉ phu nam xử Trung-kỳ ngày nay !ủc bẵy 
giờ không thề trồng-trọt dl-dàng' nén người 
Vi^-Nam tà từ đàu thẽ-Iỉỷ Ibứ 17 di chen TỂO 
Ĩt giữa binh-nguyé .1 Prey-Kôr (tức tà miền 
Đồag-aaỉ): 

Năm canh-'bin (1G20), vóa Cbfta-]ạp tá 
Cbey Cbettha II (1) tbấy con gải cbủa NguyỄn 
Sãi-Tương co nhan-sắc, xin Cttởi sò Um 
hoàng-bậu. Tư bắy, bâl díu cuộc gíao-Lbiệp 
của ha ì nưửc, ma pbăo lợi hẳn về người mỉnhi 

Năm quí-hợi (1623), người TìỄm-U fXiém) 
từ pbỉa táy tráo vao Gbàn-lạp. Cbúâ Nguyên 
cho quấn ta aaug đánh giủp t đuồi dược Dgưòi 
Tiêm ra ngoái bỡ-cõi 1 Nbở thế* Sãi -vương 
mời xin cbo người Nam dược vao cầy cfiỵ 
vá buốn bán ờ mỉÈo Prey-ÌM>r t ùbưng phải 
dửng ỉtìUỄ cho vua Cbán lạp> Bỏ iầ bưởc đẫn 
cuộ^ xãm-cbiếm cỉỉa người mỉnb. 

Năm mậu-tuãt tlfij8) ( vua Cb&ũ-ỉạp Ảng- 
Chan II (lả con Cuey-Cbettbtì II vởỉ một Dgưừi 
vợ Lào) khỏng nhữ :g tá một bạo-chús, mâ ỉại 
Còn ỉã một kẻ bội-gUo tù eo dạo Hồi của người 

(k> Báng Lã phil biên cb«7 Gbttthn đ£-phỊ, Dhirai lỉ 
CbHjr CbaMh* 1L cho nịu. 
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Cbiém-thàtth, l£y một người vợ Mẵ-laí, ròi 
cho người hai giííug oày đỂD ồ đông 'rong 
nước, nên bai Dgười cháu gọi Chey-Cbct- 
tha 11 bằag chứ toi nén phản-nghieb; nhựng 
họ bị thua phải dển nương nhở + bà Hoàng- 
Ihải-b4n người Việl-Nam lá vợ gỏa cùa^Cbe)^ 
Cbeũba II Bả nay kbuyỄn bọ ưên càu-cứu 
chúa Nguyễn* Vì Ibể, chúa HiỀn-vuơng cho 
3,000 quân sang thành Ouđờng bằỉ sống Ẵng- 
Chan II vồ đu&i bọn người CbíÊm-thÈnh VẾ 
Mã lai ra kb&i bờ-cõi. Vua Ãng-Chan n phối 
giam 5r Quấng-blnh, rồĩ sau được tba, nhưng 
pbẳi triỀu-cống chúa Nguyễa. 

Năm (lf>74>. Iroog nước Chồn-lạp 

]ạì cỏ nộ;-loạa : một ỏng hoàng ChẰn-lạp lả 
iú g Non II (sửta gọi lả Nặc Ồng-Non) sang 
c&D-cửD cbtìa Nguìễd & dính Tbái - khadg 
(Kháưh-bỏa ngày Uiĩy) vê dánb vba Ảr.g-Chey 
(Nặc Ong-Bài). HiỄo-vương sai hai ôngNgUỊỈQ 
Dữơng"Lâm và Nguyễo Đinb-Phái dem quản 
tang dảnhgiủp Ảng Non : Ảng Cbey phải bò 
thành chạy, chỂt ở trong rừng* Ắng Non u 
đvợ^ làm vua ở Oudong, 

Nbưọg năm St-măo (1675) em Âng Cbey li 
Ằog Saur (Nặc Ống-Thu) nhờ cỏ ngưởì Tiêm 
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gítp, ttofĩ0 ihi&i Ang" Nem'II, tòi lằy 

tiííừ li ớtíev f3i«ttír-IV. Vi tbấý % 

dơn^trtoẻrngt^ẻQ chứa r "Ngftyễtt chứ y Jfrm vpa 
OưảơiĩiỊ, nhưtig Hắt nhương r Ilrủy 
(tíani lự^bgiy n*y)’Ếho ẲơẸ Nòh H làứi 'đí- 
nhi (fu«c-vttỶiigva tiởfcg T đồ&'SM-tttn íSar-Bốrtv 

Nằm kỷ-vi (Hỉ 79 > nĩtâù cộ r ioầVTj quan nha 
Itỉiah à Quảag-tAv là Dương Ng^n-tìrcb, Trin 
Thirợng-Xuyèơ, tioàog Tiẽt), Trấn \a,-Jìỉnh vi 
khAngrouoq thãn-nhục ữhủ ThaoSọ, dem 3-OỘỨ 
quAa va 50 ctiBc thuyỀn saag xjn nnáp-tiCji 
tam tlửp Nam, riìÉn-vương. cho hỹ ỵ&Ỹ l&p- 
ngbỉỆp ò đấi BôữgpbíS (GUtíIìuỉi) và Bâog-nai 
(Biéỉvhòay 

Nàa^mậụ-rỀiiiv 41(^8), HoÀ£g Tệọ iả phỳ- 
nrớag củJu&uraqgrNgạạ-Bich;>iỗí l&ĩị đ£nb chí 
úè. qvừp <|qyè^ €hủa NgfÌirY»vftg aai^uan 
rao g#t ụoáag riín rồL nhận t&p >Bfo€ílf[j 
Cbeuh* IV phỉp.triỄ*i-c&ug. 

maầ natìtodâu ctoíg SilÉitt*TiJ***g 

đất C&ửc iứriHttợtí ồ THỐV £biA**Ị>t ctiia 

dẫt Bống-phổ ví dẩt Đtyn^àv ra ỉatu dtìỉh, 
tAm^ÈtẠrtii* aftt ^ỉrt^hỊ^ •cho 

n^ừi ỉteu) fào thai kbíhi, 
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Năm ky íoão (Uì^í.Oey Chettbn 1Y dái 
biflh .chSua vửi quân Nam, Miuh-,vwng S8* 
ĩtrớng Ngnyễn Hữu- Ii.it* đem qụâusang danh. 
Cheỵ Cbettba IV thua, pbii bỏ Ib*àab chạy ; 
'san VÈ bàng và sìũ triÈu cổng nhtr cũ, 

Vì Âng N^u II đã mát lừ ỉiãm Lân-mùi 
Cbey Cbetlha IV phong cho con Ẳn s 
Non 11 lấ Ầag Êm (Nặc Òng Vèrn) Lảm quan 1 
và Lại cho Lảm phò-roã bữa. Năm canh-thin 
(1700) Cbey Cbeítha IV nhướng ũẸÒi cho phò* 
mã đề đì tu, Nhưng nốm sau iạí VỄ LrỈA' 1 . Đ<íu 
nãm nhốm-ngọ (1702) Lại nhương ngỏ) tho con 
trương iù Tbonuoo (Nặc Ỏag-Thám). Níitn &s 
ÚẶH (1705), Tbociuuo ngai cho Ảng Em chù tắm 
Lằm pbảu, cẼt quân dầnb vả nhờ quan Tiẻra 
sang giúp Ảugtìm thua, phái sang cẩu-cứu 
chúa Nguyễn* Minh-'ương sai ông NguyÊQ 
Cửu-Vủn ạftữg gihp, Ọuầo ta đhub tan được 
qukn Tiẻm, duoi Thonimo dí, rồi cha Ang 
lim về Ểàm vua ờ thành l^ôvek (La-bích), 

Nám gìảp'Ugọ (1714), Tbonuno ở Tiẽưi 
ỉai vẽ dành Ang Ẽm, cướp tbầph Lốvek* Ang- 
Èm lạ) sang cằivcirtì ugưởi mình. Ong Trằn 
Thtrợng-XuỵÊn, đũ-dổc PhiỄa-trẩa (Gia-dịub) 
và ông Ngnyễu Cừu-Phủ phMưừog Trán* 



bí Ẻn (Bién-hòa) dược lệiih sang đinh giò ọ, 
Thouuno lại bị than, vả Lại f)bẳi trốn sang 
Tiém, AJft Èm [jĩ nbừ người Nam mả g»ữ 
được ngồi bẳn. 

Nâm qai-ìỉrn (l731) t một nguời Lào đién 
lổ xui dản Chân-lạp sảt'bạỉ Qgtfò-Níijfl Chúa 
Mmh-vơomg. tvrc-gỉặn, iìSa CỈ 1 ỈÍ 01 đ5t Định* 
tuông (Mỹ-tho) và đẩt Long-bò (Vĩnh dtmgi. 

Năm hLib-thin < 173tì) Àog Ẻm từ - trần, 
con là SolbẺa (Nặc Òn^-Tha) 1ỀQ nối ngôi, 

Nàm ruậu - Ihỉu (1748)* Thonuno lại 6 
fièĩH ví, dắoh dudì Sothẻa vá cuởp ugòii 
nhung chang bao làu rbouiiuo mắt* 

Vì mẫy người con của Tho r uoo tranh ntau, 
chúa Vô-vơong saỉ ông Nguyễn Hữn-Đoãn 
sang đảnh vả iập lại Sothéa tủm vun. 

Dược vài thãỉi-ỉ* Sutbéa bị người con Ihứ 
hai cua Thonuoo lá Ảíig SngUiln (Nặii Nguyên) 
đem quân TjỂm về ũfioh đuối đj, Sotbẻa chay 
ttang Gia- dinh càu-cửu, nuưng mất ờ dãy, 

Ảng Snguôn giao-tbiíp vởi chúa Trịnh <7 
ngoài Bắc đê lặp mưu dành ehủa Nguyễn, 
chủa Võ-vương aai .ủng Nguyền CưTriub 
aaog đánh Ảqg Snguủn. 
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Áng Sngoốn thua ***“£ 

Hà-Iiêa, nhở con Mạc cửu 1* M*e T 1 “ 

Muỗn iạ-Mi vởi cbủc Ngnyin. Àng SnBuhn 

xin dàng hai pbủ Tăm-bỗ n vt Lftf-lạp (1). 

Khi Ẳng Snguhn ỊỊiỉt. trong 
traoh-giànb nhăn. Võ-vuơng 1 ầ »; sa ) *;“* 
Trương Phức-Dn sang gWp 6ng hoàng ọ otey 
II (Nặc Tôn) tttab du* cảc hng hoằng khảe. 
óùtey H len lèm vua, dang cho chùa Ngưyen 
những đất bảy giở thuộc VÈ cẩc tinh Si-ỉéc, 
nhãn-đSe. Trá-vinh, Sỗc-trăng. 


Từ nam mận-đãn (1780), đẩi Thùy Chân- 
lạp (tức Nam-kỷ ngày nay) dẫ lọl VÉO tay 

người Nam minh cỉ. 


Song tuy gíaog-sợn nước ta dẵ lan rộng 
đến tận vịnh Tiftm-la, trước IhS-kỷ tbó 19, Dgười 
irong nước vẫn kh&ng được Ihỗng-ubất: 


Sau cái nạn nhè Mac ti?m ngôi vua Lề. 
(fân cuộc Trioh NguyỄn phân ■ tranh, chia 
bẳu nước ta thành Nam, Bẳc bai phương 

BẾn khi nhà Tây Bơn dSy lèn, dinh họ 
Nguyễn, diệl họ Trịnh, vua Lẽ dược giữ dít 


(1J Xin b*i tbứ M* 



Uẳc, giang sơn vãn chia lảm hai, đín nồi thi 
Nguyễn Nhạc ra tìẵií củọ. nỏi vửị vua'chiệu- 
thống rẾng : 

■T Moqg nhả vua gàng sứo lí'LŨ viộe, giữ 

vén CỒJ Ọất, đè d ừi dởỉ gíao^iie*! í£ỵ Ja oái' 
păúc của w /ỉirức vậy, 

Sau kbĩ vua Quang-ỉrung đại-phA quAn 
Toaoh, nưn SỎHR "nưức Nam ỉuy tboộc 
Táy^soaci, nhung VìiíỊ Quaug trung cbỉ.eaỉ- 
tri phía Bác* cõtì phía Nam vầũ thuộc quyền 
Nguyẽa Nhạc Dha iơa- Vầ lạt trong nước cỏn 
ntụ^n người theo Nguỵền-TìTơũg đí mong 
kbòLphục son-hả, lại còn một bọn ngựfri 
kUẺc vỉ Irung-thàah vời Dhả Lẽ DhSt-dĩoh 
không chịu pbb<Mòng nhả Tảy-Sơn. Vì thổ 
Hước Nam vẫn chua gọị là bhất-lb5ng dirợc 

Nhẫt Lã 31U1 khi vua Qua -1 g trung TỉSt _đi* 
thỂ*lực Tầy sơn mỗi ngây mứt kém, long dâi 
cíing thẾm ly tần* dín nỗi dán miỂn Bắc CQ 
câu hả ỉ lẵng 

Lạy ir&i cho cà gió ỈÌOỈÌÌ, 

Đầ cho chúa Nguyễn kéo bỉỉùm thảng ra ĩ 

Cho nÊD Dăm nbầm-inịit (1802 , vuá GÍP* 
long dẹp đơqrc nhả Tồy-sơn họp cả Nam, Bắc 
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lại thành một môi, niĩởc Việt-Nam ta pghìẹm- 
nhiỀn ttờ tẻn một mtởc lớn chay dài tứ ỉi 
Nam.quan dĩn vịnb Tlím la. NpưW Ị«mg 
ptiớc lúc bíy gìỉ» mớ í thực hilọ ctíng là 
con một nhà, khiín cho liỊth ỊiÈn-lạ C JÙ 
135c cbl Nam càng ngảy càng thèm kbSng kbit. 

Ngiy nay tuy n«*° ta ehia ra ba kỳ 
nhưng chí-độ ch inh-tri khác nbau, nbưng 
người trong nưức dSn dã biẽt rẵng minh 

cùng một nùi giổng, tS - ,iín * cíln 8 

một iĩch-sử, cùng một tiêng nủi, nêo ctiag 
“ui chõg bnSn vĩri nhan, và nhit-định nẳm 
ta, nhă* mạnh-bạo bước trên con đựờng 
11sn bộ dỄ .ĩa m cho nirửc Việt-Nam tr* nèo 

một uưởc phu-cương, xữug dàng v&r« nỉiừnff 

Irunậ .'từ vễ vang » của Ong cba la đí lạt. 

(HÉT> 
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